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HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU 


§1 . MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 


1.. Bồi loán quản lí 

Công việc quản lí là rất phổ biến, có thể nói mọi tổ chức đêu có nhu cầu 
quản lí. Công tỉ cần quản lí tài chính, vật tư, con người.... Khách sạn cần quản lí 
phòng cho thuê. các dịch vụ. khách thuê phòng, tài chính. trang thiết bị.... Bệnh 
viện cần quản lí bệnh nhân, thuốc, bệnh án, bác sĩ, các thiết bị y tế 


Để thây rõ hơn các công việc trong công tác quản lí, ta hãy xét ví dụ sau. 


Ví dụ. Quản lí học sinh trong nhà trường 

Để quản lí học sinh, nhà trường phải có hổ sơ học sinh, đó là học bạ. Học bạ 
thường gồm các thông tin sau: họ và tên. ngày sinh, giới tính, địa chỉ. là đoàn 
viên hay không, kết quả học tập và rèn luyện (điểm các môn, xếp loại đạo đức)... 
ˆThông tin về các học sinh trong lớp thường được tập hợp lại thành một ñở sơ lớp. 
Có thể hình dung hồ sơ lớp như một bảng mà mỗi cột tương ứng với một mục 
thông tin, mỗi hàng chứa bộ thông tin về một học sinh (h. 1): 
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Hình 1. Ví dự hồ sở lớp 


Hồ sơ quản lí học sinh của nhà trường là tập hợp các hồ sơ lớp. 

Trong quá trình quản lí, hỏ sơ eó thể có những bổ sung, thay đổi hay nhầm. 
lấn đồi hỏi phải sửa đổi lại. Chẳng hạn, khi một học sinh thay đổi địa chỉ thì phải 
cập nhật địa chỉ mới,... Cẩn phải ghi điểm trung bình của mỗi môn vào hồ sơ, 
tính điểm trung bình của cả học kì. Khi một học sinh chuyển đi trường khác 
thì hồ sơ của học sinh đó cần được rút ra để chuyển đi. Hồ sơ của một học sinh 
từ trường khác chuyển về cần được bổ sung vào hồ sơ lớp... Công việc sửa đổi 


như vậy cân được thực hiện chính xác và thường xuyên (tốt nhất là ngay kỈ 
thay đổi) để đảm bảo hồ sơ luôn phản ánh đúng thực tế, Việc bổ sung, sửa chữa, 
xoá hồ sơ được gọi là cập nhật hồ sơ. 

'Việc lập hỗ sơ không chỉ đơn thuần là để lưu trữ mà chủ yếu là để khai thác, 
nhằm phục vụ các yêu cẩu quản lí của nhà trường. 

Chẳng hạn, giáo viên muốn biết thông tỉn (như địa chỉ hay kết quả 
học tập....) của một học sinh, có thể tìm hỏ sơ của học sinh đồ để xem. Công việc 
này gọi là tìm kiếm. 

Trong một số trường hợp. giáo viên có thể cân chọn ra một số học sinh theo 
một điều kiện nào đó. Ví dụ, để chuẩn bị cho kì thỉ học sinh giỏi môn Tin học, 
cần phải chọn ra tất cả các học sinh có điểm trung bình môn Tìn học trên 8,5 để 
bồi dưỡng thêm. Trong ví dụ đang xét, điều kiện tìm là "điểm trung bình môn 
“Tin học trên ,5". Trong nhiều trường hợp, điều kiện tìm có thể phức tạp hơn. Ví 
dụ, trong công tác đột xuất giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, cần chọn 
những học sinh giỏi (để không bị ảnh hưởng đến kết quả học tập), là đoàn viên 
(để nêu cao ý thức trách nhiệm), lại phải là nam, thì điều kiên tìm là "điểm trung 
bình các môn trên 8,0 và là đoàn viên, giới tính nam”, 


Giáo viên thường sắp xếp học sinh theo thứ tự điểm trung bình của cả học kì 
để xếp loại hay theo địa chỉ để chia nhóm học tập, những học sinh trong một 
nhóm ở gần nhau, 

Cuối học kì và cuối năm học, giáo viên thường phải thống kê, tổng hợp, 
chẳng hạn đếm số đoàn viên, số học xinh đạt loại giỏi, tính điểm trung bình của 
mỗi môn học của cả lớp.... Đặc điểm của kiểu khai thác này là phải sử đụng dữ 
liệu của nhiễu học sinh. 


2.. Các công việc thường gặp khi xử lỉ thông tin của một tổ chức 

Ngày nay tin học hoá công tác quản lí chiếm khoảng trên 80%: các ứng dụng 
tin học. Công việc quản lí tại mỗi nơi, mỗi lĩnh vực có những đặc điểm riêng về 
đổi tượng quản lí cũng như vẻ phương thức khai thác thông tin. Tuy nhiên, các bài 
toán quản lí đều có chung đặc điểm là khối lượng hồ sơ cần xử lí thường là rất lớn 
nhưng thuật toán xử lí nói chung là không quá phúc tạp. Công việc xử lí bao gồm; 
tạo lập, cập nhật và khai thác hồ sơ. 


4) Tạo lập hồ sơ 
Để tạo lập hồ sơ, cần thực hiện các công vii 


Sau: 


c định chủ thể cần quản lí. Chẳng. 


~_ Tuỳ thuộc như cầu của tổ chức mà x; 
hạn, trong ví dụ ở mục 1, chủ thể cần quản lí là học sinh. 


b) 


-_ Dựa vào yêu cầu cần quản lí thông tin của chủ thể để xác định cấu 
trúc hồ sơ, Ví dụ ở hình 1, hồ sơ mỗi học sinh là một hàng có I1 thuộc 
tính (cột. 

 __ Thu thập, tập hợp thông tin cần thiết cho hồ sơ từ nhiều nguồn khác nhau 
và lưu trữ chúng theo đúng cấu trúc đã xác định. Trong ví dụ trên, đó là 
hồ sơ lớp dưới, kết quả điểm thi học kì các môn học, 

Cáp nhật hồ sơ 

“Thông tỉn lưu trữ trong hồ sơ cân được cập nhật để đảm bảo phản ánh kịp 

thời, đúng với thực tế, Sau đây là một số việc thường làm để cập nhật hồ sơ: 

~_ Sửa chữa hồ sơ là việc thay đổi một vài thông tin trong hỗ sơ không còn 
đúng nữa. Chẳng hạn, học sinh Doãn Thu Cúc mới được kết nạp vào. 
Đoàn nên ở thuộc tính Đoàn viên trước đây ghỉ là 'K' nay sửa thành 'C, 
hoặc do nhầm lần ghi Điểm Tin của học sinh Hồ Minh Hải là 7,8 nay cần 
sửa thành 8,7 là điểm đúng mà em đó đã đạt được. 

-_ Cẩn bổ sung thêm hồ sơ cho cá thể mới tham gia vào tổ chức. Chẳng 
hạn, học sinh Nguyễn Gia Lâm từ nơi khác chuyển tới lớp. cẩn bổ sung 
hồ sơ của em đó vào hồ sơ lớp. 

-_ Cẩn xoá hổ sơ của cá thể mà tổ chức không còn quản lí nữa. Ví dụ, học 
sinh Trấn Văn Giang chuyển sang lớp khác, cần xoá hồ sơ của em đó 
khỏi hổ sơ lđp (chuyển sang hồ sơ của lớp mới mà em đó chuyển tới). 

Ví dụ, sau khi thực hiện cập nhật hồ sơ nêu trên, hổ sơ lớp ở hình 1 sẽ có 


dạng như ở hình 2 dưới đây: 
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lạm 
Hình 3. Hỏ sơ lập ở hình 1 sau khỉ cập nhật 

©)_ Khai thác hồ sơ 


Việc tạo lập, lưu trữ và cập nhật hồ sơ là để khai thác chúng, phục vụ cho 
công việc quản lí, Khai thác hồ sơ gồm các việc chính sau 


®©_ Sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chí nào đó phù hợp với yêu cầu quản lí của tổ 
chức. Ví dụ, sắp xếp hồ sơ lớp theo bảng chữ cái của tên học sinh; Sắp 
xếp hồ sơ theo điểm số từ cao xuống thấp của một môn học nào đó. 


+ Tim kiếm là việc tra cứu các thông tỉn có sẵn trong hỏ sơ thoả mãn một số 
điêu kiện nào đó. Ví dụ, tìm họ và tên học sinh có điểm môn Tìn cao 
nhất, Tìm họ và tên những học sinh nam, là đoàn viên và có điểm trung, 
bình các môn trên 8,0. 

« Thống kê là 
tún đặc trưng, không có sắn trong hồ sơ. Ví dụ, tính điểm trung bình từng 
môn học của cä lớp; Xác định điểm cao nhất, thấp nhất môn Tin; Thống, 
kê số học sinh đạt điểm giỏi các môn Tin, Toán, Lí. 


sách khai thác hồ sơ dựa trên tính toán để đưa ra các thông. 


+ Lập báo cáo là việc sử dụng các kết quả tìm kiếm, thống kê, sắp xếp các 
bộ hồ sơ để tạo lập một bộ hồ sơ mới có nội dung và cấu trúc khuôn dạng 
theo một yêu cầu cụ thể nào đó, thường để in ra giấy. Ví dụ, danh sách 
các học sinh giỏi của lớp, xếp theo điểm trung bình các môn học từ cao 
xuống thấp. 

Mục đích cuối cùng của việc tạo lập, cập nhật, khai thác hồ sơ là phục vụ, hỗ. 
trợ cho quá tình lập kế hoạch, ra quyết định xử lí công việc của người có trách 
nhiệm. Ví dụ, cuối năm học. nhờ các thống kê, báo cáo vẻ phân loại học tập mà 
thầy Hiệu trưởng ra quyết định thưởng cho nhưng học sinh xuất sắc toàn diện 
hoặc từng mặt. Các giáo viên chủ nhiệm cũng căn cứ vào báo cáo phân loại học 
tập mà lập kế hoạch ôn tập hè cho học sỉnh lớp mình. 


3. Hệ cơ sở dữ liệu 
a)_ Khái niệm cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ số dữ liệu 

Bài toán quản lí là bài toán phổ biến trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội. 
Mật xã hội càng văn minh thì trình độ quản lí các tổ chức hoạt động trong xã hội 
đó càng cao.Việc lưu trữ và xử lí thóng tin một cách chính xác, kịp thời chiếm vị 
trí quan trọng trong quản lí, điều hành của mọi tổ chức. 

Máy tính điện tử ra đời và phát triển đã trở thành một công cụ có khả năng, 
lưu trữ dữ liệu khổng lồ, tốc độ truy xuất và xử lí dữ liệu rất nhanh. Do vậy, cân 
thiết phải tạo lập được các phương thức mô tả, các cấu trúc dữ liệu để có thể sử 
dụng máy tính trợ giúp đắc lực cho con người trong việc lưu trữ và khai thác 
thông tin. Cơ sở dữ liệu (CSDL) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu (hệ QTCSDL) ra đời 
và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đó. 


Một cơ sở dữ liệu (Database) là một tập hợp các dữ liệu có liền quan 
với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó (như một trường học, 
một ngân hàng, một công tỉ, một nhà máy,...), được lưw trữ trên các 
thiết bị nhớ để đáp ứng như câu khai thác thông tin của nhiều người 
dùng với nhiều mục đích khác nhau. 

'Ví dụ, hồ sơ lớp trong mục 1 (h. 1) khi được lưu trữ ở bộ nhớ ngoài của máy 
tính có thể được xem là một cơ sở dữ liệu (gọi là CSDL Lớp) 

Hiện nay, việc ứng dụng CSDL trong hâu hết các hoạt động xã hội trở nên 
phổ biến, quen thuộc. 

Để quản lí tốt và phục vụ người đọc một cách thuận lợi. hầu hết các thư viện 
ngày nay đều có CSDL. Thông qua việc tra cứu hồ sơ sách lưu trữ trong CSDL 
trên máy tính, người đọc có thể biết được thông tỉn vẻ những cuốn sách thuộc 
phạm vì quan tâm, cần mượn. Nhờ khai thác C$DL của thư viện, người đọc còn 
có thể biết được nhiều thông tin khác, chẳng hạn thư viện có bao nhiêu đầu sách, 
những loại sách và lĩnh vực nào đang thu hút sự quan tâm của bạn đọc 

Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam có CSDL chứa thông tin về các 
chuyến bay íc phòng bán vé, khi có khách hàng đến mua vé, bằng cách 
khai thác CSDL của hãng, nhân viên bán về nhanh chóng cung cấp những thông. 
tin cẩn thiết giúp khách hàng quyết định chọn chuyến bay thích hợp. Sau khi bán 
vé cho khách hàng, nhân viên bán vé cập nhật thông tin vào CSDL, 


Cùng với sự phát triển nhanh chóng của mạng Internet, từ những năm cuối 
của thế kỉ XX, số người truy cập và khai thác thông tỉn từ các cơ sở dữ liệu cũng 
tăng lên rất nhanh. Qua các trang web, người ta có thể xem kết quả thị đại học, 
đăng kí các khoá học ở các trường, xem số tiền còn trong tài khoản của mình ở 
ngân hàng, xem và mua sách trong cửa hàng bán sách trên mạng, tìm hiểu chỉ 
tiết về một số mặt hàng nào đó,... Tất cả các công việc này đều được thực hiện 
nhờ có các CSDL thích hợp. 

Kết xuất thông tin từ các CSDL không chỉ phục vụ kịp thời, chính xác công 
việc quản lí, điều hành nói riêng và việc lưu trữ, khai thác thông tin nói chung 
mà còn ngày càng trở thành một công việc thường xuyên nhằm đáp ứng, thoả 
mãn nhu cầu của mỗi người 

Để tạo lập, lưu trữ và cho phép nhiều người có thể khai thác được CSDL, cẩn 
có hệ thống các chương trình cho phép người dùng giao tiếp với CSDL.. Những 
hệ thống này đã làm ẩn đi những chỉ tiết kĩ thuật phúc tạp và làm đơn giản những 
tương tác của người dùng với máy tính. 

Phần mềm cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, 
la trữ và khai thác thông tin của CSDL được gọi là hệ quản trị cơ sở. 
đữ liệu (Database Managemen! Šysfem). 


Người ta thường dùng thuật ngữ lệ cơ sở dữ liệu để chỉ một CSDL cùng với 
hệ QTCSDL quản trị và khai thác CSDL đó. 

Ngoài ra, còn có các phần mềm ứng dụng được xây đựng dựa trên hệ quản trị 
cơ sở dữ liệu để việc khai thác CSDL trở nên thuận tiện hơn, đáp ứng các yêu cầu 
đa dạng của người dùng (h. 3). 


Tình 3. Các thành phán của hệ cơ vỉ dã liệu 
Để lưu trữ và khai thác thông tin bằng máy tính cần phải có: 
«+ Cơ sở dữ liệu; 

« Hệ quản trị cơ sở dữ liệu; 


+ Các thiết bị vật í (máy tính, đĩa cứng, mạn: 


b)_ Các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu 

Để lưu trữ và khai thác thông tin một cách hiệu quả, các hệ CSDIL được xây 
dựng và bảo trì dựa trên nhiêu yêu tố kĩ thuật của máy tính. Tuy nhiên, muốn 
phục vụ cho nhiêu người dùng, các hệ CSDL phải được thiết k sao cho, bằng 
những tương tác đơn giản với hệ thống, người dùng có thể khai thác thông tin mà 
không cần biết đến những chỉ tiết kĩ thuật phức tạp. Như vậy, yêu cầu mức hiểu 
chỉ tiết về CSDL là khác nhau giữa những nhóm người làm việc với hệ CSDL 
trong những vai ưò khác nhau, Có ba mức hiểu CSDL là mức vật lí, múc khái 
niệm, mức khung nhìn, 

+ Mức vật lí 

Có những chuyên gia tìn học cần hiểu một cách chỉ tiết dữ liệu được lưu trữ 
như thế nào, chẳng hạn, với CSDL Lớp. các tệp hồ sơ được lưu trữ trong vùng 
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nhớ nào; dữ liệu về mỗi học sinh chiếm bao nhiêu byle?... Mức hiểu biết một hệ 
CSDL chỉ tiết đến như vậy gọi là sức vật lý của hệ CSDL đó, Một cách đơn giản, 
ta có thể nói CSDL vật lí của một hệ CSDL là tập hợp các tệp dữ liệu tổn tại trên 
các thiết bị nhớ. 


l= 
Tết 


DỮ LIỆU 


Hình 4. Mức vật lí cát CSDL 

«— ác khái niệm 

Nhóm người quản trị hệ CSDL hoặc phát triển các ứng dụng thường không 
cần hiểu chỉ tiết ở mức vật lí, nhưng họ cần phải biết: Những dữ liệu nào được 
lưu trữ trong hệ CSDL Giữa các dữ liệu có các mỗi quan hệ nào” Chẳng hạn, 
với CSDL Lớp, họ cần biết với mỗi học sinh phải lưu các thông tỉn: họ tên, ngày 
sinh, giới tính, địa chỉ, là đoàn viên hay không, điểm các môn Toán, Lí, Hoá, 
Văn, Tin. Như vậy, CSDL Lớp có thể được mô tả như một bảng, môi cột là một 
thuộc tính, mỗi hàng tương úng với dữ liệu về một học sinh. 

Mức hiểu CSDL như vậy gọi là „ước khái niệm. 


Hồ sơ Lớp 


Họ tên 
Ngày sinh 
Giới tính 


Hình 5. Ví dụ về múc khái niệm của CSDI. 


«— Mức khung nhàn 

Khi khai thác CSDL, một người dùng có thể không quan tâm đến toàn bộ 
thông tin chứa trong CSDL mà chỉ cần một phần thòng tin nào đó phù hợp với 
nghiệp vụ hay mục đích sử dụng của mình. Ví dụ, với CSDL Lớp, thông qua giao 
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diện của chương trình ứng dụng, giáo viên chủ nhiệm của lớp nhìn thấy được các 
thông tỉn về học sinh của lớp này (h. 6). 


&3 Lớp 12/A-Hồ sơ chủ nhiệm 
[guinan 
I2//199L 


Hotện 
Ngày anh 
Giátính 
Độ chỉ 
Đoàn viên 
Đểển Toán 
Đển lí 
Đểu Hoá 
Đểểm Văn 
Đển Tin 


Ra 
ga 
t 

78 


[I% 


Read: lé| (|[ — TT  |wily*| of s 


“Mình 6. Giao điện dành cho giáo viên chủ nhiệm, 


'Trong khi đó, màn hình làm việc của giáo viên môn Tin học (h. 7) có thể sẽ 
không hiển thị các thuộc tính ngày sinh, giới tính, địa chỉ, là đoàn viên hay 
không mà chỉ hiển thị họ tên và điểm môn đó. 


tiểnT6 cả lớp 
Số HS có ĐTB > 8. 


Hạ vả lên Điểm mân Tin học 
INguyễn An 88 
Lš Minh Cháu 91 
|Doãn Thu Cúc 88 
|Hỏ Minh Hãi 87 
|Nguyễn Gia Lâm 


56E 
5 


Remd: Ié| + |[ TT » [bị |px| of 5, 


Hình 7, Giao diện dành cho giáo viên món Tí học 


Màn hình làm việc với CSDL dành cho giáo viên chủ nhiệm hay giáo viên bộ. 
mmôn còn có thể hiển thị kết quả của các xử lí mang tính thống kê, tổng hợp từ dữ 
liêu lưu trữ, phù hợp với nhiệm vụ của mỗi người. Chẳng hạn giáo viên chủ 
nhiệm muốn biết điểm trung bình cộng tất cả các môn học của mỗi học sinh 
(h. 6), trong khi giáo viên bộ môn lại cẩn biết điểm trung bình cộng của cã lớp 
môn học mình giảng dạy và số học sinh đạt điểm trung bình môn trên B,0 (h. 7). 


'Thể hiện phù hợp của CSDL cho mỗi người dùng được coi là một hung nhìn 
của CSDL. Người dùng làm việc với CSDL thông qua khung nhìn nên không cần 
biết đến nhưng chỉ tiết kĩ thuật phức tạp và cũng không cẩn biết dầy đủ tất cả các 
thông tin được lưu trữ trong CSDL. Mức hiểu CSDI, của người dùng thông qua 
khung nhìn được gọi là mức khung nhìn (còn được gọi là mức ngoài) của CSDL. 
Như vậy, một CSDL chỉ có một CSDL vật lí, một CSDL khái niệm nhưng có thể 
có nhiều khung nhìn khác nhau 

Ba mức hiểu về CSDL như trên cũng chính là ba mức mô tả và làm việc với 
CSDL, phù hợp với vai trò khác nhau của những người có liên quan đến hệ CSDL (h. 8). 


Khung nhìn m EEn “G8 
Khung nh † ‹ > :”TÊR < › 


Mức khung nhìn Mức khái niệm Mức vật Í 
Hình 8. Các mút: thể hiệu của C§DI- 


Giữa các mức mỏ tả CSDL đó phải có một sự tương ứng đúng đán để đảm. 
bảo cho hệ CSDL được xây dựng và khai thác tốt, Tạo lập và kiểm soát sự tương. 
ứng đúng đán này là trách nhiệm của những người thiết kế CSDL. 
©)_ Các yêu cầu cơ bản của hệ CSĐL 

Một hệ CSDL cân có cơ chế để có thể đảm bảo được những yêu câu sau đây: 

«_ Tính cấu irúc: Dữ liệu trong CSDL được lưu trữ theo một cấu trúc xác định. 
'Ví dụ, CSDL Lớp có cấu trúc là bảng gồm nhiều hàng, 11 cột. Mỗi cột là 
một thuộc tính và mỗi hàng là một hồ sơ học sinh. 

« Tính toàn vẹn: Các giá trị dữ liệu được lưu trữ trong CSDL phải thoả 
mãn một số ràng buộc, tuỳ thuộc vào hoạt động của tổ chức mà CSDI. 
phản ánh. 

Ví dụ, mỗi thư viện đều có quy định về số sách nhiều nhất mà người đọc 
được mượn trong một lần, chẳng hạn số sách một người mượn không vượt 


quá năm cuốn. CSDL của một thư viện phải phù hợp với quy định hạn chế. 
sách mượn của thư viện đồ. Những rằng buộc kiểu như vậy được gọi là 
rằng buộc toàn vẹn dữ liệu. 

Tính nhất quản: Sau những thao tác cập nhật dữ liệu và ngay cả khi có sự 
cố (phân cứng hay phần mềm) xảy ra trong quá trình cập nhật, dữ liệu 
trong CSDL phải được đảm bảo đúng đắn 

chương trình của một ngân hàng thực hiện việc chuyển 100 triệu 
đồng từ tài khoản Á sang tài khoản B. Giả sử trong khi thực hiện chương. 
trình đó, có một sự cố xảy ra (hỏng phán cứng, hỏng phân mềm hay mất 
điện), rất có thể số tiền còn ở tài khoản A dã bị trừ đi 100 triệu đồng 
nhưng số tiền còn bên tài khoản B chưa được cộng thêm, dẫn đến tình 
trạng không nhất quán của CSDL. Để tránh sự không nhất quán như vậy 
đổi với CSDL thì hoặc cả hai hành động rút tiền khỏi A và nhập tiền vào. 
B đều xảy ra hoạc không có hành động nào xảy ra cả. Nếu có nhiều cập 
nhật dữ liệu xảy ra cùng lúc, tương tác giữa chúng có thẻ dân đến các dữ. 
liệu không nhất quán, chẳng hạn, nếu tại cùng một thời điểm có hai khách 
hàng cùng muốn đạt mua một về còn lại duy nhất của chuyến bay X, ở hai 
đại lí bán về máy bay, Khi truy cập vào CSDL vẻ chuyến bay X đó, rất có 
thể cả hai đại lí đều tìm thấy và đồng ý bán chiếc vé duy nhất còn lại cho 
khách hầng của mïnh. Điều này có thể dẫn đến kết quả một chỗ ngồi trên 
chuyến bay X được bán cho hai khách hàng khác nhau. Hệ CSDL phải có 
cơ chế đảm bảo được tính nhất quán của dữ liệu, nghĩa là không để xảy ra 
những tình huống như vậy. 

Tính an toàn và bảo mật thông tin: CSDL, cần được bảo vệ an toàn, phải ngăn 
chạn được những truy xuất không được phép và phải khỏi phục được CSDL 
khi có sự cố ở phần cứng hay phân mềm. Mỗi nhóm người dùng CSDL có 
quyền hạn và mục đích sử dụng khác nhau. Cán phải có những nguyên tắc và 
cơ chế bảo mật khi trao quyền truy xuất dữ liệu cho người dùng. 

Vĩ dụ, với CSDL Lớp, không thể cho phép bất cứ ai cũng được truy cập và 
sửa điểm của học sinh. Trong một công tỉ, những dữ liệu về hoạt động, 
kinh doanh, chiến lược giá cả phải được bí mật, chỉ một số người có trách 
nhiệm mới được biết. 

Tính độc lập: Vì một CSDL thường phục vụ cho nhiều người dùng với 
những mục đích khai thác khác nhau nên dữ liệu cần pl lập với các 
ứng dụng, không phụ thuộc vào một vài bài toán cụ thể, không phụ thuộc 
vào phương tiện lưu trữ và xử lí. Có hai mức độc lập dữ liệu. 

Khi cẩn thiết, để tăng hiệu quả hoặc đáp ứng yêu cầu mới của hệ thống, 
có thể một số yếu tố thuộc mức vật lí được thay đổi (chẳng hạn thay đĩa từ 
bằng đĩa quang hoặc dữ liệu được lưu trữ ở đạng nén). Nếu những thay 
đổi ở mức vật lí không dẫn đến phải viết lại các chương trình ứng dụng, 
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không dẫn đến sự thay đổi các tương tác vốn có giữa những người dùng 
với CSDL thì ta nói rằng có một sự độc lập ở mức vát lí. 

Cũng có khi ta cần thay đổi CSDL ở mức khái niệm, chẳng hạn đến lúc 
cần quản lí thêm thông tỉn về số thẻ bảo hiểm cho mỗi học sinh (vốn chưa 
được lưu trữ trong CSDL). Nếu thêm cột Thẻ BMf (xố thẻ bảo hiểm) vào. 
bảng mô tả thông tin ở mức khái niệm (h. 9) mà các chương trình ứng. 
dụng đang dùng vẻ cơ bản không phải viết lại, thì ta nói rằng có một sự 
đọc lập ở mức khái niệm. Trong ví dụ vừa nêu, khung nhìn của giáo viên 
chủ nhiệm cần thay đổi để hiển thị thêm số thể bảo hiểm cho mỗi học 
sinh. Nhưng khung nhìn cho các giáo viên bộ môn sẽ không cần thay dồi. 
Nghĩa là các chương trình ứng dụng chỉ cần chỉnh sửa ở một số môdun 
chứ không cần viết lại toàn bộ. 

'Tính độc lập của hệ CSDL nh: 
giải phóng họ khỏi sự quan tâm 


n tạo thuận lợi chơ người dùng bằng cách 
ïn những chỉ tiết cài đặt ở mức thấp. 


lsHỈ  Hgúm - |Xgayanh Gi6i6nh| new | Đền | Biển | giểm | giảm mà nụ 
+ [NgyễnAn  |128I86'| Nam |NgmTm| © | 79 | 73 | 85 | 48818 
2 lMnhGhau | 358991. Nữ |MDHB[ E | 937 3T | 3: | 
š |PamatmuOs |MHS0| Nữ |MgRm| © | §5 | - | 57 | %6 | MB 
: : | -_ |. 
2a lHúMnhHä — |30HS8] Mam [Nghim[ © |70] A5 | A7 JBMBB 
30 |Ngyễn 6E Lân | E96, Man | MaDRh | € | §8 _ 74 | 04 | 488 
"Hinh 9. Hồ sở lấp đã bổ sune có! Thể BH 
« Tính Không dư shừa: Trong C§DL thường không lưu trữ những dữ liệu 
trùng lập hoặc những thông tin có thể đễ đàng suy điền hay tính toán được 
từ những dữ liệu đã có. Sự trùng lặp thông tỉn gây lãng phí bộ nhớ lưu trữ 
và dễ dân đến tình trạng không nhất quần thông tỉn. 
Họ tên. Tổ | Tổ trưởng Hgiên “Tổ [Tổ Tổtrưởng 
Ngyễnân — |1 | NggyễnThàg NgyễnAn — |1 | |t | NggệnThãHa 
LêMAnhChâu |2 | TrấnVănThgết Lêlánh ha J2 | |2 — TrấnVãnThuy#t 
DemmuCuc |1 |NNMẾNHAHệ ĐenTuQ |1 | |3 |leXemBÉE 
HồMnHð — |3 |LeXuânBắc HồMnhHà — |3 
TiếnVănGang |2 | HẾNNRNTAUMEE TránVAnGing |2 
äl Đị 


Hình T0. Minh hoạ vé sự dự thu dữ liện và cách Khắc phục 


Ví dụ, trong bảng ở hình 10a, ta thấy lặp đi lặp lại thông tỉn "tổ trưởng của tổ 
tổ trưởng của tổ 2 Để tránh sự dư thừa đó, người thiết kế CSDL ở 
mức khái niệm sẽ dùng hai bảng ở hình 10b. 

Một ví dụ khác để tránh dư thừa cho CSDL, điểm trung bình cộng mỗi môn 
học của cả lớp không cần hm trữ trong CSDI Lớp. Thông tin này có thể được kết 
xuất từ dữ liệu trong CSDL Lớp và hiển thị trên khung nhìn cẩn thiết (h. 11). 


Bảng điểm tổng kết các môn lớp 12A. 


T ụ ve. vn m Thông tín 
? s D „ s được ính toán 
“ se “ Do st tử những dữ 
t H m bộ sẽ êu đã có 
T Ea HD T m= 


Hình II. Báo cáo tầng kết cúc môn 
4) Một số ứng dụng 


Việc xây dựng, phát triển và khai thác các hệ CSDLL ngày càng nhiều hơn, đa 
dạng hơn trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, y tẼ, 


«Cơ sở giáo dục và đào tạo cần quản lí thông tin người học, môn học, kết 
quả học tập,... 

«Cơ sở kinh doanh cân có CSDL vẻ thông tin khách hàng, sản phẩm, việc 

mua 


n, 

«Cơ sở sẵn xuất cân quản lí đây chuyển thiết bị và theo dõi việc sản xuất 
các sản phẩm trong các nhà máy, hàng tổn trong kho hay cửa hàng và cắc. 
đơn đặt hằng,.. 

« Tố chức tài chính cân lưu thông tỉn vẻ cổ phân, tình hình kinh doanh mua 
bán tài chính như cổ phiếu. trái phiếu. 


+ Cơ quan điều hành các giao địch qua thẻ tín dụng cần quản lí việc bán hàng. 
bằng thẻ tín dụng và xuất ra báo cáo tài chính định kì (theo ngày, tuần, 
thắng, quý, năm....). 


« Ngân hàng cần quản lí các tài khoản, khoản vay, các giao dịch hằng ngày,... 
+ Hãng hàng không cần quản lí các chuyến bay, việc đăng kí vé và lịch bay.... 
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«Tổ chức viên thông cẩn ghi nhận các cuộc gọi, hoá đơn hàng tháng. tính 
toán số dư cho các thể gọi trả trước.... 
©- Những ứng dụng khác 
Mỗi tổ chức như trên đều cần phải thiết kế và xây dựng một CSDL riêng, 
Mỗi CSDL đó không chỉ phục vụ tốt việc thực hiện nghiệp vụ mà còn hỗ trợ cho. 
lãnh đạo ra các quyết định chính xác, kịp thời. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Nêu một ứng dụng CSDL của một tổ chức mò em biết. 

2. Hôy phôn biệt cơ sở dữ liêu với hệ quỏn trị cơ sở cử liệu. 

$. Giỏ sủ phỏi xây dựng một C$DL để quỏn lí mượn/rở sóch ở thư viện, 
theo em cần phỏi lưu trữ những thông tin gì? Hy cho biết những 
việc phỏi làm để đóp úng nhu cồu quỏn lí của người thủ thư. 

4... Höy nêu ví dụ minh hoạ cho một vời yêu cổu cơ bởn đối với hệ CSDI. 


§2 HỆ QUẦN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 


1. Cúc chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

Như đã giới thiệu, hệ QTCSDL được dùng để tạo lập, cập nhật CSDL và khai 
thác thông tin trong CSDL. 

Một hệ QTCSDL có các chức năng cơ bản sau: 
A)_ Cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu 

Một hệ QTCSDL phải cung cấp một môi trường cho người dùng dễ dàng 
khai báo kiểu dữ liệu, các cấu trúc dữ liệu thể hiện thông tin và các rằng buộc 
trên dữ liệu. Với các hệ QTCSDL hiện nay, người dùng có thể tạo lập CSDL 
thông qua các giao diện đổ hoạ. Để thực hiện được chức năng này, mỗi hệ 
QTCSDL cung cấp cho người dùng một ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu. Ta có 
thể hiểu ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thục chất là hệ thống các kí hiệu để mó 
tả CSDL, 
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b)_ Cung cấp môi trường cáp nhật và khai thác dữ liệu 

Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tỉn 
được gọi là ngón ngữ thao rác dữ liệu. Thao tác dữ liệu gồm: 

+ Cáp nhật (nhập, sửa, xoá dữ liệu): 


«- Khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo,...) 


thực tế, ngôn ngữ dùng để định nghĩa và thao tác dữ liệu là hai thành. 
phản của một ngôn ngữ CSDL duy nhất. Ngôn ngữ CSDL dược sử dụng phổ biến 
hiện nay là SQL (Sirwerured Query Langwage ngôn ngữ hỏi có cấu t 


©)_ Cung cấp công cụ kiểm soát, điên khiển truy cáp vào cơ sở dữ liệu 
Để góp phân đảm bảo được các yêu cầu cơ bản của một hệ CSDL, hệ 
QTCSDL phải có các bộ chương trình thực hiện nhưng nhiệm vụ sa 


« Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép. Chức năng này góp 
phần đáp ứng yêu cầu an toàn và bảo mật thông tỉn; 


«- Duy trì tính nhất quán của dữ liệu; 

© _ Tổ chức và điểu khiển các truy cập đồng thời; 

+ Khôi phục CSDL khi có sự cố ở phân cứng hay phần mềm; 

«- Quản lí các mô tả dữ liệu 

Nói chung, mọi hệ QTCSDL đều có thể cung cấp các chương trình nêu trên, 
nhưng các hệ QTCSDL khác nhau có chất lượng và khả năng khác nhau khi đáp 
ứng các nhu cầu thực tế. Chẳng hạn, một hệ QTCSDL dùng trên một máy tính cá 
nhân chỉ cung cấp những phương tiện bảo vệ dữ liêu, duy trì tính nhất quán dữ 
liệu, khói phục dữ liệu một cách hạn chế. Trong khi đó, những hệ QTCSDLL lớn, 
phục vụ cùng lúc cho nhiêu người dùng, ngoài các phương tiện kể trên có thể có 
thêm những chức năng khác như xử lí các truy cập đồng thời.... Các hệ QTCSDL 
luôn phát triển theo hướng đấp ứng các đồi hỏi ngày càng cao của người dùng, 
bởi vậy các chức năng của hệ QTCSDL ngày càng được mở rộng. 


2.. Hoạt động của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

Mỗi hệ QTCSDL là một phần mềm phức tạp gồm nhiều thành phản (môđun), 
mỗi thành phần có chức năng cụ thể, trong đó hai thành phán chính là bộ xử lí 
truy vấn (bộ xử lí yêu cầu) và bộ quản lí dữ liệu. Một số chức năng của hệ 
QTCSDL được hỗ trợ bởi hệ điều hành nén mỗi hệ QTCSDL phải có các tương 
tác cần thiết với hệ điều hành. 


Hình 12 là sơ đồ đơn giản cho ta biết sự tương tác của hệ QTCSDL với người 
dùng và với CSDL. 


“Tinh ứng đụng Ty vấn 


Bộ quản 
đữlệu 


Độ quản í tệp. 


“Mình 12. Sự tương tác của hệ OTCSDL 


Khi có yêu cầu của người dùng, hệ QTCSDL sẽ gửi yêu cầu đó đến thành 
phần có nhiệm vụ thực hiện và yêu cầu hệ điều hành tìm một số tệp chứa dữ liệu 
cần thiết. Các tệp tìm thấy được chuyển vẻ cho hệ QTCSDLL xử lí và kết quả được 
trả ra cho người dùng. 


3. Vai trò của con người khi làm việc với hệ cơ sở dữ liệu 

Liên quan đến hoạt động của một hệ CSDL, có thể kể đến ba vai trò khác 
nhau của con người: 

a)_ Người quản trị cơ sổ dữ liệu 

Khái niệm người quản trị CSDE được hiểu 
được trao quyền điều hành hệ CSDL. 

Người quản trị CSDL chịu trách nhiệm quản lí các tài nguyên như CSDLL, hệ 
QTCSDL và các phần mềm liên quan. Đáy là người có vai trò cài đặt CSDL vật 
1í, cấp phát các quyền truy cập CSDL, cấp phân mềm và phần cứng theo yêu 
cầu, duy trì các hoạt đông hệ thống đảm bảo thoả mãn yêu cầu của các trình 


à một người hay một nhóm người 
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ứng dụng và người dùng. Như vậy, những người quản trị CSDL phải hiểu biết 
sâu sắc và có kĩ năng tốt trong các lĩnh vực CSDL, hệ QTCSDL và môi trường 
hệ thống, 


%) Người lập trình ứng dụng. 

Khi CSDIL đã được cài đặt, cần có các chương trình ứng dụng đáp ứng nhu 
cầu khai thác của các nhóm người dùng. Đây chính là công việc của ögười lập 
trình ứng dụng. Mỗi chương trình sẽ có các câu lệnh yêu cầu hệ QTCSDL thực 
hiện một số thao tác trên CSDL đáp ứng nhu cầu cụ thể đặt ra. 
©)_ Người dùng 

Người dùng (hay còn gọi là người dùng đâu cuối) là người có nhu câu khái 
thác thông tin từ CSDL. Họ tương tác với các hệ thống thông qua việc sử dụng 
những chương trình ứng dụng đã được viết trước. Thông thường giao diện cho 
người dùng có dạng biểu mẫu để họ có thể mô tả yêu cầu của mình bảng cách 
điển các nội dung thích hợp vào biểu mẫu này. Sau đó, người dùng có thể đọc 
các báo cáo được hệ CSDL sinh ra. 

Người dùng thường được phân thành từng nhóm, mỗi nhóm có một số quyền 
hạn nhất định để truy cập và khai thác CSDL, 


4.. Các bước xôy dựng eø sở dữ liệu 


'Việc xây dựng một cơ sở dữ liệu của một tổ chức thường được tiến hành theo 
các bước sau: 


Bước 1. Kháo sát 

® Tìm hiểu các yêu cầu của công tác quản lí; 

+ Xác định các dữ liệu cần lưu trữ, phân tích mối liên hệ giữa chúng: 

+ Phân tích các chức năng cần có của hệ thống khai t 
các yêu cầu đặt ra. 


c thông tin, đáp ứng 


+ Xác định khả năng phần cứng, phần mềm có thể khai thác, sử dụng. 


Bước 2. Thiết kế 
«Thiết kế cơ sở dữ liệu; 
«+ Lựa chọn hệ QTCSDL để triển khai; 


+ Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng. 


Bước 3. Kiểm thủ: 

«- Nhập dữ liệu cho CSDL; 

« _ Tiến hành chạy thử các chương trình ứng dụng. Nếu hệ thống đáp ứng đây 
đủ các yêu cầu đặt ra thì đưa hệ thống vào sử dụng. Nếu hệ thống vẫn còn 
lỗi thì cẩn rà soát lại tất cả các bước đã thực hiện trước đó xem lồi xuất 
hiện ở đâu để khắc phục. 

Thông thường các bước nêu trên phải tiến hành nhiều lần cho đến khi hẻ 

thống có khả năng ứng dụng. 


Tra cứa bằng máy tính đang 
đần đần thay thể phương pháp 
tra cứu truyền thống (hộp. 

phiếu) tại các (hư viện và trung: 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1.. Ngôn ngữ định nghĩo dữ liệu trong một hệ @ICSDI. cho phép †œ 
lởm những gỉ? 
2. Hòy kể các loại †hao tóc dữ liệu, nêu vĩ dụ minh hoợ. 


3. Vi sao hệ GICS§DL lợi phởi cô khở nõng kiểm soä† vẽ điều khiển 
cóc truy cặp đến CSDL? Hy nêu vĩ dụ để minh hog. 

4.. Khi lởm việc với cóc hệ C§DL, em muốn giữ vơi trỏ gì (người quỗn 
Trị CSDL, người lặp trình ứng dụng hoy người dùng)? Vì sơo2 

§.. Trong các chức năng củơ hệ quỏn trị cơ sở dữ liệu, theo em chức 
nững nẻo lồ quan trọng nhết? Vì sao? 

6. Hôy trình by sơ lược về hoq† động của một hệ GTCSDL. 


Bài tập uà thực hành 1 


TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU 


1. Mục đích, yêu cầu 


Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản. 


2. Nội dung 

Bài 1 

Tìm hiểu nội quy thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trủ sách, sổ quản lí 
của thư viện trường trung học phổ thông. 


Bài2 
Kể tên các hoạt động chính của thư viện. Ví dụ: 


sác! 


~ Mua và nhập sách, thanh lí sách; 


~ Cho mượn sách; 


Bài 3 

Hãy liệt kê các đối tượng cần quản lí khi xây dựng CSDL, quản lí sách và 
mượn/trả sách, chẳng hạn như người đọc, sách..... 

Với mỗi đối tượng, hãy liệt kê các thông tin cần quản lí, chẳng hạn: 

Thông tìn về người đọc 

- Số thẻ mượn 

- Họ và tên 

Thông tin về sách: 

~ Mã sách 

~ Tên sách 

Bài 4 

'Theo em, CSDL nêu trên cần những bảng nào? Mỗi hảng cần có những cột nào? 

Ví dụ, bảng lưu thông tin về sách, tác giả, người đọc, 


w 


IỀ Bài dọc thêm 7 


SƠ LƯỢC LỊCH SỬ CƠ SỞ DỮ LIỆU 


Trong hơn 50 năm, cơ sở dữ liệu đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển 

Giai đoạn trước những năm 1960 là thời ki tiển phát triển. Dữ liệu không được lưu 
'rữ trên đĩa; người lập trình phải xác định cả cấu trúc lgjc lẫn cấu trúc vật lí của dữ liệu 
Mỗi chương trình có một bộ dữ liệu riêng trong RAM vừa tốn kém vừa hạn chế mà hiệu. 
quả lập trình không cao. 

Giai đoạn đầu những năm 1960 là giai đoạn tiền cơ sở dữ liệu (hệ trổng quản lí 
tệp): Dữ liệu được tổ chức lưu trữ và xử lí bởi các tệp ghi trên các băng từ. Các ngôn ngữ 
lập trình như COBCL, BASIC được sử dụng để lập trình xử lí dữ liệu. Mỗi chương trình làm 
việc với tập dữ liệu của riêng mình. Sự trùng lặp dữ liệu và tính bảo mật không cao là 
những hạn chế nổi bật cúa cơ sở dữ liệu thời kì này. 


'Charles W. Bachman (1924) Edgar F. Codd (1923 - 2003) 
Giải thưởng Turing năm 1973 Giải trưởng Turing năm 1981 


1968-1980: Giai đoạn của cơ sở dữ liệu không quan hệ (non-telalional database) 

Hai mô hình cơ sở dữ liệu được phát triển trong thời kì này là mô hình cơ sở dữ liệu 
phân oấp (trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu đầu tiên của IBM cõ tên là IMS) vả mồ hình cơ. 
sở dữ liệu mạng ~ mô hình CODASYL với IDMS là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạng được. 
sử dụng phổ biến thời đồ. Một hạn chế nổi bật của việc xử lí là người dũng cẩn biết cẩu. 
trúc vật lí của cơ sở dữ liệu mới có thể truy xuất được thông tin. Người đĩ tiên phong. 
trong giai đoạn nây là Charles W. Bachman. 

Từ 1970 đốn nay: Giai đoạn của cơ số dữ liệu quan hộ 

'Vào những năm 1970-1972, E. F. Codd để xuất mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ. 
Ông đưa ra một cách nhìn nhận mới về cơ sở dữ liệu: Tách sơ đồ (tổ chức lôgic) của cơ 
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sở dữ liệu khỏi các phương pháp lưu trữ vật lí. Cho đến nay cách nhìn nhận hệ thống 
này vẫn được coi là chuẩn mực. 

Vào những năm 4970 hệ quản tị cơ sở dữ liệu quan hộ được đặc biệt quan tâm 
phát triển. 

Năm 1976, P. Chen đế xuất mô hình thực thể-liên kết (Entity-ftelationship) để thiết 
kế cơ sở dữ liệu cho một cách nhìn hệ thống về mô hình dữ liệu. Việc tiến hành mô hình 
hoá ở mức cao cho phép người thiết kế tập trung vào việc sử dụng dữ liệu 

Những năm đầu thập niên 1980 chứng kiến sự bùng nổ của thị trường cơ sở dữ: 
liệu quan hệ cho các công việc kinh doanh 

Những năm giữa thập niên 1980, SQL (Structured Query Language) trở thành 
một chuẩn mới. DB2 là một sản phẩm phần mềm sáng giá của IBM. Mô hình mạng và 
mô hình phân cấp hầu như không còn được phát triển, mặc dù một số hệ thống cũ vẫn 
còn được sử dụng. Việc phát triển của máy tính PC đã là động lực thúc đẩy sự phát triển 
của hàng loạt hãng sẵn xuất phần mềm cơ sổ dữ liệu như RIM, RBASE 5000, 
PARADOX, O§/2 Dalabaso Manager, Dbase lII, IV, Foxbase, Foxpro (sau này trở 
thành Visual FoxPro), Watcom SCL, 

Những năm đầu thập niên 1990, mô hình kháctrchủ (cient-server) trong tính toán trở 
thành chuẩn mực cho những quyết đnh kinh doanh. Xuất hiện các sản phẩm phần mềm hỗ. 
trợ cho cá nhân như Excel/Access của Microsoft. Đánh dấu sự bắt đầu của dòng hệ quản trị 
cơ sở dữ liệu hướng đối tượng (Object Database Management Syslems - ODBMS), 

Những năm giữa thập niên 1990, sự xuất hiện của Internet đã tạo khả năng truy. 
cập từ xa đến các hệ thống máy tính cùng dữ liệu trên chúng. Web trên CSDL tăng một 
cách đột biến. 

Những năm cuối thập niên 1990, sự phát triển Internet đã thúc đẩy thị trường. 
phần mềm kết nối web/Internet/CSDL tầng trưởng mạnh mô. Cáo phần mềm thương 
mại như FrontPage, Java Servdlets, JDBC, Enterprise Java Beans, ColdFusion, 
DreamWeaver, Oraole Developer 2000 được đồng loạt tung ra thị trường. Bên cạnh đó. 
cũng phải kể đến sự phát triển của phần mềm mã nguồn mở: Các phẩn mềm như 
.Apache, MySQL,... cũng được đưa trực tuyến lên mạng, 

Những năm đầu thế kỉ XI: Cùng với sự phát triển Internet, cơ sở dữ liệu tiếp tực 
lớn mạnh và ứng dụng sâu rộng vào nhiều lĩnh vực của đời sống. Xuất hiện nhiều ứng 
dụng đi vào sinh hoạt đời thường như sử dụng các dịch vụ di động. 


Các hãng sản xuất phần mềm cơ sở dữ liệu chiếm thị phần lớn hiện nay là: IBM, 
Microsoft và Oracle. 

Về tương lai của cơ sở dữ liệu: Hệ thống dữ liệu khổng lồ đã xuất hiện, chẳng 
hạn các kho dữ liệu khoa học lớn như dữ liệu về gen, về địa li, vể khảo sát vũ trụ,... 
đôi hỏi những cách tiếp cận mới để lưu trữ và phân tích dữ liệu. Khai phá dữ liệu 
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(data mining), kho dữ liệu (data warehousing) là các kĩ thuật đang được phát triển mạnh. 
mẽ để đáp ứng yêu cầu này. XML cùng với Java đối với cơ sở dữ liệu đang là những 
thông điệp mới cho những thể hệ tiếp theo của cơ sở dữ liệu. 

Một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến. 

dBase là một trong những hệ QTCSDL đầu tiên được sử dụng rộng rãi cho các 
máy tính cá nhân, xuất hiện vào đầu những năm 1980. 

FoxBASE song hành với dBASE trong thời gian nói trên và là sản phẩm được. 
người dùng ưa chuộng, bởi cái gì dBASE làm được thì FoxBASE cũng lãm được và lâm 
tốt hơn, nhanh hơn và nó hoán toàn tương thích với dBASE III. FoxPro 1.0 là bước 
ngoặt chia tay với dBASE. FoxPro còn tiếp tục được phát triển đến FoxPro 2.6 là phiên 
bản cuối cùng. Năm 1992 hãng Fox Technologies - là nhà sản xuất FoxPro ~ gia nhập 
tập đoàn Microsoft và FoxPro tiếp tục được phát triển với tên gọi mới Visual FoxPro. 
Thông tin chỉ tiết về sản phẩm có thể xem trong trang web. 

hilp:/msdn.mieroeoft.com/vfoXpro. 

Oracle là sản phẩm của hãng Oraole thuộc dòng hệ QTCSDL quan hệ. Thông tin 
chỉ tiết có thể xem trên website hftp:/Awuw.oracle.com. 

DB2 là sản phẩm của IBM thuộc dòng hệ GTCSDL quan hệ. DB2 có lịch sử phát 
triển lâu đời. Phiên bản đầu tiên xuất hiện từ năm 1982. Đây là hệ GTCSDL được dùng. 
cho tất cả các máy tính, từ máy cá nhân đến những dòng máy lớn. Bên cạnh DB2 cẩn 
kể đến Inforrmix được IBM đưa ra thị trường năm 2001 

Microsoft Access thuộc dòng hệ QTCSDL quan hệ, là sản phẩm của Microsoft 
Tử năm 2007 nó là bộ phận của bộ phần mềm Microsoft Office. Không thể không nhắc 
tới Visual Basic (cũng của Microsof\) là ngôn ngữ hỗ trợ triển khai các ứng dụng khai 
thác cơ sở dữ liệu trên Acoess. 

WMlerosoft SQL Server thuộc dòng hệ GTGSDL quan hệ. Phiên bản gần đây là 
SQL Server 2006. 

WySQL là hệ GTCSDL đa luồng (mulirthreaded), đa người dùng (mult-user). Theo 
thông tin của MySQL AB, nhà sản xuất của MySQL, đã có hơn 10 triệu bản được cài 
đặt, MySCL rất phổ biến với những ứng dụng web và có thể làm việc với các CSDL trên 
nền Linux/MacAWindows. Nhà sản xuất giữ bản quyền đối với hầu hết các mã lệnh. Tuy 
nhiên, người dùng lại có thể sử dụng rất nhiều môđun của MySQL như phần mềm mã 
nguồn mở. Thông tin chỉ tiết về sử dụng MySQL, cũng như các phần mềm tải được miễn 
phí có thể xem trên trang web của hãng: 


hip://dev.mysl.cort/doejmysalfenfindex.huml 


H: QUẦN TRỊ 
CƠ SỞ DỮ LIỆU CN 
MICROSOFT ACCES6 ( ` eeetaeem 


[ + Bướo đầu tạo, cập nhật 
và khai thác CSDLL. 


§3 GIỚI THIỆU MICROSOFT ACCESS 


1. Phần mềm Microsoft Access 


Phần mềm Microsoft Access (gọi tất là Access) là hệ quản trị cơ sở đữ liệu. 
năm trong bộ phần mềm Microsoft Ofice của hãng Microsoft dành cho máy tính 
cá nhân và máy tính chạy trong mạng cục bộ. 


Trong cuốn sách này, chúng tôi sử dụng phiên bản Access 2002 chạy trên 
nên Windows XP để giới thiệu những chức năng cơ bản của phần mềm và minh 
hoạ các bài tập và thực hành. 


2. Khổ năng của Access 
4) Aecess có những khả năng nào? 


Cung cấp các công cụ tạo lập, lưu trữ, cập nhật và khai thắc dữ liệm: 

«Tạo lập các cơ sở dữ liệu và lưu trữ chúng trên các thiết bị nhớ. Một cơ sở 
dữ liệu được tạo lập băng Access gồm các bàng dữ liệ 
giữa các bảng đó. 

« Tạo biểu mẫu để cập nhật dữ liệu, tạo báo cáo thống kế, tổng kết hay 
những mẫu bỏi để khai thác dữ liệu trong CSDL, giải quyết các bài toán 
quản lí, 

b) Vídụ 
Chúng ta nhớ lại bài t 


và mối liên kết 


n quản lí học sinh của một lớp. 
Để quản lí học sinh của một lớp, giáo viên chủ nhiệm tạo bảng gồm các 
thông tin: họ và tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, là đoàn viên hay không, tổ, 


điểm trung bình các môn Toán, Lí, Hoá, Văn, Tĩn.. 


Họ và tên |Ngây sinh | Giới tính Địa chỉ .Đoản viên | Tổ |Toán Lí Hoá | Văn | Tin 


Các thông tin về học sinh được lưu vào hỗ sơ lớp. Đến cuối mỗi học kì, căn 
cứ vào các điểm trung bình các môn, giáo viên tạo báo cáo thống kê và đánh gi 
học lực của từng học sinh và của toàn lớp. 
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Với bài toán trên, có thể dùng Access xây dựng CSDL giúp giáo viên quản lí 
học sinh lớp mình, cập nhật thông tỉn, tính điểm trung bình môn, tính toán và 
thống kẽ một cách tự động. 


3. Cúc loại đối tượng chính của Access 


4) Các loại đối tượng 
Trong Aceess có nhiều đối tượng. mỗi đối tượng có một số chức năng riêng. 
liên quan đến việc lưu trữ, cập nhật và kết xuất dữ l 


" 
Các loại đối tượng chính trong Access là bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu, báo cáo, 
mmacro, môđun. Dưới đây ta xét bốn loại đối tượng cơ bản; 


«Bảng (table) dùng để lưu dữ liệu. Mỗi bảng chứa thông tin về một chủ thể 
xác định và bao gồm nhiều hàng, mỗi hàng chứa các thông tin về một cá thể 
xác định của chủ thể đó. 

«Mẫu hởi (query) dùng để sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định 
từ một hoặc nhiều bảng. 

®_ Biểu mẫu (form) giúp tạo giao điện thuận tiện cho việc nhập hoặc hiển thị 
thông tỉn 

«Báo cáo (repori) được thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ 
liệu được chọn và in ra. 

b) Vídụ 

Đổể giải bài toán đưa ra ở ví dụ trong mục 2 ở trên, ta có thể dùng Aecess để 
xây dựng CSDL "Quả» í học sinh" gồm bảng để lưu trữ các thông tin của học 
sinh, biểu mẩu dùng để cập nhật thông tin, mẫu hởi để kết xuất thông tỉn từ 
bảng, chẳng hạn như xem điểm của một học sinh, xem danh sách những học sinh 
có điểm trung bình môn thấp hơn 5,0 hoặc cao hơn 9,0. .... tạo báo cáo tổng kết 
điểm học kì của cả lớp, sắp xếp họ tên học sinh theo thứ tự bảng chữ cái hay sắp 
xếp điểm trung bình môn theo thứ tự giảm đẩn.... 

Như vậy, cơ sở dữ liệu "Quản lí học sinh" có thể gồm 

« Bảng: 

o._ HOC SINH: lưu thông tin về học sinh (họ và tên, ngày sinh, giới tính. 


+ Một số biểu mẫu: 
o._ Nhap Hồ: dùng để cập nhật thông tin về học sinh. 


o__ Nhap Diem: đùng để cập nhật điểm trung bình môn của học sinh. 


+ Một số mẫu hỏi: dùng để xem thông tin của một học sinh hay của cả lớp 
theo diều kiện nào đó. 

« Một số báo cáo: xem và in ra bảng điểm môn Tin học, danh sách đoàn 
viên, thống k về điểm số, 


Chú ý : Mỗi đối tượng được Access quản lí dưới một tên, tên của mỗi đối tượng được. 
tao bởi các chữ cái, chữ số và có thổ chứa dấu cách. 


Vi dụ: HOC_ SINH, Nhap HS, Nhap Diem. 
4. Một số thqo túc cơ bản 


a)_ Khổi động Áccess 
Có hai cách thường được dùng để khởi động Access: 
+ Cách 1: Từ bằng chọn Start, chọn Star — All Programs —> Microsoft Access. 
+ Cách 2: Nháy đúp vào biểu tượng Aceess Ï trèn màn hình nền. 
Khi đó, màn hình làm việc của Access có đạng tương tự như hình 13, 


(Thenh cơ sở 
dữ ôi) 


ba 
evtentrnoste 
Elzvareeae. 
D . 
Eebeeenee 
Kmoen xen: 


“Hình 13, Mân hinh lâm việc của Aecess 
b)_ Tạo cơ sở dữ liệu mới 
Để tạo một cơ sở dữ liệu mới: 
¡Chọn lệnh File->New... màn hình làm việc của Access sẽ mở khung 
/Veu: File ở bên phải nếu nó chưa xuất hiện (h. 13). 
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+... Chọn Blank Database, xuất hiện hộp thoại Eife New Darabase (h. 14) 


G3] Emamswe 


1. 


cg 
li 


pm ae Nhập tên C8DL mối 
— 


— 


Hrum: [muank EÍ 


2Mesiip9 ÍNuxdtiersnawvenmb) | 


Hình 14. Hộp thoại File New Database 


+ Trong hộp thoại File New Darabase, chọn vị trí lưu tệp và nhập tên tệp. 
CSDL mới. Sau đó nháy vào nút Create để xác nhận tạo tệp. 


Than 
từng gự 


“Tình 15. Của sổ cơ sỏ dữ liệu mới tạo 


Khi đó, cửa xổ cơ sở dữ liệu xuất hiện như hình 15. Cửa số CSDL có ba phần 
chính là thanh công cụ, bảng chọn đối tượng và trang chứa các dối tượng 
hiện thời. 

'Tệp CSDL vừa tạo chưa có đối tượng nào (CSDL trống). 

Khi CSDL đã có các bảng dữ liệu thì các bảng đó sẽ xuất hiện trên trang bảng. 


©)_ Mở cơ sở dữ liệu đã có 
Để mở CSDL đã có, ta thực hiện một trong hai cách sau: 
+ Cách ¡: Nháy chuột lên tên của C§DL (nếu có) trong khung New: File. 
+ Cách 2: Chọn lệnh File-yOpen... rồi tìm và nháy đúp vào tên CSDIL cần mở. 
Khi đó, xuất hiện cửa sổ cơ sở dữ liệu của CSDL vừa mở (h. 16) 


0 fe formet) —_ EEIE) 
=¬ 


lấ] cesereenteemvee 


Đo 1Ø] ceeeneerumeecee 
LỆ ưng 


Hình lá. Cửa xổ cơ xó dữ lu đã cá 
Chú ý : 
Tại mỗi thời điểm, Access chỉ làm việc với một CSDL. 
~_ Accsss lạo ra một tệp duy nhất thường có phần mổ rộng là .mdb chứa tất cả 


các đối tượng liên quan đến một OSDL: bằng, biểu mẫu, mẫu hồi, báo cáo,... 
Do vậy người ta cũng thường gọi tộp CSDL thay cho CSDL. 


4). Kế thúc phiên làm việc với Áccess 
Để kết thúc phiền làm việc với Access có thể thực hiện như sau: 
«Cách 1: Chọn File-sExit 
..C 
Nên lưu các thông tin trước khi kết thúc phiên làm việc với Access. Nếu một 


trong những cửa số đang mở còn chứa các thông tin chưa được lưu, Access sẽ hỏi 
có lưu các thông tìn đó trước khi kết thúc hay không. 


2: Nháy nút ÈẲ ở góc trên bên phải màn hình làm 


của Access. 
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5. Lờm việc với các đối tượng 


Để làm việc với đối tượng nào, trước tiền cần chọn loại đối tượng đó trong 


Dưới đây liệt kê hai chế độ chính làm việc với các đối tượng: 
«Chế độ thiết kể (Design View) dùng để tạo mới hoặc thay đổi cấu trúc 
bảng, mẫu hỏi, thay đối cách trình bày và định dạng biểu mẫu, báo cáo. 


Để chọn chế độ thiết kế, chọn View~>Design View 


#8 HocSinh ; Table 


hoặc nháy nút ÊẾP.„ 


“Hình 17. Bảng ở chế độ thiết kế. 


«Chế độ trang dữ liệu (Datasheer View) dùng để hiển thị dữ liệu dạng 
bảng, cho phép xem. xoá hoặc thay đổi các dữ liệu đã có. 


Để chọn chế độ trang dữ liệu, chọn View—aDatasheet View hoặc nháy nút 


£t. HocSinh : Table 


Nggịnh 


DiaChỉ 


08/12/1931 

2 Trân Văn. Giang 21/03/1990Í 
3LêMih — Thú 05/03/1881 
4DoẩnMai Chỉ Nữ 1402980 
SHồMih — Ba 30/07/1831 
B Nguyễn Xuẩn Minh 12/08/1881 
7 Trần Thanh — Mai 12/08/1981. 
8 Nguyễn Minh Nam 14/02/1880 
9 Hoàng Xuân _ Thanh 27/2/1891 
10 Nguyễn Vũ _ Nam 18/12/1881 
11 Trấn Thành — Hưng 07/03/1891 


Recod: I4 +|[ —L  [ờlJ>X| of 14 


I9—ã=8—&&ñnng 


“Mình 18, Bảng ở chế độ trong dữ liêu 


B Nghĩa Tân 
T2 Dịch Vong 

6 Mai Dịch 

78 Liễu Giai 

45 Câu Giấy 

.34 Lê Hằng Phong 
32 Giảng Võ 

231 Hảo Nam 

123 Giảng Võ 

345 Tây Sơn 

17 Bà Triệu 
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Có thể chuyển đổi qua lại giữa chế độ rhiết kế và chế độ rang dữ liệu bằng 
cách nhấy nút Ễ hay nút ẾÏ hoạc chọn các mục tương ứng trong bằng 
chọn View. 

b)_ Tạo đối tượng mới 
Trong Access, mỗi đối tượng có thể được tạo bằng nhiều cách khác nhau 


«_ Dùng các mẫu dựng sẵn (wizard-thuật s 


« _ Người dàng tự thiết kế: 
+ _ Kết hợp cả hai cách trên, 


Thuật sĩ (wizard) 
Thuật sĩ là chương trình hướng dẫn từng bước giúp tạo được các đối 
tượng của CSDL từ các mẫu dựng sẩn một cách nhanh chồng. 


Chú ý : Người ta thường sử dụng cách thứ ba: trước tiên dùng cáo mẫu dựng sẵn, sau. 
đó chỉnh sửa lại bằng cách tự thiết kể, 


® SẠCH ¿ Dolobose (Access 2000 fle formal) 


0636 tro i03 ae 
ae tdicbrudngveed 
me the byerteing die 

Đổ tượng 

hiện thời 


Hình 19. Câu xổ CSDL ứng với đối tượng lầm việc hiện thời là các bằng. 
Ví dụ, để tạo báng, nháy đúp chuột lên một trong ba tuỳ chọn ở ngăn phải 
của cửa số CSDL: 
Create table in Design view (tạo bảng ở chế độ thiết kế) 
Create table by using wizard (tạo bảng bằng, 
©reate table by entering data (tạo bảng bằng cách nhập dữ liệu ngay) 


h dùng thuật xĩ) 


©)_ Mở đối tượng 

'Trong cửa sổ của loại đối tượng tương ứng, nháy đúp lên tên một đối tượng 
để mở nó. 

Ví dụ, nháy đúp lên tên bảng TG_SAGH để mở bảng này. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Access là gỉ? Höy kể các chức nỡng chính củc Access. 
Liệt kê cóc loại đối tương cơ bởn †rong Access. 
Có những chế độ nỏo lỏm việc với các đối tượng? 


C6 những cóch nào để lợo đối tượng lrong Access? 
Nêu cóc thoo túc khỏi động và kết thúc Access, 


mh NT 


§4 CẤU TRÚC BẢNG 


1. Các khói niệm chính 


Dữ liệu trong Aecess được lưu trữ dưới dạng các bảng, gồm có các cột 
và các hàng. Bảng là thành phần cơ sở tạo nên CSDL. Các bảng chứa toàn bộ dữ 
liệu mà người đùng cần để khai thác. 

Ví dụ, bảng HOC SINH (h. 20) lưu trữ thông tin về học sinh của lớp, gồm 
nhiều cột và nhiều hàng. Mỗi hàng của bảng dùng để lưu thông tỉn của một học 
sinh, Môi cột dùng để lưu một thuộc tính của học sinh gồm mã số (Ma§o), họ và. 
đệm (HoDem), tên (Tsn), giới tính (GT), ngày sinh (NgSinh), là đoàn viên hay 
không (DoanVien), địa chỉ (DiaChi), tổ (To). 


tEDmm | le GI 1 hếm 

Pa öm BH mm môn CỔ 

Bông — Hàm Tế 3 

Ngay luồn Hà Bì 

 .—-: bị 

S8aEmh— tuại Men 3 

TTwnglểg TRO Hộ 3 

He Teh” Thỷ Nà bị 

3U Xếm ức Nam 3 Heo 

HPmmAe— Tin — Nem Đ— T0meBatrna 

ME Chap — Thk— Tế ĐỘ ehnnhe 

TE áp —-JRe—liem BỊ— XPeeettes 

Y3Bmh Sun — Hết — Nam Đ— Bpmien «| 
Ben lỤ,JƑ—T ĐIMbkl2.Z KT 


Hình 20. Bằng dunh sách học xinh! 


Trường (field): Mỗi trường là một cột của bảng thể hiện một thuộc tính của chủ 
ẩn quản lí. 

Ví dụ, trong bảng HOC_ SINH có các trường: Ten, NgSỉnh, DiaGhi, GT,... 

Bản ghỉ (record): Mỗi bàn ghi là một hàng của bảng gồm dữ liệu vẻ các 
thuộc tĩnh của chủ thể được quản lí. 

Ví dụ. trong bảng HOC_ SINH bản ghi thứ 5 có bộ dữ liệu là: 

15, Phạm Kim, Anh, Nữ, 05/12/1991, không là đoàn viên, 12 Lê Lợi, 2]. 

Kiểu đữ liệu (Data Type): Là kiểu của dữ liệu lưu trong một trường. Môi 
trường có một kiểu dữ liệu. 
Dưới đây là một số kiểu dữ liệu thường dùng trong Access. 


thể 


Kiểu dữ liệu TMồ tả _Kích thước lưu trữ. 
Text Dữ liệu kiểu văn bản gồm các kí tự 0.256 kí tự 
Number  ' Dữiệukểusố 1,2, 4 hoặc 8 byle 
DateTime _ Dứ liệu kiểu ngàygiớ 8 bự 

Currency __ Dữ liệu kiểu tến tệ. 6 byte 


AutoNumber | Dữ liệu kiểu số đếm, tăng tự động cho | 4 hoặc 1ô byle 

bản ghỉ mới và thường có bước lăng là † 

Yes/No Dữ liệu kiểu boolean (hay lôgic). † bít 

Memo Dữ liệu kiểu văn bản 0-6553 kí tự 
Ví dụ, MaSo có kiểu dữ liệu là Number (kiểu số), HoDem có kiều Text (văn 

bản), Nginh có kiểu Dats/Time (ngày/giờ), DoanVien có kiểu YesiNo (lôgic). 

2. Tạo và sửa cốu trúc bảng 


Muốn có bảng dữ liệu, trước hết cân khai báo cấu trúc của bảng, sau đồ nhập 
dữ liệu vào bảng. Dưới đây xét việc tạo cấu trúc bảng. 


a) Tạo cẩu trúc bẳng 
Để tạo cấu trúc bảng trong chế độ thiết kế, thục hiện một trong cát 
+ Cách 1: Nháy đúp Create table in Design view. 


s Cách 2: Nhấy nút lệnh Ì2**, rồi nhấy đúp Design View. 
'Sau khi thực hiện một trong hai cách trên, trên cửa sổ làm việc của Aecess xuất 
hiện thanh công cụ thiết kế bảng Table Design (h. 21) và cửa sổ cấu trúc bằng (h. 22). 
x TabieD Dị 


E:MG1/|XEaE|la 9 ữl3<3 mÀ|##‹ 0 


21. Thanh công cụ thiết kế bảng 
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Cấu trúc của bảng được thể hiện bởi các trường, mỗi trường có tên trường 
(Field Name), kiểu dữ liệu (Dafa Type), mô tả trường (Đescription) và các tính 
chất của trường (Eield Properties). Cửa sổ cấu trúc bảng được chia làm hai phần, 
phản định nghĩa trường và phản các tính chất của trường (h. 22), 


ETTW ở BE) 
m 
lz 
Định nghĩa 
tường 
VdtdgionTeni ác tính chất 
Peqthed gia trưởng 


Alb 7eoLergh, 
Thdbsed 
LG Congreeen) 
WE Mbée. 
ME Sentence Fe 


Hình 22. Của sở cấu trúc bảng 


Để tạo một trường, ta thực hiện; 
1. Gỗ tên trường vào cột Field Name. 
'8.HUC SINH: J2bfe EIE)) 


lcoen Reuydm, 
sr 'oenh [lEmfu) 
Ngnh 
Dách. 

mà 


Để AE Vaiu= 


Hìinh 23. Chọn Liễu dữ liệu cho một nrường 


bì 


+... Chọn kiểu dữ liệu trong cột Data Type bằng cách nháy chuột vào mũi tên 
xuống ở bên phải ð thuộc cột Data Type rồi chọn một kiểu trong danh sách 
mở ra (h. 23) 

3... Mô tả nội dung trường trong cột Description (không nhất thiết phải có). 

4... Lựa chọn tính chất của trường trong phân Field Properties. 


Các tính chất của trường 
Các tính chất của trường được dùng để quy định cách thức dữ liệu được lưu 
trữ, nhập hoặc hiển thị như thế nào. Tính chất của mỗi trường phụ thuộc vào kiểu 
dữ liệu của trường đó. 
Một số tính chất trường thường dùng 
« _ Field Size (kích thước trường): Cho phép đạt kích thước tối đa cho dữ liệu 
lưu trong trường với các kiểu dữ liệu Text, Number hoặc AutoNumber. 
Ví dụ 
~_Nếu đặt tính chất này là 25 cho trường kiểu Text thì 
tương ứng phải là một xâu dài không quá 25 kí tự. 
-_Nếu đặt tính chất này là Byte cho trường kiểu Number thì dữ liệu nhập. 
vào tương ứng phải là một số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 255. 


nhập vào. 


« _ Format (định đạng): Quy định cách hiển thị và in dữ liệu. 
Ví dụ, nếu kiểu dữ liệu là DatefTime và giá trị nhập cho tính chất này là 
Short Date thì dữ liệu nhập vào tương ứng sẽ có dạng đả/mm/yyyy (ví dụ, 
271/11/2007) 

+ Caption: Cho phép thay tên trường bằng các phụ đẻ đễ hiểu với người 
dùng khi hiển thị. Ví dụ Caption là Tổ thay cho tên trường là To. 


œ _ DefaultValue (giá trị ngầm định): Tính chất này dùng để xác định giá trị tự 
đông đưa vào trường khi tạo bản ghi mới. 
Ví dụ, nếu giá trị ngầm định của trường THANH_PHO là "Hà Nội" thì mỗi 
khi thêm bản ghi mới có thể dùng ngay giá trị này hoặc sửa thành tên. 
thành phố khác. 


Để thay đối tính chất của miột trường. 

1. Nhấy chuột vào đồng định nghĩa trường; Các tính chất của trường tương 
ứng sẽ xuất hiện trong phản Field Properties ở nửa dưới của cửa sổ cấu trúc 
bảng (h. 22). 


2. Thực hiện các thay đổi cần thiết. 


Chỉ định khoá chính 

Trong bảng được thiết kế tốt không có hai hàng dữ liệu giống hệt nhau, 
nghĩa là mỗi bản ghỉ phải là duy nhất. Vĩ vậy, khi xây dựng mỗi bảng trong 
Access, người đùng cần chỉ ra trường mà giá trị của nó xác định duy nhất môi 
hàng của bảng, Trường đó tạo thành khoá chính (Pdmary Key) của bảng. 

Ví dụ, trong bảng HOC_ SINH (h. 20), có thể dùng trường Ma§o (mã số) làm 
khoá chính nhưng không thể dùng trường Ten làn khoá chính vì các học sinh có 
thể trùng tên. 

Để chỉ định khoá chính, ta thực hiện: 

1. Chọn trường làm khoá chính: 


2... Nháy nút Ÿ'' hoặc chọn lệnh Edit-sPrimary Key. 


Aeccess hiển thị hình chiếc chìa khoá (Ÿ) ở bén trái trường được chỉ định là 
khoá chính. 


Chú ý: 
~ Khoá chính có thể là một hoặc nhiều trường. 
- Khi tạo bằng trong Acoess, người dùng luôn được nhắc hãy chỉ định khoá 
chính cho bảng. Nếu không chỉ định khoả chính, Aocess sẽ hỏi người dùng có 
tạo một trưởng làm khoá chính, có tên là ID và kiểu dữ liệu là AutoNumber hay. 
không và tự động tạo ra trường này. 


Lưu cấu trúc bằng 
Sau khi thiết kế một bảng ta cân đặt tên và lưu cấu trúc của bảng đó; 


1. Chọn lệnh File-a§ave hoạc nháy nút lệnh lEÏ 
2... Gõ tên bảng vào ð Table Name trong hộp thoại Savo As; 
+ Nháy nút OK hoặc nhấn phím Enter, 
Một bảng sau khi được tạo và lưu cấu trúc thì có thể nhập dữ liệu vào bảng đó, 
b)_ Thay đổi cấu trác bảng 

Ta có thể thay đối cấu trúc bằng nếu thấy cấu trúc đó chưa thật phù hợp, 


chẳng hạn thêm/xoá trường, thay đổi tên, kiểu dữ liệu của trường, thứ tự các 
trườn: 


Để thay đổi cấu trúc bảng, ta hí 


thị bắng ở chế độ thiết kế. 


Thay đổi thứ tự các trường 
1... Chọn trường muốn thay đổi vị trí, nhấn chuột , Khi đó Access 
hiển thị một đường nhỏ nằm ngang ngay trên trường được chọn; 


+... Di chuyển chuột, đường nằm ngang đó sẽ cho biết vị trí mới của trường; 
+. Thả chuột khi đã di chuyển trường đến vị trí mong muốn. 


Thêm trường 
Để thêm một trường vào bên trên (bên trấi) trường hiện tại, thực hiện: 
1. Chọn Insert->Rows hoặc nháy nút *“; 


+2. Gõ tên trường, chọn kiểu dữ liệu, mô tả và xác định các tí 
trường (nếu có). 


Chú ý : Trường có mũi tên * ở 6 bên trái tên được gọi là trường hiện tại 
Xoá trường 
1 Chọn trường muốn xoá; 


3... Chọn Edit-yDelete Rows hoặc nhấy nút 5?* 
Chú ý : Cẩu trúc bãng sau khi thay đổi phải được lưu bằng lệnh File->§ave hoặc bằng. 
cách nhây nút 
Thay đổi khoã chính. 
1.. Chọn trường muốn chỉ định là khoá chính; 
2... Nháy nút 'Ÿˆ hoặc chọn lệnh Edit-Primary Key. 
e) Xoá và đổi tên bảng 


Xoá bảng 

Xoá một bảng không phải là việc làm thường xuyên, song đôi khi trong quá 
trình làm việc ta cần xoá các bảng không bao giờ dùng đến nữa hay các bằng 
chứa các thông tỉn cũ, sai. 


1. Chọn tên bảng trong trang bảng; 


3, Nháy nút. * hoặc chọn lệnh Edit-yDelele 

Khi nhận được lệnh xoá, Aceess mở hộp thoại để ta khẳng định lại có xoá 
hay không. 

Mặc dù Access cho phép khối phục lại bảng bị xoá nhấm, song cần phải 
hết sức cẩn thân khi quyết định xoá một bảng, nếu không có thể bị mất 
dữ liệu. 


38 


Đổi tên bảng 


1 
2, 


_ 


Chọn bảng; 

Chọn lệnh Edit-sRename; 

Khi tên bảng có viền khung là đường nét liên (ví dụ È [EM ]), 
sỡ tên mới cho bảng, rồi nhân phím Enter. 

Sau khi bằng đã được tạo, cẩn nhập dữ liệu cho bảng. Có nhiều cách để nhập 
dữ liệu cho bằng, trong đó có cách nhập trực tiếp trong chế độ trang dữ liệu 


hoặc dùng biểu mẫu. Chúng ta sẽ lần lượt xét các nội dung này trong các bài 
tiếp theo. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Tại soo trong một bẻng không thể có hơi hằng giống hệt nhau? 
Trong quản lí học sinh dự kỉ thi tốt nghiệp, theo em có thể khơi bõo 
kiểu dữ liệu gì cho mrếi thuộc Tính su ciêy2 

Số báo dơnh, 

Họ và tên; 

Ngày s”nh: 

Điểm số. 
Hồy nêu cóc bước để chỉ định khoá chính lrong bảng dữ liệu gồm. 
cóc thuộc lính nêu lrong côu 2. 
Khi nhập dữ liệu, tưởng nẻo không được để ống? 


Liệt kê một số thao tác có †hể được thực hiện trong chế độ thiết 
kế bảng 


8 
ở 


Bài tập oà thực hành 2 


TẠO CẤU TRÚC BẢNG 


1. Mục đích, yêu cầu 


« — Thực hiện được các thao tác cơ bản: khởi động và kết thúc Access, tạo. 
CSDL mới; 


« — Có các kĩ năng cơ bản vẻ tạo cấu trúc bảng theo mẫu, chỉ định 
khoá chính; 


« — Biết chỉnh sửa cấu trúc bảng. 
2. Nội dung 
Bài 1. 
Khởi động Access, tạo CSDL. với tên QuanLi H8. Trong CSDL này tạo bảng 
HOC_ SINH có cấu trúc được mô tả như sau: 


H0G_ SINH 

Tên trường Môi Kiểu dữ liệu 

MaSo Mê học snh AtloNunber 

HoDem. Họ và đệm, To. 

Ten Tên Toc 

ST Giữ nh To. 

DoarVien La đoân viên hay không — | Yos/No, 

NgŠịnh Ngày sinh DatTime. 

DieChỉ Đã chỉ To: 

To Tổ Nhmber 

Toan Điểm trung bnh môn | Number 

Toán 
Van Điểm tring binh môn Văn. | Number 
Chú ý: Đi với các trường điểm trung bình môn, để [frs= man 
nhập được số thập phân có một chữ số và luôn hiển thị |Jem, hã 

ác h 
Ibenalrtree h 
lieu: sở 
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dạng thị 


tập phân, ta cần đặt một số tính chất của các trường 


này như hình bên, 


Hài 2. 


Bài 3. 


Chú ý : 


Chỉ định khoá chính: 
Chỉ định trường Ma8o là khoá chính. 


~ Chuyển trường DoanVien xuống dưới trường NgSinh và trên trường DiaChi. 
~ Thêm các trường sau: 


Tên trường Môtá 

T Điển tung binh môn LÍ 
Hoa Điểm bung bình mồnHoâ_ | 
Tn Điểm tung bình môn Tin 


~ Di chuyển các trường điểm để có thứ tự là: Toan, Lí, Hoa, Van, Tìn 
~ Lưu lại bảng và thoát khỏi Access. 


Đặt tên trong Access: 

-__. Không đặt tên bảng hay mẫu hồi cùng tên. 

- __ Tên trường không quá 64 kí tự. 

- __ Những kí tự không dùng trong tên đối tượng gồm dấu chấm (.), dấu chấm 
„ dấu huyển cạnh phím số † (}, các dấu ngoặc vuông [ ] 


Tránh dùng tên trùng với tên cáo hàm có sẵn trong Aocess hoặc tên các. 
tính chất của trưởng. 


Trong chế độ thiết kế để tạo/sửa đổi cấu trúc bảng: 
Nhấn phím Tab hoặc Enter để chuyển qua lại giữa các õ; 
Nhấn phím F6 để chuyển qua lại giữa hai phần của cửa sổ cấu trúc bằng; 
- __ Để chọn một trường, ta nháy chuột vào ô bên trái tên trường (con trỏ chuột 


có hình mũi tên ®), khi được chọn, toàn bộ dòng định nghĩa trường được. 
bôi đen. 


Khi đã chỉ định khoá chính cho bảng, Aocess sẽ không cho phép nhập giá trị 
trùng hoặc để trống giá trị trong trường khoá chính 
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§5 CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG 


1. Cập nhột dữ liệu 

“Sau khi tạo cấu trúc các bảng, việc tiếp theo là cập nhật dữ liệu. 

Cáp nhật dữ liệu là thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm: thêm bản ghi mới. 
chỉnh sửa, xoá các bản ghỉ. 

Có thể thêm, chỉnh sửa và xoá các bản ghi bằng nhiều cách. Tuy nhiên, chế. 
độ hiển thị rang dế liệu của bằng (h. 24) cho một cách đơn giản để thục hiện 
điều này. 


!# HDD SINH Table: IEIEI®| 


NgSnh | DaanVien| —_ DiaChi 
ñQD2/Hj9N Ø 12L8HàyPheng 

2 Trần Thành 7/03/1851 ? Bà Tiệu 

3 Đỗ Bích 18/10/1881 183 Tây Sơn 

4 Nguyễn Thuỷ 0/11/1891 5 Đồi Cần 

5 Phem in B/12/1831 18 Lê Lợi 


8 Bùi Bình 23/09/1880 314Phen Bội Châu 
7 Tương Hằng 02/03/1891 32Nguyễn Trai 

8 Đào Thanh 23/04/1831 8 Điện Biên Phi 
3 Lê Kiến '107/1991 89 Tiền Hưng Dạo, 
10 PhanAnh 10/01/1931 20Hai Bà Trưng 
11 Cao Ngọc 12/12/1881 48Minh Khai 

18 Trần Anh 8/J9/1991 3Š Phùng Hưng, 
13Dịnh Kuân 85 Kim Liên 


Hình 24. Chế độ trang dữ liệt của bảng. 
4) Thêm bản ghỉ mới 


“Hình 25. Thanh công cự trang dữ liệt bắng (Table Datasheet) 


«_ Chọn Inser->New Record hoặc nháy nút *Ÿ trên thanh công cụ rồi gỡ dữ 
liệu tương ứng vào mỗi trường. 

+ Cũng có thể nháy chuột trực tiếp vào bản ghi trống ở cuối bảng rồi gõ dữ 
liệu tương ứng. 


b)_ Chỉnh sửa 


Để chỉnh sửa giá trị một trường của một bản ghi chỉ cần nháy chuột vào 6 


chứa dữ liệu tương ứng và thực hiện các thay đổi cần thiết. 
©)_ Xođ hẳn ghỉ 
1... Chọn bản ghi cần xoá. 
2. Nhấy nút Ê hoặc nhấn phím Dolete, 
3... Trong hộp thoại khẳng định xoá (h. 26). chọn Yes. 
Lưu ý khi đã bị xoá thì bản ghi không thể khôi phục lai được. 


Voi sresbouttodlete 1 recordg). 
TS out 


TY 0U C s, y2418eitbeablet9id te De nps:st0, 
.AR/21078 Vai uàn T0 đekfe tags recrdc? 


[u-l —_1 


Hình 26, Hộp thoại khẳng định xoá 


2. Sắp xếp và lọc. 
4) Sáp xếp 


#8 HỌC_ SINH ; Table 
DiặChỉ 


57 Ng2yễn| 
5 Phạm Kim 
1 Nguyễn Xuân Bình, 
7 TrEhg HỆng Hà 
34 Hoàng Xuân — Hải 
32 Lê Thanh. Hải 
31 Bùi Văn Hải 21/12/1991 
3H Ngyễn Quan Hải 25/01/:931 
3ĐŠBEh — Hằng 15/10/1991 
36 Đnh Xuân. Hếu. 08/12/1990. 
33TrằnAnh — Hùng 06/18/1991 
2 Trần Thàh — Hg 07/08/1991 
4 Nggễn Thuỷ Hường, 02/11/1991 
8 Lê Kiến. Quốc 30/07/1991 
6 Bùi Bình. Thun Nam 23/08/1931 


6N Tài 
12 Lê Lợi 

12Ngh Tân 
'32 Nguyễn Trãi 
'63 Phan Cu Trrh 
6 Tây Sơn 

25 Bà Triệu 

.36 Kim Liên 

123 Tây Sơn 

'65 Kim Liên 

35 Phùng Hưng 

7 Bà Triệu 

5 Đội căn 

.89 Trần Hưng Dao 
314 Phan Bội Châu 
'6 Điện Biển Phủ 


IBRm 


Hình 27, Bảng HOC SINHIđược sắp xép theo tên 


]&lK&lHẤ|&| ID K&) Lï K KỊ r1 KỈ 


Access có các công cụ cho phép sắp xếp các bản ghỉ theo thứ tự khác với thứ 
tự chúng được nhập. 


1. Chọn trường cẩn sắp xếp trong chế độ hiển thị trang dữ liệu; 


2. Dùng các nút lệnh. 2l (tang đần) hay. Ấ (giảm 
ghi của hảng dựa trên giá trị của trường được chọi 
Lưu lại kết quả sắp Xếp. 
Vídụ 
® Để sắp xếp các bản ghi theo tên: 

+. Chọn trường Ten; 


sắp xếp các bản 


, 
+ — Nháy nút ÊÏ_ Các bản ghỉ sẽ được sắp xếp tên tăng dần thco bằng 
chữ cái (h. 27). 


@_ Để sắp xếp các bản ghi theo thứ tự giảm dần của ngày sinh (học sinh nhỏ 
tuổi hơn xếp trước); 
+. Chọn trường NgŠnh; 
: „3| 
+ Nhấy nút ^Ý, 
b) Lọc 
Lọc là một công cụ của hệ QTCSDL cho phép tìm ra những bản ghi thoả 
mãn một số điều kiện nào đó phục vụ tìm kiếm. Ta có thể dùng fạc để tìm các 
bản ghỉ trong bảng phù hợp với điều kiện chọn. 
Aceess cho phép lọc ra những bản ghỉ thoả mãn điều kiện nào đó bằng cách 
sử dụng các nút lệnh sau đây trên thanh công cụ Table Datasheet (h. 25): 


“z._ | Lọc theo 0 dữ liệu đang chọn 


TẾi_ | Lọc theo mẫu, điều kiện được trinh bây dưới dạng mẫu. 
. | LạcHuỷ bỗ lọc 


¬".... F 
«Lọc theo ô dữ liệu dang chọn: Chọn ð rồi nháy nút "Z, Access sẽ lọc ra 
tất cũ các bản ghỉ có giá trị của trường tương ứng bằng với giá trị trong ö 
được chọn. 


« Lạc theo mẫu: Nhấy nút ÈŠ, rối nhập điều kiện lọc vào từng trường 


w 


tương ứng theo mẫu. sau đó nháy nút ` để lọc ra tất cả các bản ghỉ thoả 


mãn điều kiện. 


Sau khi kế thúc, có thể nháy lại vào nút `” để trở về dữ liệu ban đảu. 
Ví dự. Sử dụng chức nâng lọc theo ð dữ liệu dang chọn và theo mẫu. 
©. Để tìm tất cả các học sinh có tên là Hải: 


Dục 


'2ngĐ Tân 
Bà Triệu 


123 Tây Sơn 
s Độicăn 
12LÊ Lạt 
314 PhưBội Châu 


32 Nguyễn rã. 


6 tiến Biên Phú 
99 Trân Hưng Đạo 
25 BÀ Triệu 

06 Tây Gơn. 

35 Phững Hưng, 
.63Phạn Chủ Trrh 
36Kim Liên 
cả) 


ñũES&&8&r8i84] 


Hình 28. Chạn ð dữ liệu để lọc 
1, Chọn một ð trong cột Ten có giá trị là "Hải" (h. 28) 
+ Nháy nút `Z, Aeoess hiển thị danh sách các học sinh có tên là /fáï th. 29). 


E HUU SINH £ JaMe 


36Kmuet 
69h Cu Trnh 
96 Tây Sơn 
3583 Trậu 


“Hình 29. Kết quả lạc theo ð dữ liệu đang chọn 
®. Để hiển thị danh sách các học sinh nữ thuộc tổ 2: 
1. Nhấy nút ổ, 
+... Trong hộp thoại Fier by orm. nhập điều kiện lọc: nhập ”N! 
cột GT và nhập 2 trong cột To (h. 30); 


"trong, 


NgGịnh | DomVien|  DaÐx 
LÌ 


Hình 30. Máu lọc 


Nháy nút ŠÏ để thực hiện lọc (h. 31). 


1 HỤC SINH | 1b. 


6T | Ngệnh Dati 
Hữg Ni  THỤNNI Ỹ 123T8/§m 
Ánh Nữ 092891 TH 12LêLg 


Rang BỊ CỊÍ —  ¡ Đ|H|‡#jý 2nĐaei) 


Hình 31. Kẻi quả lọc theo mắn 


3. Tìm kiếm đơn giản 


Chức năng tìm kiếm (tìm kiếm và thay thế) trong Access tương tự như chức 
năng này trong Word 

Ví dụ, để tìm cụm từ nào đó trong bảng, ta thực hiện theo một trong cấc 
cách sau: 


+ Cách Ì: Chọn Edit-Find... 
« Cách 2: Nháy nút LÊN 
+ Cách 3: Nhấn tổ hợp phím CF. 


Khi đó hộp thoại #imd and Replace (h. 32) mờ ra. Có thể cung cấp thêm 
thông tin cho việc tìm kiếm: 


Find and Replace 


"Mình 32. Ví dụ tồ tìm kiểm: 


® Trong ö Find What gõ cụm từ cần tìm. 
«Trong ô Leokin: 


ø__ Chọn tên bảng (nếu muốn tìm cụm từ đó ở t 
ø__ Yêu cẩu tìm trong trường biện tại chứa con trổ (ngầm định). 


cả các trường); 
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+ Trong ö Mateh, chọn cách thức tìm kiếm: 
ø_ Any Partof Field (cụm từ cẩn tìm có thể là phản bất kì của trường); 
ø_ WholeField (cụm từ cẩn tìm 
o_ §tartofField (cụm từ cẩn tìm phải nằm ở đầu của trường). 
® Nháy nút Find Next để đến vị trí tiếp theo thoả mãn điều kiện tìm kiểm. 
Lệnh Replace khác với lệnh Find ở chỗ: sau khi tìm được cụm từ thì thay thế. 
nó bởi cụm từ cho trong ô Replace Wih. Chẳng hạn, khi cần phải thay đổi để dữ 
liêu trong CSDL được nhất quán, ví dụ ta có "HN" và "Hà Nội" trong một CSDL, 
điểu này sẽ khiến cho mẫu hỏi và báo cáo không chính xác. Khi đó ta dùng 
lệnh Replaee để dữ liệu được nhất quán. Cụm từ thay thế được gõ vào 6 
Replace With (h. 33). 


lội dung một 6); 


índ and Replace 


“Hình 33. Ví dụ về từn và thay thế. 


4. In dữ liệu 

Có thể in dữ liệu từ bảng. Nếu đã áp dụng các điều kiện lọc/sắp xếp, thì có 
thể giới hạn những bản ghỉ mà Access sẽ in và xác định thứ tự in. Cũng có thể 
chọn để chỉ in một số trường. Việc thiết đặt trang in và xem trước khi in thực 
hiện tương tự như trong Word. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1.. Hỗy liệt kê các thơo lác cơ bản khi lòm việc với bỏng, 

2. Trong bẻng HỌC SINH (h. 24), hõy chỉ rơ các thoo tức sắp xếp cóc 
bản ghi tống dồn theo trường To. 

3. Trong bỏng HỌC SINH (h. 24), hãy chỉ ro cóc †hao lác để lọc cóc 
học sinh nữ sinh su ngõy 1/9/1991 
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——————————————_Bài tận nà thực hành bì 


THAO TÁC TRÊN BẰNG 


1. Mục đích, yêu cẩu 

« Luyện kĩ năng thao tác trên bảng; 

©_ Sử đụng các công cụ lọc, sáp xếp để kết xuất thông tin từ bảng. 
2.N 

Sử dụng bảng HOC_ SINH đã được tạo cấu trúc trong bài thực hành 2. 
Bài 1 

'Thêm các bản ghi sau đây vào bảng: 


NoDm | Ten [6T] Niễm |Damven] — Da —_TTR[Tsm[liJHa|Vam]Tn 
Nguyễn An Nam 08/12/1991 6 Nghĩa Tân. 742 8§ 100 70 84) 


lung 


ø I 
[HẳnVăn iamg Nam 2483480 [] 120chVạng 2 100 8B 9B 87 8| 
LêMm Thu Nữ 050/181 W BMaiDEh 2 8390 83 82 93| 
DoinMi Chí Nữ 1402080 [T 78LểuGii 1 7487 94 93 80) 
HàMih Ba Nam 3MNSI 46 Cài Giy 3 80 8H B3 $0 90| 
NNgyễnXuân Møh Nam 1202991 Ï 34LZHÈngPhmg 4 8070 95 70 96| 
llảulhah Ma Nữ 1205181 M 32Giãngví 1 8080 88 73 6| 
NNgyễnMnh Nam Nam 1602193) E 231 Hảo Nan 3 80 B1 B4 82 94 

8 1 


jHoàngXuãa Thanh Nữ 27/2/1981 123 Giảng Võ 93 88 90 78 63| 


Sử dụng các cách di chuyển trong bằng (được cho cuối bài thực hành) để: 
+ Chỉnh sửa các lỗi trong các trường (nếu có); 
«®- Xoá hoặc thêm bản phỉ mới. 
Bài2 
4)_ Hiển thi các học sinh nam trong lớp. 
b)_ Lọc ra danh sách các bạn chưa là đoàn viên, 
€)_ Tìm các học sinh có điểm ba môn Toán, Lí, Hoá đều trên 8. 
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Bài 3 


+) _ Sắp xếp tên học sinh trong bảng HOC. SINH theo thứ tự bảng chữ cái. 


b) Sắp xếp điểm Toán theo thứ tự giảm dân để biết những bạn nào có điểm 
'Toán cao nhất 
c)_ Sắp xếp điểm Văn theo thứ tự tăng dần. 
Bài 4 
"Tìm trong bảng những học sinh có điểm trung bình một môn nào đó là 10, 
Chú ý : 
— Có thể chọn rồi xoá nhiều bản ghi cùng lúc. 
—_ Trong chế độ trang dữ liệu, Access tự động ưu những thay đổi trên bản ghỉ và 
ngưỡi dùng không cẩn phải dùng lệnh Save. Trong khi làm việc, một biểu tượng. 


hình bút chỉ (-Z') chỉ ra rằng ta đang thực hiện thay đổi tại bản ghi nào đó và 
những thay đổi hiện chưa được lưu. Khi chuyển sang một bản ghi khác, biểu 
tương này chuyển thành hình tam giác ( Ì') cho biết những thay đổi trên bản ghí 
đã được lưu 


Đi chuyển trong bảng 

— Có thể dùng chuột để chuyển tới một bản ghi hoặc một trưởng bất ki. 

—_ Các nút lệnh trên thanh di chuyển (h. 34) ở góc dưới bên trái cửa sổ cho phép dĩ 
chuyển qua lại giữa các bản ghi. 


Bản ghi hiện thời 
Đến bản ghi tước ĐĐến bán gh sU 


"Điển bản ghi đầu ñ ï 
| | [ Đến bân gi củổ 


TIÊN) S2 [D[P{ — Thêm bàn ghí mới 
“Hình 34. Than di chuyển 


Một số cách di chuyển khác 

— Nhấn phím Tab hoạc Shift+Tab đổ chuyển tới hoặc lùi lại giữa các trường 
trong bảng 

'Nhấn các phím mũi tên đổ chuyển giữa các ô trong bằng. 

Nhấn phím Home và End để chuyển tới trường đấu và trường cuỗi trong một 
bên ghi 

Nhấn Ctrl*Home để chuyển đến ô đầu của bằng, Ctrl+End để chuyển tới ö 
cuối của bằng. 


§6 BIỂU MẪU 


1. Khối niệm 
Trong bài trước, la đã làm quen với các thao tác trực tiếp với bảng trong 
trang dữ liệu. Ngoài cách nhập dữ liệu trực tiếp, còn cách khác thông dụng hơn, 
đó chính là sử dụng biểu mẫu. 
Biểu mẫu là một loại đối tượng trong Access được thiết kế để: 
«_ Hiển thị dữ liệu trong bảng đưới dạng thuận tiện để xem, nhập và sửa dữ liệu. 
+ Thực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh (do người thiết kế tạo ra). 
Trong đó chức năng hiển thị và nhập dữ liêu được sử dụng nhiều hơn 


Chú ý : Do chưa học về mẫu hỏi nên các biểu mẫu mà ta xét ở đây chỉ dựa trên các. 
bảng. Tuy nhiên dữ liệu nguồn cho biểu mẫu cũng có thể là mẫu hồi. 
Một bảng hiển thị nhiều bản ghi cùng lúc thành các hng và cột, còn biểu 
máu thường hiển thị từng bản ghi 
Để làm việc với biểu mẫu, chọn Forms trong bảng chọn đối tượng (h. 35). 


tu2nLI_ HE 


=> J[ØiEmmmnmsvmi 
B ta IẾ] createlornbyusngwieard 


GD Quốc | Me 


Seup< 


Hình 35. Của sổ CSDL. QuanLi_ HS với mang biển mẫu 


2. Tạo biểu mẫu mới 
Dưới đây là hai cách tạo biểu mẫu mới: 
®©_ Cách 1: Nháy đúp vào Create form in Design view để tự thiết kế biểu mẫu. 


+ Cách 2: Nháy đúp vào Create form by using wizard để đùng thuật sĩ. 
Cũng có thể kết hợp cả việc dùng thuật xĩ và tự thiết kế để tạo biểu mẫu. 
Dưới đây chúng ta xét cách làm này, 
1... Nhấy đúp Create form by using wizard; 
2. Trong hộp thoại Zorm Wizard (h. 36 
« _ Chọn bảng (hoạc mẫu hỏï) từ ð Tables/Quorios; 
« _ Chọn các trường đưa vào biểu mẫu từ ö Avallable Fields; 
«_ Nhấy Next để tiếp tục, 


œ |. [Em] 


Tình 36. Tạo biểu mẫu thủng thuật s7 


'Trong các bước tiếp theo, chọn cách bố trí biểu mâu (h. 37), chẳng hạn dạng 
Cột (Columnar) rồi chọn kiểu cho biểu mẫu (h. 38), chẳng hạn kiểu Chuẩn (Standard). 


me ] se [Em] se || 


Hình 37. Chọn cách bổ tí biểu mẫu “Hình 38. Chọn Kiểu biểu mẫu 


sỊ 


Trong bước cuối cùng, có thể gõ tên cho biểu mẫu (h. 39). Chọn Open the 
fom to view or ener information để xem hoặc nhập dữ liệu hoặc chọn Modify the 
form's design để sửa thiết kế biểu mẫu. Cuối cùng nháy Finish. Ta được biểu mẫu 
đang cột có dạng như hình 40, 


Hình 39. Đặt tên biểu mẫu "Hình 0, Biểt mẫu dưapc tạn ra 
Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế. 


'Ta chuyển sang chế độ thiết kế (h. 41) để thay đổi hình thức biểu mẫu. 


WHÓC SN Tem 


"Hình 41. Biểu mẫu trang chế dộ thiết lế 
"Tại đây ta có thể thực hiện: 
® Thay đổi nội dung các tiêu đề; 
«- Sử dụng phông chữ tiếng Việt; 


® _ Thay đổi kích thước trường (thực hiện khi con trỏ có dạng mũi tên hai đầu. 
như các hình 42ø và 420); 


+ Di chuyển các trường (thực hiện khi con trỏ cổ dạng bàn tuy như hình 42c)... 


ST ME 


4) bì 


Hình 42. Một số ví dự chỉnh sửa thiết kế biểu mẫu 
Sau khi thay đổi, nháy nút [EỂ đẻ lưu biểu mẫu. 
$.. Cóc chế độ làm việc với biểu mẫu 


Cũng như với bảng, có thể làm việc với biểu mẫu trong nhiều chế độ khác nhau. 


Dưới đây chúng ta xét kĩ hơn hai chế độ làm việc với biểu mẫu thường dùng, 
là chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế. 


*Nhạp HS £ Hhep|§: Tom, 


a) Biểu mẫu tong chế độ biểu mắn b) Biểu mắn trong chế độ thiế kế 
Hình 48. Làm việc với biểu mẫn 

Chế độ biểu mẫu 

Biểu mẫu trong chế độ này thường có giao diện thân thiện và thường được sử. 
dụng để cập nhật dữ liệu (h. 43a). 

Để làm việc trong chế độ biểu mâu, thực hiện: 

+ Cách 1: Nháy đúp chuột lên tên biểu mẫu. 

«_ Cách 2: Chọn biểu mẫu rồi nháy nút 9081, 

+ Cách 3: Nháy nút EŠ nếu đang ở chế độ thiết kế. 


'Việc cập nhật đữ liệu trong biểu mẫu thực chất là cập nhật dữ liệu trên bảng 
dữ liệu nguồn. 


Chế độ biểu mẫu cũng cho phép thực hiện các thao tác tìm kiếm, lọc, sắp xếp 
thông tin giống như làm việc với bảng. 
Chế độ thiết kế 


"Trong chế độ thiết kế (h. 43b), ta có thể thiết kế mới, xem hay sửa đổi thiết 
kế cũ của hiểu mẫu. 


Để làm việc trong chế độ thiết 


thực hiện: 
Cách 1: Chọn biểu mẫu rồi nháy nút ỀÊ B81, 


+ Cách 2: Nháy nút ŸỄ nếu đang ở chế 


ộ biểu mẫu. 
Một số thao tác có thể thực hiện trong chế độ thiết kế: 


+ Thêm/bớt, thay đổi vị trí, kích thước các trường dữ liệu; 
«Định dạng phông chữ cho các trường dữ liệu và các tiêu đề: 


« Tạo những nút lệnh (đóng biểu mẫu, chuyển đến bản ghí đầu, bản ghi 
) để người dùng thao tác với dữ liệu thuận tiện hơn. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1.. Hỏy cho biết sự khóc nhou giữ chế độ biểu mỗu vờ chế độ Thiết 
kế của biểu mỗu, 
2. Hãy nêu thứ tụ cóc theo tác tọo biểu mỗu bảng thuột s. 


$3.. Hôy nêu cóc bước †go biểu mễu đồ nhộp vờ sửa thông †in cho mỗi 
học sinh, 


s4 


Bài tập oà thực hành 4 


TẠO BIỂU MẪU ĐƠN GIẦN 
1. Mục đích, yêu cầu 


«_ Tạo biểu mẫu; Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế; 
« _ Nhập dữ liệu cho bảng bằng biểu mẫu; 
«_ Cập nhật và tìm kiếm thông tỉn. 
2. Nội dung 
"Tiếp tục sử dụng CSDL trong bài thực hành 3. 
Bài 1. Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng HOC_ SINH theo mẫu: 


„ni 


no: IL LÍ TT „9 I0] d 


"Hình 44. Biểu mẫu nhập dữ liệu 

Hướng dân: 

ao biểu mẫu bảng thuật sĩ: 

~ Chỉnh sửa phông chữ tiếng Việt di chuyển các trường dữ liệu để có vị trí đúng. 


Bài 2. Sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm các bản phi cho bảng theo mẫu sau: 
HoDmm | Ten [ 6T[ Ngĩnh |DowVien| — DạØi ——[To[Tam] li [Haa[Yen| Th 


lNgyệnVi Nam Nưn 1Ự12481  1zTaySm 1 3398 $5 65 91 
lếaThàh Hưng Nam 070391 7 Bè Tiệu 1 8879 73 88 8W 
BốBh  Hàg Mĩ 001  12/TaySm ? 8283 82 80 75 
|NgyyễnThự Hường Nữ M151 50ộiCấn 3 1372 13 10 8| 
ÍPhạmKm Anh Nữ 231 D trlêLg 2 5H52 S54 63 6l 


5S 


Bài 3. Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ để lọc ra các học sinh nam của 
bảng HOC SINH (h. 45). 


%) Kếi quả lọc [7 bản giá) 
Tình 45, Lọc trons chế độ biểu mắu 


“Tìm hiểu và sử dụng các lệnh tương ứng trên bằng chọn Reeords (h. 46) để: 
a)_ Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự tăng đần.. 
b) Lọc ra các học sinh nữ. 

Fie Edt View Ineet Format | Recvde |Tods Wdow Hep 


sat 
cAøply Ffter|5ort Fitor Exdudng 5elocion 


s#Ei QuanLi_EIS New - [0n ...ò2¿ssu3 lŸ/ advancedFitzjSerL... 
Refresh) 


EẾGben bÊDcscn GSNew. 
—— Em 


Hình 46. Đảng chọn Recorde 
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§7 LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG 


1. Khối niệm 

Trong CSDL, các bảng thường có liên quan với nhau. Khi xây dựng CSDL, 
liên kết được tạo giữa các bảng cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng. 

Để hiểu khái niệm liên kết, xét ví dụ sau đây. 

Một công tỉ chuyên bán dụng cụ văn phòng thường xuyên nhận đơn đặt hàng 
từ khách hàng. Để thống kê và phân tích các đơn đặt hàng, xét hai cách lập CSDL: 
tách thứ nhái: Lập CSDL gồm một bảng duy nhất chứa tất cả các thôi 
thiết chia thành các trường như sau; 


in cần 


Tên trường — | Môtả Khoá chính 
$o_don Số hiệu đơn đặt hàng | 
Ma khách hang | Mã khách hàng 
Ho ten | Tên khách hãng. 
Ma mai hạng _ | Mã mậthảng 
So luong ¡ Sưng 
Ten mai hạng _| Tên màt hàng 
D ơi Địa Bị khich hàng 
Ngây_ gao_ hang | Ngây giao hàng 
Đøn gi ¡ Bơn gà WNĐ) 
Cách thứ hai: Lập CSDL KINH_DOANH gôm bạ bảng có cấu trúc tương ứng như sau: 
KHACH HANG 
Tên trường _ Môtk Khoá chính 
Ma khach, hang Mã khách hàng R 
Hồ tàn Tên khách hàng 
Dp_d Đpdï 
MÁT HANG 
Tên trưỡng. -_ Mô tả 'Khoá chính. 
Ma mat hang Mã mặt hàng 9 
Ten mat hang Tên mặt hàng 
Dơn ga Đơn gi [VNĐ) 


HOA_DON 


Tên trường Môtá Khoá chính. 
$0 don Số hiệu đơn đặt hàng Ỹ 

Ma khach hang Nã khách hông 

Ma mat hang Nã một hàng 

So lượng Số lượng 

Ngay giao_ hang Ngày giao hãng 


Khi phân tích việc lập CSDL theo hai cách trên, ta thấy so với cách thứ hai 
thì cách thứ nhất có những nhược điểm cần lưu ý sau 
+ Dư thừa dữ liệu (ví dụ mã khách hàng. tên khách hàng, địa chỉ khách 
hàng, mã mật hàng, tên mạt hàng, đơn giá lặp lại trong các đơn hàng có 
số hiệu đơn khác nhau,...); 


+ Không bảo dảm sự nhất quán của dữ liệu (ví dụ mã khách hàng, tên 
khách hàng và địa chỉ khách hàng của cùng một khách hàng ở những đơn 
hàng khác nhau có thể nhập khác nhau. 

Cách thứ hai khác phục được những nhược điểm này. Tuy nhiên, để có được 

thông tin tổng hợp (chẳng hạn liệt kẽ tên các loại mặt hàng đã được đặt hàng 
cùng số lần được đạt hàng) thì cần thông tin từ cả ba bảng, nói cách khác cần có 
liên kết giữ các bảng. 


2. Kithuệt tgo liên kết giữa các bỏng 


Sau khi đã xây dựng xong hai hay nhiều bảng, ta có thể chí ra mối liên kết 
giữa các bảng với nhau. Mục đích của việc này là để Accsss biết phải kết nối các 
bảng như thế nào khi kết xuất thông tin. 


Các mối liên kết dược thể hiện trong cửa sổ #eiarionships, mọi thao tác như 
Xem, tạo, sửa, xoá liên kết đều được thực hiện trong cửa sổ này. Để mở cửa sổ 


này chọn Tools->Relztionships... hoặc nháy nút “Ế, 
'Ta sẽ tìm hiểu cách tạo liên kết qua ví dụ CSDL KINH_DOANH nêu trong mục 1. 
Các bằng và trường trong từng bảng tương ứng như sau; 
+ KHAGH_HANG: Ma_khach_ hang, Ho. ten, Dia_chỉ. 
«- MÁT _HANG: Ma_mat hang, Ten_meL hang. Don gia. 
+ HOA_DON: So don, Me khach, hang. Ma_mot hang, So luong. Ngay. giao hong. 


Bảng KHACH_ HÀNG và bảng HÓA ĐỌN đều có trường Ma khach hang. Ta dùng 
trường này để xác lập liên kết hai bảng theo các bước sau đây: 
1... Mở CSDL KINH DOANH.MDB. Nháy nút S' trên thanh công cụ hoặc chọn 
Tools~>Relationships... 


° n + 

+ Nhấy nút `? hoặc nhấy nút phải chuột vào vùng trồng trong cửa sở 
Relationships và chọn Show Table... trong bảng chọn tắt để mở hộp thoại 
Show Table (h. 47a) nếu nó chưa xuất hiện. 


mn MICH )L 


MÁT, HÀNG 


Hình 47. Tụo mới liên kết giữa các bảng. 

3. Trong hộp thoại Show Tœbie chọn các bảng (HOA_DON, KHACH_HANG, 
MÁT. HANG) bằng cách chọn tên bảng rồi nháy Add. Cuối cùng nháy Clese 
để đóng cửa sổ Sliow Table, 

4.-- Ta thấy các bằng vừa chọn xuất hiện trên cửa sổ &elationshjps (h. 47b) 
với cấc trường khoá chính của mỗi bảng được in đậm. Di chuyển cñc 
bảng sao cho hiển thị toàn bộ chúng trên cửa số, 


sọ 


s.. Để thiết lập mối liên kết giữa bảng KHACH_HANG với bảng HOA, DON: kéo 
thả trường Ma khach. hang của bảng KHACH_HANG qua trường Ma khach, hang 
của bằng HOA_DON, Hộp thoại Edii Ñelationships xuất hiện (h. 48). 

Emmmmmn 


"8elled Table[Query: 


Ismsehag =]m men hvn 


Í_ Enforce Refererbal rtsorty 


“Hình 48. Mô tử tính chất của liên kết 

ø.- Trong hộp thoại Edit Relarionships. nháy Create. Access tạo một đường. 
nổi giữa hai bảng để thể hiện mối liên kết. 

7. Tương tự như vậy, ta có thể thiết lập liên kết giữa bảng MAT HANG và 
bảng HOA_DON. Cuối cùng ta có sơ đổ liên kết như trên hình 49. 


~ >'Relationships (EIEIE 


Hình 49. Sơ đi liên kếi 


s.- Nháy nữ để đóng cửa số Rolavionships. Nhấy Yes để lưu lạ liên kết. 
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LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẰNG 


1. Mục đích, yêu cầu 
«Tạo CSDL có nhiều bảng; 
+ Rèn luyện kĩ năng tạo liên kết, sửa liên kết giữa các bảng. 


2. 


Bài 1. Tạo CSDL KINH_DOANH gồm ba bảng có cấu trúc như trong mục 1 §7. 
Nhập các dữ liệu cho dưới đây vào các bảng tương ứng: 


#. KHADH_HANG : Table 
[_ | Ma khach hang Dịa chỉ 
[ÏHoângBih— 100uang Trung 
2LêVănMinh — 16Hàn Thuyên 

3 Trần NamNinh_ 7LòĐúc. 

4 Nguyễn Hải Sơn 123Bà Tiệu 

5 LêMỹ Lệ '6 Nguyễn Công Trứ 
6 Phạm Mai Hoa _ 4?LạcLong Quân 


ñeạd HỊ CJÍ — ¡ [Mb#|oe, 


b) Dữ liệu của bảng HOA_DÓN. 
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EE MAT. HẠNG : Table 


2 Giấy học sinh 
3 Thước kẻ 


4Tẩy 
5 Mực 
8 Ghim 
ụ 


Recod: lê (Í[ — 1 b|bllbk|ofs 
©) Đf liệu của bảng MAT_HANG. 


.Mình 50. Dữ liệu của CSDL KINH DOANIH 


Bài 2. Tạo liên kết cho các bảng trong CSDL KINH_DOANH vừa tạo ở bài 1 để có 
sơ đồ liên kết như trên hình 49. 


Chú ý : Để xoá một liên kết, nháy vào đường nối thể hiện liên kết để chọn nó rồi nhấn 


phím Delete. Để sửa liên kết, nháy đúp vào đường nối thể hiện liên kết để mở 
lại hộp thoại Edi Ftelationships. 


§8 TRUY VẤN DỮ LIỆU 


1. Cóc khói niệm 
4) Mẫn hải 

Như đã biết, một CSDI chứa dữ liệu phản ánh đoàn bộ thông tin về tập hợp. 
đối tượng cần quản lí (điểm số của học sinh, hoá đơn bán hàng, sách của một thư: 
viện....). Với các bài toán này, thường cân câu trả lời cho các câu hỏi như: Ái là 
người có điểm trung bình cao nhất trong lớp? Tổng số tiền bán được trong một 
ngày là bao nhiêu? Liệt kê các sách của một tác giả nào đó,... Nếu câu hỏi chỉ 
liên quan tới một bảng, bằng thao tác tìm kiếm và lọc có thể tìm được câu trả lời. 
Nhưng với câu hỏi phúc tạp, liên quan tới nhiều bảng thì cần sử dụng mẩu hởi. 

Dùng mẫu hỏi dựa vào liên kết giữa các bảng, ta có thể thống kê dữ liệu, 
nhóm và lựa chọn các bản ghi của nhiều bảng theo các điều kiện cho trước. 

Mẫu hỏi thường được sử dụng để: 

«Sắp xếp các bản ghi; 


«Chọn các bản ghi thoả mãn các điều kiện cho trước; 

+ Chọn các trường để hiển thị: 

+ Thực hiện tính toán như tính trung bình cộng, tính tổng, đếm bản ghi,.. 

«Tổng hợp và hiển thị thông tn từ nhiều bảng hoặc mẫu hỏi khác. 

“Tương tự như với bảng, cũng có hai chế độ làm việc với mẫu bỏi, đó là chế 
độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu. Kết quả thực hiện mẫu hỏi cũng đóng vai trò 
như một bảng, thể tham gia vào việc tạo bảng, biểu mẫu, tạo mẫu hỏi khác 
hoặc tạo báo cáo. 

b)_ Biểu thức 

Để thực hiện tính toán và kiểm tra điều kiện, trong Access có công cụ để viết 

các biểu thức, bao gồm cá 


c toán hạng và các phép toán. 


Các pháp toán thường dùng bao gồm: 


+. ®./ (phép toán số học) 
<,>,<E, >5, 5, S> (phép so sánh) 
AND, OR, NOT (phép toán lögic) 


Toán hạng trong các biểu thức có thể là: 
+ Tên trường (đóng vai trò các biến) được ghi trong dấu ngoặc vuông, ví dụ: 
[Toan] , [LUONGỊ,.. 


« Hàng số, ví dụ 0.1; 1000000, 


+ Hãng văn bản, được viết trong dấu nháy kép, ví dụ "Äiam", "Ai. 


« _ Hàm (sum, avg, max, mỉn, counf,...). 
Biểu thức xố học được sử dụng để mô tả 


Ví dụ 


ác trường tính toán trong mẫu hỏi. 


MAT_ DO: [SO DAN]/[DIEN TICH] 
TIEN_THUONG: [LUONG] # 0.1 
Biểu thúức lôgic được sử dụng trong các trường hợp sau: 
«Thiết lập bộ lọc cho bảng; 
« _ Thiết lập điều kiện lọc để tạo mẫu hỏi. 
Ví dụ 
Trong CSDL quản lí học sinh, có thể tìm 
bình môn Tin từ 8,5 trở lên bằng biểu thức lọc: 
[GT] = "Nam" AND [Tin] >= 8.5 
©) Các hàm 
Có thể tiến hành gộp nhóm các bản ghỉ theo những điều kiện nào đó rồi thực 


hiện các phép tính trên từng nhóm này. Access cung cấp một số hàm thống kê 
thông dụng áp dụng cho các nhóm, gọi tắt là các hàm gộp nhóm, trong đó có: 


ác học sinh là nam, có điểm trung 


SUM Tĩnh 
AVG — Tínhgiátrị trung bình: 
MỊN Tìm giá trị nhỏ nhất; 


MAX — Tìm giáưilớn nhất 
€OUNT _ Đếm số giá trị khác trống (Null). 
Bốn hàm đầu tiên chỉ thực hiện trên các trường kiểu số. 


2. Tạo mẫu hỏi 
Để làm việc với mẫu hỏi, chọn Queries trong bảng chọn đối tượng. 


Có thể tạo mẫu hỏi mới bằng cách dùng thuật sĩ hoặc tự thiết kế. Các bước 
chính để tạo một mẫu hỏi bao gồm: 
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` 


Chọn dữ liệu nguồn (các bảng và mẫu hỏi kbác) cho mẫu hỏi; 
® Chọn các trường từ dữ liệu nguồn để đưa vào mẫu hi 


Khai báo các điều kiện cần đưa vào mẫu hỏi để lọc các bản ghỉ; 
«_ Chọn các trường đùng để sắp xếp các bản ghi trong mẫu hỏi; 
« _ Tạo các trường tính toán từ các trường đã có; 
Đặt điều kiện gộp nhóm. 
Chú ý : Không nhất thiết phải thực hiện tất cả các bước này. 
Có hai chế độ thường dùng để làm việc với mẫu hỏi: chế độ thiết kế và chế độ. 
trang dữ liệu. 
Trong chế độ thiết kế, ta có thể thiết kế mới hoặc xem hay sửa đổi thiết kế cũ 
của mẫu hỏi. Trên hình 51 là thanh công cụ thiết kế mẫu hỏi. 


°. 


1: g®$ì Àỹ 4 a@A o-- Ø8-j†iSx 4 - mà Bmáa- GÌ 


“Mình 51. Thanh công cụ thiết kế mẫu hỏi 


Để thiết kế mẫu hỏi mới, thực hiện một trong hai cách sau: 
«Cách 1: Nháy đúp vào Create query in Design view. 
«Cách 2; Nháy đúp vào Creale query by using wizard 


Hình 53. Mẫu h 


j chế độ thiết kế. 


Để xem hay sửa đổi thiết kế mẫu hỏi, thực hiện: 
1.. Chọn mẫu hỏi cần xem hoặc sửa 
2. Nháy nút ÊGÐ#⁄9, 


Trên hình 52 là cửa sổ mẫu hỏi ở chế độ thiết kế. Cửa sổ gồm hai phần, 
phần trên (nguồn dữ liệu) hiển thị cấu trúc các bảng (và các mẫu hỏi khác) có 
chứa các trường được chọn để dùng trong mẫu hỏi này. Phần dưới là lưới QBE 
(Owery By Evample - mẫu hỏi theo ví dụ), nơi mô tả điều kiện mẫu hỏi. Mỗi 
cột thể hiện một trường sẽ được sử dụng trong mẫu hỏi. Dưới đây ta xét nội 
dung của từng hằng. 


« Field: Khai báo tên các trường được chọn. Đó là các trường sẽ có mật 
trong mẫu hỏi hoặc các trường chỉ dùng để lọc, sắp xếp, kiểm tra giá trị... 

+  Table: Tên bảng hoạc mẫu hỏi chứa trường tương ứng. 

+ Sort; Xác định (các) trường cần sắp xếp. 

«Show: Xác định (các) trường xuất hiện trong mẫu hỏi. 

«+ Criteria: Mô tả điều kiện để chọn các bản ghỉ dưa vào mẫu hỏi. Các diều 
kiện được viết đưới dạng biểu thức logic. 


Khi đang ở chế độ thiết kế mẫu hỏi, ta có thể thực hiện mẫu hồi để xem kết 
quả bằng cách nháy nút 'ÊÏ hoặc nút IEÏ hoặc chọn lệnh View->Datasheet Viewr 


3. Ví dụ ắp dụng 
Khai thác CSDL "Quán lí học sinh”, cân tạo mẫu hỏi cho biết danh sách học 
sinh có các điểm trung bình ở tất cả các môn từ 6,5 tr lên: 
1. Nhấy đúp vào Create query in Design view. 
2... Chọn bảng HO0, SINH làm dữ liệu nguồn 
Nháy đúp chuột vào các trường Ma8o, HoDem, Ten, Toan, Li, Hoa, Van, Tin 
trong bảng HOC_SINH để đưa vào mẫu hỏi. 


4... Trong lưới QBE, trên dòng Gffteria, tại các cột Toan. LÍ, Hoa, Van, Tìn gõ: >=8 8. 


s.- Nhấy nút 'ŸÍ để thực hiện mắu hỏi và xem kết quả (h. 53). 


3 LêMinh 
4 Doãn Mai 


ñeod: I4] 4][ 1 t|M[b#jd4 


Hình 53, Vĩ dụ về kếi quả thực hiện mắu hỏi trên hành 52 
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Bài tập oà thực hành 6 


MẪU HỎI TRÊN MỘT BẢNG 


1. Mục đích, yêu cầu 
« Làm quen với mẫu hỏi kết xuất thông tỉn từ một bảng; 
«Tạo được những biểu thức điều kiện đơn giản; 
® Lầm quen với mẫu hỏi có sử dụng gộp nhóm; Biết sử dụng các hàm gộp. 
nhóm ở mức độ đơn giản. 


2. Nội dung 


Bài 1. Sử dụng CSDL QuanL HS, tạo mẫu hỏi liệt kê và sắp thứ tự theo tổ, họ tên, 
ngày sinh của các bạn nam. 
Bài 2. Mẫu hỏi có gộp nhúm 
Trong CSDL QuanLị H§ tạo mẫu hỏi ThongKg có sử dụng các hàm gộp nhóm 
để so sánh trung bình điểm Toán và điểm Văn giữa các tổ. 


“Tiến hành theo các bước như sau: 
1. Trong trang mẫu hỏi, nháy đúp vào Create query n Design view. 


+. Cửa số mẫu hỏi ngâm định Øuezv2: $elect Query được mở ra cùng hộp 
thoại Show Table: 


« Nhấy đúp HOC SINH. 
+ Nhấy nút Ÿ#fŸ| đẻ đóng họp thoại So»: Tabie 
4. Trên cửa sổ mẫu hỏi 


se Chọn trường To (để gộp nhóm theo tổ); 
s Chọn các trường Toan và Van (để tính các giá trị cần đưa vào mẫu hỏi). 


ÍỂÏ hoặc chọn lệnh View—sTotals. 


4. Để gộp nhóm, nháy 
* Chọn Group By ở hàng Tolal, chọn Ascending ở hàng Sort của cột To 


® Nhấy mũi tên chỉ xuống ở cạnh phải của ô thuộc hàng Total (h. 54) 
và cột Toan, chọn Avg và đổi tên trường thành TBToan. 


s_ Nhấy mũi tên chỉ xuống ở cạnh phải của ô thuộc hằng Total (h. 54) 
và cột Van, chọn Avg và đổi tên trường thành TBVan. 
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sẽ TÌưmngKe : 3lect Quay 


“Hình $4, Mẫu hỏi ở chế độ thiết kế” 


3 Nháy nút -Ễ' hoạc chọn lệnh Query-> Run để thực hiện mẫu hỏi. Kết quả 
được kết xuất trên trang dữ liệu của mẫu hỏi (h. 55). 


ó.. Lưu mẫu hỏi với tên ThangKe. 


Hình 5S, Mẫn hỏi ở chế độ trang dã liêu 


Bài 3. Sử dụng CSDL QuanLi_HS, tạo mẫu hỏi KỊ LUC_DIEM thống kê các điểm cao. 

nhất của tất cả các bạn trong lớp về từng môn (Toán, Lí, Hoá, Văn, Tin). 
Chú ý : Nếu trong khi chọn trường để đưa vào mẫu hỏi tz chỉ định nhầm trường thì có 
thể loại nó khỏi mẫu hỏi đang xây dựng bằng cách chọn trưởng đó rồi nhấn 


phím Delete. Thứ tự các trường trong mẫu hỏi cũng có thể được thay đổi bằng 
cách chọn trường cẩn di chuyển rồi kéo thả đến vị trí mới 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 
Mều hỏi lở gì? Nêu các ứng dụng của mễu hỏi, 
Liệt kê cóc bước cồn †hực hiện khi tạo mẫu hỏi. 
Cho một ví dụ vế biểu thức lrong Access 
Bộ lọc trong bỏng khóc điểu kiện chọn †rong mỗu hỏi như thế nữo? 
Nêu một ví dụ thể hiện sự cồn thiết củo trường tính toón. 


ca 
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Bài tập uà thực hành 7 


MẪU HỎI TRÊN NHIÊU BẰNG 


1. Mục đích, yêu cầu 
+ Tạo mẫu hội kết xuất thông tin từ nhiều bảng; 
«- Củng cố và rèn luyện kĩ năng tạo mẫu hỏi 
2. Nội dung 
Sử dụng CSDL KINH_DOANH từ các bài thực hành trư 


Bài 1. Sử dụng hai bảng HOA_DON và MAT_HANG, dùng hàm Count lập mầu hỏi 
liệt kê các loại mặt hàng (theo rén mặt hàng) cùng số lần được đặt. 


Bài 2. Sử dụng hai bảng HOA DON và MAT HANG. dùng các hàm Avg. Max. Min để 
thống kê số iượng trung bình, cao nhất, thấp nhất trong các đơn đạt hàng 
theo fền mặt hàng, 
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$9 BÁO CÁO VÀ KẾT XUẤT BÁO CÁO 


1. Khói niệm bứo cóo 

Báo cáo là hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp. trình bày và ¡n dữ liệu 
theo khuôn dạng, 

'Ví dụ, từ bảng HOC_ SINH, giáo viên có thể tạo bảng thống kê điểm môn Toán 
theo tổ như hình 56. 


ĐIỂM MÒN TOÁN 
An Hì 
của su 
TRngbh 838 
a 
Châu ? 
Giang ”. 
Thanh 798 
IEÌ 
Hải sỡ 
Thngbìh . 
E) 
Eìh 12 
Tưgềm — 73 


Hình 56. Mới mắu bá cán thẳng kẻ 
Báo cáo thường được sử dụng để: 
® _ Thể hiện được sự so sánh và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu; 
+ _ Trình bày nội dung van bản theo mẫu quy định. 


Để tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi sau: 
+ Báo cúo dược tạo ra để kết xuất thông tin gì? 
« Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? 


«Dữ liệu sẽ được nhóm thế nào? 


70 


đế] ceeerwetnbemves 
] ceeengetvrumasasd 
mg 


tc sa 


Hình 57. Trang báo cáo trong cứu xố CSDL 

Để làm việc với báo cáo, chọn Reports trong bảng chọn đối tượng (h. 57). 
Để tạo nhanh một báo cáo, thường thực hiện theo các bước sai 
1. Dùng thuật xĩ tạo báo cáo, 

2. Sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra ở bước trên. 


2.. Dùng thuột sĩ để tạo bóo cáo 
Ta sỡ tạo báo cáo đơn giản từ bảng HOC. SINH lấy thông tin từ ba trường: Ten 
(tên học sinh), To (tổ), Toan (điểm Toán) và gộp nhóm theo mỗi tổ để tính điểm 
trung bình môn Toán của tất cả các bạn trong tổ. 
1. Trong trang báo cáo nháy đúp vào Oreate report by using wizard. 
2... Trong hộp thoại #eporz Wizard (h. 58), chọn thông tin đưa vào báo cáo: 
+ Chọn bảng hoặc mẫu hỏi trong mục Tables/Queries; 
+ Chọn lần lượt các trường cần thiết từ ð Available Fields sang ò Selected 
ch nháy đúp vào tên trường; 
ty, chọn bảng HOG_ SINH và chọn ba trường Ten, To, Tom (h. 58); 


"Mình S8. Chọn bảng và trường đưa vào báo cáo. 
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3. Chọn trường để gộp nhóm trong báo Tong ví dụ của chúng ta nháy 
đúp vào trường To để nhóm theo tổ; Nháy Next (h. 59). 


RReport Wizord 


0e yeuverkte iany gropng 
củ) 


"Mình 59. Chỉ định trường gộp nhóm: 


4. Chỉ ra (các) trường để 
theo nhóm. 


p thứ tự các bản ghỉ và các yêu cầu thống kê 
+ Sắp xếp Ten theo bảng chữ cái (h. 60). 


'Nhdtset order and szmmary rormaBon da yeu trkfr dai te 6 


'YaU an sợt tro by tp (le, hether 
czemdg tr decendng ượ 

| | _—  Nhây vào tay 
Si. ] mm | nếu muốn 

thay đổi thứ tự 


ỹ ElJ S1 sắp xếp 


"Hình 60. Chọn cách sắp xếp bn shỉ 


« Để tính trung bình điểm Toán theo tổ, nháy chuột vào §ummary 
Opions... (h. 60) rồi đánh dấu vào Avg tương ứng với trường Toan 
(h. 61). Nháy OK để quay lại màn hình chính rồi nháy Next 


Summary Optione. 


'WhAt suary valoee Aoukl you le cdculabed? 


redi đun Avg ĐH Man 
Toan, [8N BỊ 


“Hình 61, Chọn cách tổng hợp đã liệu 


s.- Trong các bước tiếp theo (h. 62) chọn cách bố trí báo cáo và kiểu trình 
bày báo cáo (có thể chấp nhận ngầm định). 


em táng 


ng vbys2290g9) 


ETiEFfn=] 


Hình 62. Chọn cách bố tí và kiểu trình bày báo cáo 


Nháy Next để tiếp tục. 


'Vhs cáo voi warlơ vo rgput) 


F=M——————— 


TRa le PÖoetenhe tievdnesd:be cac 
mg. 
ttayebtwet la cdewtÖeIepatrr ấy te Irpot% 
doÌyp 

, =—.. 


CC tdfyterepotz đodm, 


T_ DhgsyHuhcnueleg vdnihersp" 


EnuiE=siiesiiz= 


“Tình 63, Bước cưới cũng của việc tạo báo cáo bằng Hi sĩ 


«.- Trong màn hình cuối của thuật sĩ báo cáo (h. 63) 
«- Đặt lên cho báo cáo; 
«Chọn một trong hai tuỳ chọn Preview the report (xem báo cáo), Modify 
the reports design (sửa đổi thiết kế báo cáo), 
«_ Nháy Finish để kết thúc việc tạo báo cáo, 
Báo cáo vừa tạo ra được lưu lại và có thể sử dụng để xem, sửa đổi thiết kế 
hoặc in ra giấy. 


~ Khi đang trong chế độ thiết kế có thể nháy nút [222% để xem kết quả của 
báo cáo. 

~ Báo cáo tạo bằng thuật sĩ nói chung chưa đạt yêu cầu về hình thức. Để báo 
cáo được đẹp, cân đối và hiển thị đúng tiếng Việt cẩn chỉnh sửa thêm trong 
chế độ thiết kế. 


Chú 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1.. Hãy nêu những ưu điểm củo báo cõo. 

2. Với CSDL QuenLL Hề, trước khi go báo cóo thống kê học sinh có 
điểm trung bình môn Tin học từ 8,5 trở lên theo 1ổ, em hỏy nêu. 
c6c câu hỏi và câu trả lởi tương ứng. 

$.. Tại soo nên kiểm tro lại báo cóo trước khi in2 
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Bài tập uà thực hành 6 


TẠO BÁO CÁO 


1. Mục đích, yêu cầu 
+ Củng cố những kiến thức đã học về cách tạo báo cáo; 


« — Biết thực hiện các kĩ năng cơ bản để tạo báo cáo đơn giản bằng 
thuật sĩ 


2. Nội dung 


Bài 1. Từ bảng HOC_ SINH trong CSDL QuanLi HS, tạo một báo cáo để in ra danh 
sách các học sinh gồm họ tên. ngày sinh, địa chỉ. Hãy nhóm theo giới tính 
(nam, nữ) và tính số học sinh nam, số học sinh nữ (sử dụng hàm Ceunt). 


Bài 2. Tạo báo cáo in danh sách học sinh khá (có điểm trung bình mỗi môn từ 
6,5 trở lên), 


Hướng dẫn : - Tạo mẫu hỏi cho danh sách các học sinh khá; 


~ Tạo báo cáo dựa trên mẫu hỏi này. 
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Bài tập uà thực hành 9 


BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP 


1. Mục đích, yêu cẩu 


Cũng cố các kĩ năng cơ bắn sử dụng Access. 


2. Nội dung 


Bài 
a) Tạo một CSDL mới, đặt tên là HOC_ TAP. 


b) Tạo các bảng dữ liệu trong CSDL HOC_ TẠP với cấu trúc được mô tả trong, 
bảng sau, đặt khoá chính cho mỗi bảng, mô tả tính chất cho các trường trong 
mỗi bằng: 


Tên bảng Tên trường Khoá chính | Kiểu dữliệu 
BANG_DIEM  |ID |# AuloNumber 
Mahocsh | Text 
Ma_mon học. Text 
Ngay_kiem_tra DateiTime 
Diem_so | Number 
HOC_ SINH Ma_hoc_ sinh TexL 
Ho dem Text 
Ten | TexL 
MON HOC Ma mon học — | Ÿ Teu 
Ten mon hoc TerL 


Bài 2. Thiết lập các mối liên kết 
« _ Giữa bảng BANG DIEM và bảng HOC SINH, 
«_ Giữa bảng BANG DIEM và bảng MON_HOE. 


76 


Bài 3 
® _ Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng BANG_ DIEM. 
«— Nhập dữ liệu cho cả ba bảng (dùng cả hai cách: trực tiếp trong trang dữ 
liệu và đùng biểu mẫu vừa tạo). 
Bài 4. Thiết kế một số mẫu hỏi để đáp ứng các yêu cầu sau: 
a)_ Hiển thị họ tên của một học sinh (ví dụ "Trần Lan Anh") cùng với điểm 
trung bình của học sinh đó. 
Ð)_ Danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn Toán trong một ngày (ví 
dụ ngày 12/12/2007). 
©)_ Danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn Toán và sắp xếp theo ngày. 
kiểm tra. 
Bài 5. Tạo báo cáo danh sách học sinh của từng môn gồm: họ tên. điểm và tính 
điểm trung bình theo môn. 
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Â Bài dọc thêm 2 


SỬA THIẾT KẾ VÀ IN BÁO CÁO 


1. Sửa thiết kế báo cáo. 
Trong chế đô thiết kế có thể sửa báo cáo cho dễ nhìn, đẹp hơn hoặc theo mẫu. 
Trên hình 64 là thanh công cụ thiết kế báo cáo (Rsport Desigrì. 


tøpDort Design. Ixị 
[à- EH@là  xa®Z|- @ EBz£ @  #À fm- 8 


Hình 64. Thanh công cụ thiết kể báo cáo. 


Với báo cáo đã tạo bằng thuật sĩ, tz có thể sửa những chỉ tiết sau 
«_ Dùng các phông chữ tiếng Việt khác nhau cho các tiêu để, 


«_ Chọn định dạng số thập phân với hai chữ số sau dấu phẩy cho các điểm 
trung bình. 


Trình tự thực hiện các công việc trên như sau: 
1... Hiển thị báo cáo trong chế độ thiết kế (h. 65) 


Ì_ HangĐiem zBeprt 


Trung r8 ri rirerirtrireripiiwrarmirer 2| 


Hình 65, Báo cáo ở chế độ thiết lế 


2.. Đặt phông tiếng Việt: 
»_ Chọn đối tượng cẩn đổi phông. 


e Nhảy nút lệnh FT (Properties) để mở hộp thoại tính chất của đối tượng 
được chọn (h. 66). 
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kế Label: HoJen_Label 
[=a= Eã 


Femk | pạa | bê | ohe | AI | Feme | pạa | bế | ohe | AI | 


To NGHec.c vo cv ƯNEM —] - 


at MeifE... 


The 


Ta dmăme. 
Teet in 
exlng DrỆz 


-Hình 66. Hạp thoại tính chất của nhấm Hinh 67. Họp thoại tính chất của hộp vân bản 
« _ Trong trang Format, nháy chuột vào õ trên dòng Font Name. 
«_ Nháy nút -*Í để mở danh sách tên phông; 
«_ Chọn một phông tiếng Việt. 
Đối tượng là nhãn (Iabel), nháy đúp lên đối tượng rồi gõ tiếng Việt, vi dụ gõ "Họ. 
và tên" thay cho "HoTen". 

3. Định dạng số thập phân: 

«+ Chọn trường cấn định dạng, ví dụ Diem;, 
+ _ Mở hộp thoại tính chất của hộp vân bẳn (n. 67). 


+ Trong trang Format, chọn Fixed tại dòng Format và 2 tại dòng Decimal 
Places để hiển thị số dạng 0.00. 


2. Inbóo cáo 


Trước kh in bảo cáo, mở hộp thoại Page Setup (h. 68) và lưu ý: 
1... Chọn kích thước trang giấy và hướng giấy cho phù hợp; 

2... Thiết đạt lại các tham số in; 

3... Có thể chọn trang Columns để thiết đặt định dạng cột 


“Hình 68. Hộp thoại Page Senip 


Chương II 


H: CƠ SỞ DỮLIỆU „ \ 
QUAN HÊ ƒ « Mô hình dữ liệu quan hị 


(¿+ Cơ sở dữ liệu quan hệ; 


~-.. »Bảng, thuộc tính, khoa, — _. 


liên kết; Ỉ 
+ Thao tác với CSDL. ỹ 
\ luan hệ. 


80 


$1 0. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 


1. Mô hình dữ liệu quan hệ 


Như đã biết ở chương I, việc xây dựng và khai thác một hệ CSDL thường 
được tiến hành qua một số bước và có sự tham gia của nhiều người với mức hiểu 
biết khác nhau về CSDL.. Để có thể nghiên cứu và phát triển các ứng dụng CSDL, 
cộng đồng những người làm việc trong lĩnh vực CSDL cân trao đồi với nhau về 
những yếu tố sau dây của một hệ CSDL: 


« Cấu trúc dữ liệu 
+ Các thao tác, phép toán trên dữ liệu; 
«_ Các rằng buộc dữ liệu 

Các khái niệm dùng để mô tả 

Có nhiêu mô hình dữ liệu khác nhau như mô hình phân cấp, mô hình quan 
hệ, mô hình hướng đối tượng.... nhưng ở đây ta chỉ đẻ cập đến mô hình dữ liệu 
quan hệ vì cho đến nay đó là mô hình phổ biến nhất trong thực tế xây dựng các 
ứng dụng CSDL. 

Mô hình dữ liệu quan hệ (gọi tắt là mô hình quan hệ) được E. F. Codd để 
xuất nam 1970. Trong khoảng ba mươi năm trở lại đây, các hệ CSDL xây dựng 
theo mồ hình quan hệ được dùng rất phổ biến. Trong mỏ hình quan hệ: 

®_ V mặi cấu trúc: Dữ liệu được thể hiện trong các bảng. Mỗi bảng bao gồm 

các hằng và các cột thể hiện thông tin vẻ một chủ thể. Các cột biểu thị các 
thuộc tính của chủ thể và tên cột thường là tền của thuộc tính. Mỗi hàng 
biểu thị cho một cá thể, gồm một bộ các giá trị tương ứng với các cột. 


c yếu tố trên tạo thành mô hình dữ liệu. 


©ˆ Về mặt thao tác trên dữ liệu: Có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xoá hay 
sửa bản ghỉ trong một bảng. Các kết quả tìm kiếm thông tỉn qua truy vấn 
dữ liệu có được nhờ thực hiện các thao tác trên dữ liệu. 

«Về mặt các rằng buộc dữ liệu: Dữ liệu trong các bảng phải thoả mãn một 

số rằng buộc. chẳng hạn, không được có hai bộ nào trong một bảng giống 

nhau hoàn toàn. Với sự xuất hiện lặp lại của một số thuộc tính ở các 

bảng, mối liên kết giữa các bảng được xác lập. Mỗi liên kết này thể hiện 

mới quan hệ giữa các chủ thể được CSDL phản ánh. 
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2. Cơ sở dữ liệu quan hệ 
4) Khái niệm 

Cơ sỏ dữ liệu được xây dụng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ gọi là cơ sở 
dữ liệu quan hệ. Hệ OTCSDL dàng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan 
hệ gọi là hệ QTCSDL quan hệ 

Ngoài thuật ngữ quan hệ để chỉ bảng. thuộc tính để chỉ cột, bộ (bản ghi) để. 
chỉ hàng, trong mô hình dữ liệu quan hệ ta sử dụng thuật ngữ miền để chỉ kiểu 
dữ liệu của một thuộc tính. Mỗi thuộc tính có một miễn, ví dụ miền của thuộc 
tính họ và tên trong CSDL Lớp là tập các xâu kí tự, mỗi xâu không quá 25 kí tư, 
Các miền của các thuộc tính khác nhau không nhất thiết phải khác nhau. 

Một quan hệ trong hệ CSDIL quan hệ có các đặc trưng chính sau 


«- Mỗi quan hệ có một tên phân biệt với tên các quan hệ khác; 
« _ Các bộ là phân biệt và thứ tự của các bộ không quan trọng; 

« - Mỗi thuộc tính có một tên phân biệt, thứ tự các thuộc tính không quan trọng; 
« ˆ Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức hợp. 

Ví dụ, bảng ở hình 69 không phải là một quan hệ vì có thuộc tính đa trị 

Số thẻ | Mã số sách | Ngây mượn ¡— Ngáytrả 
TV2| TO012 | 6/9Z007 | 3092007 
Đatj TR-I03 | 22102007 | 25102007 
TV0| TN103 | 1292007 | 1592007 
TV-02 | TN-102 24/9/2007 | 5/10/2007. 
TVØ1| TOØ12 | 512007 | 


Hình 69. Bông có thuộc tỉnh dự ị 


Còn bảng ở hình 70 cũng không phải 


một quan hệ vì có thuộc tính phức hợp. 


Ngày mượn - trả 
Ngày mượn | Ngã Phúc hợp 
TV42| TO4012 | 592007 | 3092037 
TVĐ | TN103 | 1280007 | 169007 
TV4Ø2 | TN402 | 2482007 | 5/10/2007 
TVớI | TO012 | 8102007 | 1210/2007 


Số lhẻ , Mã số sách: 


Hình 70. Bắng có thuậc tình phúc hợp) 


Ở nước ta, thường dùng một số hệ QTCSDI quan hệ như Microsoft, Access, 
Foxpro, Microsoft SQL Server, ... Ngoài ra có thể kể đến một số hệ QTCSDL 
quan hệ thông dụng khác như Oraele, Paradox, Visual DBasc,... 

b) Vídự 

C§DL Lớp ở chương I và các CSDL được 
những CSDL quan hệ. 

Như vậy, về thực chất, trong chương II, ta đã làm quen với nhiều khái 
về CSDL quan hệ và hệ QTCSDL quan hệ. Tuy nhiền, nội dung đó chủ yếu đề 
cập đến kĩ năng cơ bản sử dụng một hệ QTCSDL quan hệ (cụ thể là Access) để 
tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL. Dưới đây là một ví dụ được xem xết ở mức 
mô hình để thấy được một số nét đạc trưng của các hệ CSDL quan hệ. 

Để quản lí việc học sinh mượn sách ở thư viện của một trường. thông 
thường, thư viện cần quản lí các thông tìn về: 


lới thiệu trong chương II đều là 


« _ Tình hình mượn sách: Số thẻ, mã số sách, ngày mượn, ngày trả. 
« _ Các học sinh có thẻ mượn sách: Số th, họ tên, ngày sỉnh, lớp. 
+ _ Sách có trong thư viện: Mã số sách, tèn sách, số trang, tác giả. 
Có thể sử dụng ba bảng để lưu trữ dữ liệu tương ứng với những thông tin cân 
quản lí nêu trên. Giữa ba bảng đó có cức liên kết được minh hoạ ở hình 71. 
Bảng MƯỢN SÁCH 
Số thẻ | M8 số sech | Ngây mượn | Ngày tà 


T4 | TQ0U | 58207 | 3092007 
WAI | TU) | 1292007 | 1592067 
TWŒ| TU? | 20930 | 9102007 
TW@ | Td&U | #10007 


Bảng NGƯỜI MƯƠN. Bảng SÁCH 
SgỦẢ| _ Hgạn — | Ngyam |up ly Tớ số Snn 
TVOI| | Nguyễn Am —_ | 10H50 | 124 th 
TưZ | xiìiaas— |I23WMEE] H6 [mAii|D£nengieuta ki Z8 | Thai 
~Nor:Liawiin — ]Izmnnai | Ea TN H0) Baxgr đặn dư bốc 19 | GuyaVeee 
Ta Tnaynmnrg [me Ti ThI |Nhng 4609 32,v6mannh | 20 | ung 
TôĐM8 [Bang so Tae ENRRE 
[ 


Hình 71. Liên ki giữa các bỏng 


Sự xuất hiện lại của thuộc tính Số thẻ và Mã số sách ở bảng MƯỢN SÁCH trong 
ràng NGƯỜI MƯỢN và bảng SÁCH thể hiện một sự liên kết giữa học sinh mượn sách 
và sách trong thư viện. Nhờ liên kết này mà ta biết được nhiều thông tỉn, chẳng hạn 
những họe sinh đã mượn một cuốn sách nào đó, sách do một học sinh nào đó mượn, 


e)_ Khoá và liên kết giữa các bảng 

« Khoá 

“Trong một bảng, mỗi hàng thể hiện thông tin về một đối tượng (cá thể) nên 
sẽ không thể có hai hàng giống nhau hoàn toàn. Nghĩa là không có hai hàng nào 
(trong một bảng) tương ứng bằng nhau trên tất cả các thuộc tính. Ta còn nói rằng 
tập tất cả các thuộc tính trong bảng "phân biệt" (hay "nhận diện") được các cá thể, 


Tuy nhiên, thông thường không cần đến tập tất cả các thuộc tính trong bắng 
để phân biệt các cá thể. Trong nhiều trường hợp một thuộc tính hay một tập con 


các thu 


tính trong bảng cũng có tính chất này 
Bảng NGƯỜI MƯỢN 


SMớ] — HoBn  |[Ngysm [tp 
TVUT | NggễnAm | 10101990 | 12A 
TVW | TraCưng | 2392191 | TIS 


TW | NggếnÂm | 2U8RB0 | 12A 
TW | NgyễnTh Dung | 10101939 | TÊA 


“Hình 72. Thuộc th Số thẻ được dùng để phản bật người mượn 


Ví dụ, trong bảng NGƯỜI MƯỢN (h. 72), thuộc tính Số thẻ có thể dũng để phân 
biệt các học sinh, vì mỗi học sinh có một số thẻ thư viện riêng, 

Một ví dụ nữa, hãy xem xét bảng MƯỢN SÁCH (h. 73). Chỉ một thuộc tính Số thẻ 
không đủ dể phân biệt các lần mượn sách bởi một học sinh có thẻ mượn sách 
nhiều lần, 


Bảng MƯỢN SÁCH 


Shã Ï Ma sốsh | Nga nu | Ngy và 
TNH2 TO6I2 | 932007 | 3092007 


Học sinh cô mã TVO4 | TN103 | 1292067 | 159/667 
-TV-02 mượn bạ lần 


{TVHZ | TM | 249807 | 5102007 
LWG - Tot | S027 


“Hình 73. Một học sinh có thể mượn sách nhiều lân 


“Tập gồm hai thuộc tính Số thẻ và Mã số sách cũng chưa đủ để phân biệt các lần 
mượn sách vì một học sinh có thể mượn đi mượn lại một cuốn sách nào đó. 
Bảng MƯỢN SÁCH 


SỐ hệ | M6sốséch | Ngày nượn | Ngy vô, 
WW02 - TO02 | 92087 | 3092067 


Họsnhcemả | [Tvo| meị@ | 9m | tz9Ađ 

TV02 non ciổn 

HO | | WG | TRỤ | 2980 | 5087 
bai lấn TVØ2 - TO012 5/10/2007 


Hìình 74. Một học sinh có thể mượn một cuổ sách nhiều lẩn 


Giả sử có quy định rằng trong một ngày. mỗi học sinh không được mượn một 
cuốn sách nhiều lần thì với tấp gồm ba thuộc tính Số thể, Mã số sách, Ngày mượn 
ta có thể phân biệt được các lần mượn sách được ghi trong bảng MƯỢN SÁCH. 

Như vậy trong các thuộc tính của một bảng, ta quan tâm đến một tập thuộc 
tính (có thể chỉ gồm một thuộc tính) vử đứ để phân biệt được các bộ, nghĩa là 
không thể bổ bớt được thuộc tính nào. 

Trong một bảng, tập thuộc tính được mô tả ở trên được gọi là khoá của một 
bảng. 

"Trở lại ví dụ trên, trong bảng NGƯỜI MƯỢN có thuộc tính Số thể là một khoá, 
khoá này chỉ gồm một thuộc tính. Thuộc tính Mã số sách làm thành một khoá 
của bảng SÁCH. Khoá của bảng MƯỢN SÁCH gồm ha thuộc tính Số thế, Mã số sách, 
Ngày mượn. 

*® Khoá chính 

Một bảng có thể có nhiều khoá. Trong các khoá của một bảng người ta 
thường chọn (chỉ định) một khoá làm khoá chính (prinary key). Trong một hệ 
QTCSDL quan hệ. khi nhập dữ liệu cho một bảng, dữ liệu tại các cột khoá 
chính không được để trống. Các hệ QTCSDL quan hệ kiểm soát điều đó và đảm 
bảo sự nhất quán đữ liệu. tránh trường hợp thông tin vẻ một cá thể xuất hiện 
hơn một lần sau những cập nhật dữ liệu. Trong mô hình quan hệ. rằng buộc như 
vậy về dữ liệu còn được gọi là ràng buộc toàn vẹn thực thể (hay gọi ngắn gọn là 
ràng buộc khoá). 


Chú ÿ: 


~ _ Mỗi bảng có ít nhất một khoa. Việc xác định khoá phụ thuộc vào quan hộ löglc 
của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá trị các dữ liệu 


~ _ Nên chọn khoá chính là khoả có it thuộc tính nhất. 


® Liên kết 

"Thực chất sự liên kết giữa các bảng được xác lập đựa trên thuộc tính khoá. 
Chẳng hạn thuộc tính Số thể là khoá của bảng NGƯỜI MƯỢN xuất hiện lại ở bảng 
MƯỢN SÁCH đã tạo nên liên kết giữa hai bảng này. Cũng như vậy. khoá Mã số sách 
của bảng SÁCH xuất hiện ở bảng MƯỢN SÁCH thể hiện mối quan hệ giữa hai bảng 
này. Nhờ các liền kết này mà ta biết được học sinh nào mượn cuốn sách gì 

'Ví dụ, ta cần biết thông tỉn đầy đủ về học sinh nào đã mượn sách 
"TO-012'. Bộ đầu tiên trong bảng MƯỢN SÁCH (h. 71) cho biết học sinh có số thẻ 
"TV-02' đã mượn cuốn sách có mã số 'TO-012'. Trong bảng NGƯỜI MƯỢN, ta tìm. 
thấy bộ có giá trị thuộc tính số thẻ là "TV-02'. Từ đó ta biết được ngư h 
sách mã số 'TO-012' vào ngày '5/9/2007' là học sinh 'Trần Cương, sinh ngày 
"23/02/1991, học lớp 'IIB'. Nói một cách khác, từ một bộ ở bảng MƯỢN SÁCH, ta 
đã tham chiếu đến một bộ khác ở bảng NGƯỜI MƯỢN qua giá trị của thuộc tính Số 
thể. Trong mối liên kết như vậy giữa hai bảng trên, ta coi bảng MƯỢN SÁCH là bảng. 
chính của liên kết, còn bảng NGƯỜI MƯỢN là bảng được tham chiếu đến (h. 71). 
ể dựa vào mối liên kết giữa hai bảng MƯỢN SÁCH Á 
biết được thông tỉn chỉ tiết về cuốn sách mà người có số thẻ "TV-02' đã mượn vào 
ngày '5/9/2007'. Đối với mối liên kết này, bảng chính vẫn là bảng MƯỢN SÁCH, 
bảng được tham chiếu đến là bảng SÁCH, thuộc tính đóng vai trò liên kết hai 
bảng là Mã số sách 


“Tương tự, có t 


Khi sử dụng đồng thời nhiều mỗi liên kết, ta có thể kết nổi được các thông, 
tin tương ứng với nhau. Chẳng hạn, nhờ hai mối liên kết giữa bảng MƯỢN SÁCH với 
bảng NGƯỜI MƯỢN và với bảng SÁCH, ta biết được thông tin đầy đủ: vào ngày '5/9/20077, 
lớp '11B' đã mượn cuốn sách 'Sáng. 
tạo Toán học' gồm '308' trang và đã trả cuốn sách này vào ngày '30/9/2007". 


Tóm lại, có thể xem ba bảng trên cùng các liên kết giữa chúng tạo thành 
một CSDL quan hệ đơn giản, được lưu trữ ở bộ nhớ ngoài, phục vụ quản lí việc 
mượn sách thư viện của một trường học 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 
1. Theo em, khi xé! một mô hình dữ liệu ta cồn quan tôm những 
yếu tố nào? 
2. Hãy nêu các khới niệm cơ bớn mờ em biết về hệ CSDL quan hệ. 


$.. Những tiêu chí no giúp †g chọn kho chính cho bỏng? Hỏy cho. 
ví dụ vũ Giỏi thích. 
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——————————————_Bài tập nà thục hành 1 0 


HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 


1. Mục đích, yêu cẩu 


« _ Biết chọn khoá cho các bảng dữ liệu trong một bài toán quen thuộc; 
«œ— Biết cách xác lập liên kết giữa các bảng thông qua khoá để có thể tìm 


được những thông tin liên quan đến một cá thể được quản lí. 


2. Nội dung 

Sử Giáo dục của một tỉnh tổ chức kì thi để kiểm tra chất lượng môn Toán 
cho các lớp 12 của tỉnh. Trong cơ sở dữ liệu quản lí kì kiểm tra này có ba bảng 
đưới đây: 


Bảng THÍ SINH 


STT | SBD | Họl&nthísnh | Ngàysinh | - Trưởng 

+ | HA10 | Đỗ Hà Anh 02/01/1890 | Lê Hồng Phong 
2 | HAI1 | LêNhưBinh 21/11/1890 | Phan Chủ Trính 
3 | HA12 | Trấn Thủ Cúc. | 14/05/1891 | Phan Chú Trinh 
4._- | HA14 | Nguyễn Anh Quân | 28/11/1990 | Lê Hồng Phong 


Bảng ĐÁNH PHÁCH Bảng ĐIỂM THỊ 
§TT | §8D | Phách §TT Phách | Điểm 
+ HA10 | S28 + S25 

2 HAI! | S27 2 §26 6 
3 HA12 | 328 3 S27 L) 
4 HA14 | S25 4 $28 10 
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Bảng THÍ SINH được niêm yết cho tất cả các thí sinh biết. Bảng ĐÁNH PHÁCH là 
bí mật chỉ c đánh phách và Chủ tịch Hội đồng thi giữ. Bảng ĐIỂM THÍ có 
các giáo viên trong Hội đỏng chấm thi biết. 


nợ 


'Việc tạo ba bảng để đảm bảo tính bảo mật cho kì thỉ 


® Giáo viên chấm thi không biết bài thì mình chấm có số báo danh nào 
(của học sinh nào) mà chỉ biết số phách của bài thi đó; 


«_ Chủ tịch Hội đồng thì thì biết ứng với một số phách là số báo danh (học 
sinh) nào nhưng không được tham gia chấm thi. 


Có thể liên kết ba bảng trên để có được bảng KẾT QUẢ THỊ dưới đây. 
Bảng KẾT QUẢ THỊ 


STT| §BD | Họl@nthisinh | NgàysiH Trường Điểm. 
HAI0 | Đỗ Hà Anh 02101/1890 | Lê Hồng Phong | 10 
HAII | Lê Như Bình 21/11/1980 | Phan Chủ Tính 8 
HA12 | Trến Thu Cúc | 14/05/1991 | Phan Chú Trính 
HA14 | Nguyễn Anh Quân | 29/11/1890 | Lê Hồng Phong 


Bài 1. Em hãy chọn khoá cho mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu trên và giải thích 
1í do lựa chọn đó. 


Bài 2. Em hãy chỉ ra các mối liên kết cân thiết giữa ba bảng để có được kết 
quả thi thông báo cho thí sinh. 


Bài 3. Hãy dùng hệ quản trị CSDL, Access để làm các việc sau: 


«Tạo lập cơ sở đữ liệu nói trên: gồm ba bảng (mỗi bảng với khoá đã 
chọn), thiết đặt các mối liên kết cần thiết, nhập dữ liệu giả định tít nhất 
là 10 thí sinh); 


«©— Đưa ra kết quả thì để thông báo cho thí sinh; 
®- Đưa ra kết quả thì theo trường; 


®©- Đưa ra kết quả thi của toàn tỉnh theo thứ tự giảm dân của điểm thi. 
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CÁC THAO TÁC 
§1 1 VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 


"Như đã giới thiệu trong chương II, các công cụ của một hệ QTCSDL quan hệ 
cho phép thực hiện các việc: tao lập. cập nhật và khai thác CSDL. 
1. Tạo lập cơ sở dữ liệu 

*® Tạo bảng 


Việc đâu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là tạo ra một hay nhiều bảng. Để 
thực hiện diều đó, cần phải xác định và khai báo cấu trúc bảng, bao gồm: 


©_ Đặt tên cấc trường; 
©_ Chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường; 


©__ Khai báo kích thước của trường. 


Một ví dụ về giao diện để tạo bằng được cho trong hình 75. 


Tình 75. Ví dụ về giao điện tạn bằng trang Ácrerc 


«©_ Chọn khoá chính cho bằng bằng cách để hệ QTCSDL tự động chọn hoặc 
ta xác định khoá thích hợp trong các khoá của bằng. 


«-_ Đặt iên bảng và lưu cấu trúc bảng. 
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«Tạo liên kết giữa các bảng bằng cách xác định các trường chung trong 
các bảng. Liên kết giúp hệ QTCSDL biết kết nối các bảng như thế nào để 
phục vụ việc kết xuất thông tin 

Ngoài ra. như đã được giới thiệu ở chương II. các hệ QTCSDL đẻu cho phép. 
thay đổi cấu trúc bảng, thay đổi khoá chính và xoá bảng... 


2.. Cập nhột dữ li 
Sau khi cấu trúc bảng đã được tạo, có thể nhập dữ liệu cho bảng. Thông 
thường việc cập nhật dữ liệu được thực hiện từ bàn phím. Quá trình cập nhật dữ 
liệu được hệ QTCSDL kiểm soát để đảm bảo các ràng buộc toàn vẹn. 
Phần lớn các hệ QTCSDL cho phép tạo ra biểu mẫu nhập dữ liệu (h. 76) để 
làm cho công việc nhập dữ liệu trở nên dễ dàng hơn, nhanh hơn và hạn chế bớt 
khả năng nhầm lẫn. 


mm 


Hình 76. Biểu mâu nhập dữ liệu trong hệ OTCSĐL Fapro 


Dữ liệu nhập vào có thể được chỉnh sửa, thêm, xoá: 
® _ Thêm bản ghi bằng cách bổ sung mót hoặc một vài bộ dữ liệu vào bảng. 
« _ Chỉnh sửa dữ liệu là việc thay đổi các giá trị của mọt vài thuộc tính của 
một bộ mà không phải thay đổi toàn bộ giá trị các thuộc tính côn lại 
của bộ đố. 


«_ Xoá bản ghi là việc xoá một hoặc một số bộ của bảng. 
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3. Khơi thức cơ sở dữ liệu 


a) Sắp xếp các bản ghỉ 

Một trong những việc mà một hệ QTCSDL thường phải thực hiện là tổ chức 
hoặc cung cấp phương tiện truy cập các bản ghỉ theo một trình tự nào đó. Ta có 
thể hiển thị trên mần hình hay in ra các bản ghỉ theo trình tự này. Các bản ghi có 
thể được sắp xếp theo nội dung của một hay nhiều trường. 


l HOD_ SINH z Iable. 


57 nguyễn A| 08/12/1991 
5Phamkim Anh Nữ 05/12/1991 
1 Nguyễn Xuân Bình 08/12/1991 
7 Trưttg Hồng Hà 03/23/1991 

3# Hoìng Xuân _ Hải 20/9/1990. 

32LêThanh — Hải 23/24/1991 

31 Bồi Văn Hải 21/12/1991 

35 Nguyễn Quang Hải 25/11/1981 
3 Đồ Bích Hằng 15/10/1991. 

36 Đrh Xuân —_ Hiếu 08/12/1990. 

li 06/29/1991 
07/23/1891 


Becord: lÁ| CÍỈ — S1 p |vib#|of số 
Hình 77. Dữ liêu được xấp xếp tên theo bảng chữ cái 


Ví dụ, có thể xếp danh sách học sinh theo bảng chữ cái của trường tên (Ten) 
(h. 77), hoặc theo thứ tự giảm dẫn của ngây sinh (Ng8inh) 


b) Truy vân cơ sở dữ liệu 

Truy vấn là một phát biểu thể hiện yêu cầu của người dùng. Truy vấn mô tả 
các dữ liệu và thiết đặt các tiêu chí để hệ QTCSDL có thể thu thập dữ liệu thích 
hợp, Nói một cách khác, đó là một dạng lọc, có khả năng thu thập thông tn từ 
nhiều bảng trong một CSDL quan hệ. 

Chẳng hạn, khi khai thác CSDL thư viện, người thủ thư có thể tạo ra truy vấn 
để liệt kế danh sách học sinh mượn sách quá hạn. Danh sách này kèm theo các 
thông tin liên quan như tên sách đã mượn, ngày mượn.... 

Để phục vụ được việc truy vấn CSDL, thông thường các hệ QTCSDL cho 
phép nhập các biểu thức hay các tiêu chí nhàm các mục đích sau: 

«- Định vị các bản ghi; 


«-_ Thiết lập liên kết giữa các bảng để kết xuất thông tin; 
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«_ Liệt kê một tập con các bản ghi hoặc tập con các trường: 

« _ Thực hiện các phếp toán; 

«_ Thực hiện các thao tác quản lí dữ liệu khác. 

Hệ QTCSDL quan hệ hỗ trợ việc khai báo truy vấn qua các cửa sổ vi 
thống bảng chọn thích hợp. Trong đó, ta có thể chọn các bảng và các cột thuộc 
tính liên quan đến dữ liệu cần cho truy vấn. 


SQL là một công cụ mạnh trong các hệ QTCSDL quan hệ thông dụng hiện 
nay, Nó cho phép người dùng thể hiện truy vấn mà không cân biết nhiều vẻ cấu 
trúc CSDL. 
©)_ Xem dữ liệu 

Thông thường các hệ QTCSDL cung cấp nhi: 

«— Có thể xem toàn bộ bảng, tuy nhiên với những bảng có nhiều trường và 

kích thước trường lớn thì việc xem toàn bộ bảng khó thực hiện, màn hình 
chỉ cố thể hiển thị một phần của bảng. 


đi hệ 


cách xem dữ liệu: 


«© Có thể dùng công cụ lọc đữ liệu để xem một tập con các bản ghỉ hoặc 
một số trường trong một bảng. 


#8 HU_ SINH : 1able. (EIB)®\ 
Ten Ngành. 
Đgyên An 08/12/1991 
1 Nguyễn Xuân _ Bình 08/12/1981 
31 Bài Văn Hải 21/12/1991 
33 TrầnAnh — Hàng (6/09/1991 
2 Trần Thành _ Hưng 07/03/1981 
9 Lễ kiến Quốc 3907/1891 
6 BửI Bình Thuận 24/09/1990 


memsssesŠ 
5 


Recwd: lé| (|| — 1 * |ĐI|}#| dể 7(Ekered) 


Hình 78, Lọc rũ các học sinh nam là đoàn viền 


«_ Các hệ QTCSDL quan hệ quen thuộc cũng cho phép tạo ra các biểu mẫu 
để xem các bản ghi. Các biểu mẫu này giống với các biểu mắu nhập dữ 
liệu về mặt thiết kế, chỉ khác là chứng được sử dụng để hiển thị dữ liệu 
sẵn có chứ không phải để tiếp nhận dữ liệu mới. Ta có thể tạo ra các chế 
độ hiển thị dữ liệu đơn giản, để hiểu, chỉ hiển thị mỗi lân một bản ghi. 
Dùng các biểu mẫu phức tạp có thể hiển thị các thông tin có liên quan 
được kết xuất từ nhiều bảng. 


d) Kết xuất báo cáo 

Thông tín trong một báo cáo được thu thập bằng cách tập hợp dữ liệu theo 
các tiêu chí do người dùng đặt ra. Báo cáo thường được in ra hay hiển thị trên 
màn hình theo khuôn mẫu định sẩn. Cũng như biểu mẫu, báo cáo có thể xây 
dựng dựa trên các truy vấn. 

Báo cáo có thể đơn giản là danh sách một số bản ghi, cũng có thể được định 
dạng phức tạp hơn, chẳng hạn báo cáo thống kê kết quả môn Toán của học sinh 
lớp 12A có thể có định dạng như hình 79, 


the ” so ỦY 
1H. » do củ 
c „ Ho sp 


“Hinh 79. Ví dt một báo cáo 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1.. Hõy nêu một công việc (trong giơ đình hoy xõ hội) cô thể dùng 
méy tinh để quên li. 

2. Trong bèi loán quẻn lí ở côu hỏi 1, höy cho biết đối lượng cồn 
quên ï vẻ thông tin cốn ki trữ. 

$.. khi nòo thông tin trong C§DL nói trên cồn được cớp nhột và cộp, 
nhớt những gï? 

4. Khi nòo cồn kết xuốt thông lin tử CSDL nói trên và những thông 
tìn nào được kết xuất? Hãy phéc thảo một số mễu bóo cóo. 
cồn có. 

§. Höy cho một số ví dụ về truy vốn phục vụ cho việc kết xuốt 
thông Iin ở bèi toón này. 


K IẾN TRÚC 


VÀ BẢO MẬT / 
CÁC HỆ (___ kiến trúc phân tán; 
> Bảo mật CSDL: 


\ 
+ Chính sách và ý thức, . 


4 2 CÁC LOẠI KIẾN TRÚC 
§ . CỦA HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU 


Một người có thể sử dụng máy tính cá nhân để tạo lập, cập nhật và khai thác 
CSDL quản lí công việc của mình, chẳng hạn quản lí địa chỉ của bạn bè, mối liên lạc 
công việc, quản lí việc thu, chỉ của gia đình, tổ chức các thư viện CD nhạc và vide 

Với quy mô lớn, một tổ chức có thể xây dựng một CSDL rất lớn lưu trữ trên 
các máy tính có cấu hình mạnh hoặc hệ thống CSDL gồm nhiều CSDL con đặt ở 
nhiều nơi cách xa nhau và được liên kết với nhau. 

Có hai loại kiến trúc hệ CSDL: tập trung và phân tần. 

'Tuỳ theo quy mô và đặc thù hoạt động, mỗi tổ chức lựa chọn kiến trúc của 
hệ CSDL phù hợp. 


1. Cúc hệ cơ sở dữ liệu tập trung 


Với hệ CSDL tập trung, toàn bộ dữ liệu được lưu trữ tại một máy hoặc một 
đàn máy. Những người dùng từ xa có thể truy cập vào CSDL thông qua các 
phương tiện truyền thông dữ liệu. Nói chung có ba kiểu kiến trúc tập trung: 

4) Hệ cơ sở dữ liệu cá nhân là hè CSDL có một người dùng. Thông thường, 
người này vừa thiết kế, tạo lập, cập nhật và bảo trì CSDL. đồng thời cũng là 
người khai thác thông tỉn, tự lập và hiển thị các báo cáo. Nói một cách khác, 
cá nhân này đồng vai trồ của người quản trị CSDL đồng thời có thể là người 
viết chương trình ứng dụng và cũng là người đùng đầu cuối của hệ thống. 
Việc phát triển và sử dụng các hệ CSDIL. cá nhân khá đơn giản và dễ dàng, 
tuy nhiên tính an toàn thường không cao. 


Hình 80. Hệ cơ sở dã liệu cá nhân 


b)_ Hệ cơ sở dữ liệu trung tâm là hệ CSDL được cài đặt trên máy tính trung 
tâm. Nhiều người đùng từ xa có thể truy cập CSDL này thông qua các thiết 
bị đầu cuối và các phương tiện truyền thông. Tuỳ thuộc vào quy mô của tổ 
chức, máy tính trung tâm này là một máy hay một đàn máy, Các hệ CSDL 
trung tâm thường rất lớn và có nhiều người dùng c hệ thống đảng kí 
và bắn về máy bay, các hệ thống thông tỉn của các tổ chức tài chính.... 


dụci 


Tình 81. Hệ cơ xi d liệu trung tâm: 


©)_ Hệ cơ sở dữ liệu khách-chri. Trong kiến trúc khách-chủ, các thành phần 
QTCSDL) tương tác với nhau tạo nên hệ thống gồm thành phân yêu 
cấu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên. Hai thành phân này không nhất 
thiết phải cài đạt trên cùng một máy tính. 


« Thành phân cấp tài nguyên thường được cài ¡ một máy chủ trên 
mạng (cục bộ). Thành phân quản tị CSDL trên máy chủ tiếp nhận và xử lí 
các yêu câu vẻ cơ sở dữ liệu, sau đó gửi kết quả vẻ lại cho máy khách. 
Các xử lí ở máy chủ bao gồm cả việc kiểm tra quyền truy cập dữ liệu, 
đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, bảo trì hệ thống, thực hiện truy vấn và cập. 
nhật. Ngoài ra nó còn cung cấp các dịch vụ điều phối cập nhật đồng thời 
và khôi phục đữ liệu. 


«Thành phần yêu cầu tài nguyên có thể cài đặt tại nhiều máy khác (ta gọi 


là các máy khách) trên mạng, 
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+ Phản mềm quản trị CSDL trên máy khách quản lí các giao điện khi thực 
hiện các chương trình ứng dụng CSDL. Nó tiếp nhận yêu cầu của người 
dùng, xử lí rồi gửi thông háo đến máy chủ yêu cầu tài nguyên, chờ nhận 
trả lời từ máy chủ và định đạng dữ liệu đưa ra cho người dùng. 


® Kiến trúc loại này có một số ưu điểm sau: 
*_ Nâng cao khả năng thực hiện: các CPU ở máy chủ và máy khách 
khác nhau có thể cùng hoạt động song song, mỗi CPU thực hiện 
nhiệm vụ của riêng nó: 


”_ Chỉ phí cho phần cứng có thể được giảm do cÏ 
hình đủ mạnh để lưu trữ và quản trị cơ sở dữ liệu; 
°_ Bồ sung thêm máy khách là để đàng, 


cẩn mấy chủ có cấu 


Các yêu cầu 
vẻ dữ liệu. 
—> 


` Dữ liệu được chọn 
gửi về máy khách. 


Máy khách Máy chủ 


Hình 82. Hệ CSDL khách-chủi 


2. Các hệ cơ sở dữ liệu phôn tén 


a)_ Khái niệm cơ sở dữ liệu phân tán 

Khác với các hệ CSDLL tập trung với dữ liệu được định nghĩa và quản trị một 
ách tập trung tại một CSDL duy nhất đặt tại một vị trí, các hệ CSDL phân tán là 
những hệ thống cho phép người dùng truy cập không chỉ dữ liệu đặt tại chỗ mà 
cả những dữ liệu để ở xa. 

Trên thực tế sự phát triển của mạng máy tính đã tạo cơ hội cho phương thức 
làm việc có tính phân tán. Cách tạo lập một hệ thống C§DL phán tán về mặt vật 
nh cấu trúc của những tổ chức có các phòng ban, chỉ nhánh, dự án,... 
tí khác nhau. Các hệ CSDL phân tán cho phép truy cập được dữ 
liệu trong tất cả các đơn vị. Những dữ liệu được đơn vị nào sử dụng nhiều nhất 
thì sẽ được Iưu trữ tại đơn vị đó. Điều này làm tăng hiệu quả truy cặp dữ liệu. 
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Mạng truyền thông 


Hình §3. Cơ vở dữ liệu phân tần 


CSDL phán tán là một tập hợp dữ liệu có liên quan (về mặt lôgic) được 
dùng chung và phân tân VỀ mặt vật ÌÍ trên sột sang máy tính. 

Một hệ OTCSDL phán tán là một hệ thống phân mêm cho phép quản trị 
CSDL phản tán và làm cho người đàng không nhận thấy sự phán tán. 

Người dùng truy cập vào CSDL phân tán thông qua chương trình ứng dụng. 
Các chương trình ứng dụng được phân thành hai loại: 

« _ Chương trình không yêu cầu dữ liệu từ nơi khác: 

©_ Chương trình có yêu cầu dữ liệu từ nơi khác. 

Yí dự. Một ngân hàng quốc gia có nhiều chỉ nhánh, ở mỗi thành phố có một 
chỉ nhánh, CSDL tại môi chỉ nhánh quản lí các tài khoản của dân cư và đơn vị 
kinh đoanh tại thành phổ này. Thông qua một mạng tru: 
chỉ nhánh tạo thành một hệ CSDL phân tán. Người 
thể thục hiện các giao dịch (chẳng hạn rút một khoản tiên trong tài khoản) ở chỉ 
nhánh đạt tại nơi mở tài khoản (Hà Nội chẳng hạn), nhưng cũng có thể thực hiện 
siao dịch ở một chỉ nhánh đặt tại một thành phổ khác (Đà Nống chẳng hạn). 
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Hình B4. Hệ CSDL, phản tán 


Cần phải phân bit CSDL phân tán với xử lí phân tán. Điểm quan trọng trong. 
khái niệm CSDL phân tín là ở chỗ các dữ liệu được chia ra đặt ở những trạm 
khác nhau trên mạng. Nếu dữ liệu tập trung tại một trạm và những người dùng: 
trên các trạm khác có thể truy cập được dữ liệu này, ta nói đó là hệ CSDL tập 
trung xử lí phân tán chứ không phải là CSDL phân tán (h. 85). 


C7 
Hình 85. Hệ CSDL tập rung xứ lí phẩn tân 


sọ 


b)_ Một số ưu điểm và hạn chế của các hệ cơ sở dữ liệu phán tán 
So với các hệ CSDL tập trung, các hệ CSDL phân tán có một số ưu điểm sau: 


©_ Cấu trúc phân tấn dữ liệu thích hợp cho bản chất phân tán của nhiều 
người dùng; 


«— Dữ liệu được chỉa sẻ trên mạng nhưng vấn cho phép quản trị dữ liệu địa 
phương (dữ liệu đặt tại mỗi trạm); 


«_ Dữ liệu có tính tin cậy cao vì khi một trạm gập sự cố. có thể khỏi phục 
được dữ liệu tại đây do bản sao của nó có thể được lưu trữ tại một trạm 
khác nữa; 


« _ Cho phếp mở rộng các tổ chức một 
mạng máy tính mà không ảnh hưởng đến hoạt động của các nút sắn có. 

So với các hệ CSDL tập trung, hệ CSDIL phân tần có một số hạn chế: 

«Hệ thống phức tạp hơn vì phải làm ẩn đi sự phân tán dữ liệu đối với 
người dùng: 


«Việc thiết DI, phân tán phức tạp hơn, chỉ phí cao hơn; 

& Đảm bảo an ninh khó khăn hơn. Đối với hệ CSDL phân tấn ngoài những 
vấn để an ninh chung của mạng máy tính còn cân đảm bảo an ninh khi 
có sự truy cập đến các bản sao đặt ở những vị trí khác nhau; 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 
1. Nêu sự khác nhau giữo hệ C$DL tập trung và hệ CSDL phôn tón. 


2. Tại sqo chỉ phi phổn cứng trong hệ CSDL khúch-chủ giảm? 
3. Vì sao nói hiệu nõng hệ thống của hệ C$DL phôn tồn được nông cơo? 
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$4 BẢO MẬT THÔNG TIN 
- TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU 


Bảo mật là vấn để chung cho cả hệ CSDL và những hệ thống khác. Bảo mật 
trong hệ CSDL là: 


« _ Ngăn chặn các truy cập không được phép; 
+ Hạn chếtối đa 
+ Đảm bảo thông tin không bị mất hoặc bị thay đổi ngoài ý muốn; 


ác sai sót của người dùng; 


«- Không tiết lộ nội dung dữ liệu cũng như chương trình xử lí 


Các giải pháp chủ yếu cho bảo mật hệ thống gồm có chính sách và ý thức, 
phân quyển truy cập và nhận dạng người dùng, mã hoá thông tỉn và nén dữ liệu, 
lưu biên bản. 


1. Chính sốch và ý thức 

'Việc bảo mật có thể thực hiện bằng các giải pháp kĩ thuật cả phân cứng lẫn 
phần mềm. Tuy nhiên hiệu quả việc bảo mật phụ thuộc rất nhiều vào các chủ 
trương, chính sách của chủ sở hữu thông tin và ý thức của người dùng. 

« Ở cấp quốc gia, hiệu quả bảo mật phụ thuộc vào sự quan tâm của Chính 
phủ trong việc ban hành các chủ trương, chính sách, điểu luật quy định 
của Nhà nước về bảo mật. Trong các tổ chức, người đứng đầu cân có các 
quy định cụ thể, cung cấp tài chính, nguồn lực... cho việc bảo vệ an toàn 
thông tin của đơn vị mình 


Người phân tích, thiết kế và người quản trị CSDL phải có các giải pháp tốt 
về phẩn cứng và phẩn mẻm thích hợp để bảo mật thông tỉn, bảo vệ 
hệ thống. 

Người đùng cần có ý thức coï thông tin là một tài nguyên quan trọng, cân 
có trách nhiệm cao, thực hiện tốt các quy trình, quy phạm do người quản trị 
hệ thống yêu cầu, tự giác thực hiện các điều khoản do pháp luật quy định. 


2. Phên quyền truy cập vỏ nhận dạng người dùng 


Các hệ QTCSDL đều có cơ chế cho phép nhiều người cùng khai thác CSDL, 
phục vụ nhiều mục đích rất đa dạng. Tuỳ theo vai trò khác nhau của người dùng 
mà họ được cấp quyền khác nhau để khai thác CSDL. 
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'Ví dụ, một số hệ quản lí học tập và giảng dạy của nhà trường cho phép phụ 
huynh truy cập để biết kết quả học tập của con em mình. Mỗi phụ huynh chỉ có 
quyển xem điểm của con em mình hoặc của khối con em mình học. Đây là 
quyền truy cập hạn chế nhất (mức thấp nhất). Các thấy cô giáo trong trường có 
quyền truy cập cao hơn: xem kết quả và mọi thông tin khác của bất kì học sinh 
nào trong trường. Người quản lí học tập có quyền nhập điểm, cập nhật các thông 
tỉn khác trong CSDL. 

Bảng phân quyền truy cập cũng là dữ liệu của CSDL, được tổ chức và xây 
dựng như những dữ liệu khác. Điểm khác biệt duy nhất là nó được quản lí chật 
chẽ, không giới thiệu công khai và chỉ có những người quản trị hệ thống mới có 
quyền truy cập, bổ sung, sửa đổi. Mỗi bản ghỉ của bảng phân quyển xác định 
quyền của một nhóm người sử dụng từng loại dữ liệu của CSDL.. Các quyền đó 
thường là đọc (Ð), sửa (S), bổ sung (B), xoá (X), không được truy cập (K). 

Giả sử có năm nhóm người đùng CSDL nói trên: phụ huynh học sinh khối 10 
(K10), phụ huynh học sinh khối 11 (K11). phụ huynh học sinh khối 12 (K12), giáo 
viên, người quản trị 


Bảng phân quyền truy cập có thể có dạng sau (để ngắn gọn, ở đây không 
nêu cụ thể các trường lưu trữ điểm mà chỉ nói chung là "Các điểm số"): 
Bảng phân quyền truy cập 


MãH§ Cácdiểmsố Các thôngtin khác 
Ki0 D B K 
KH B B K 
Ki? Đ Đ K 
Giáo viên Đ 5B Đ 
Người quản trị _Ð$Bx ĐSBX ĐSBX 


Có thể xem việc mô tả khung nhìn khác nhau cho người dùng khác nhau 

cũng là một cách phân quyền truy cập CSDL. Do vậy, việc định nghĩa khung 
nhìn góp phản tạo một cơ chế bảo vệ CSDL. 
Khi có người truy cập CSDL. điều quan trọng là hệ QTCSDL phải "nhận 
dạng" được người đùng, tức là phải xác minh được người truy cập thực sự đúng 
là người đã được phân quyền. Đảm bảo được điều đồ nói chung là rất khó khăn. 
Một trong những giải pháp thường được dùng là sử dụng z„át khẩu, mỗi người 
dùng có một mật khẩu và chỉ người đó và hệ thống được biết mật khẩu đó, 
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Ngoài mật khẩu còn 
kí điện tử. Chữ kí điện tử là công cụ để hệ thống nhận dạng người truy cập hoặc 
khẳng định dữ liệu nhận được thực sự là của ai. Chữ kí điện tử có thể là chuỗi bịt, 
xâu kí tự, âm thanh hoặc hình ảnh đặc trưng cho một người dùng và chỉ có người 
đó mới có thể cung cấp. Ngoài ra, người ta còn dùng phương pháp nhận dạng dấu 
ván tay, nhận đạng con ngươi hoặc nhận dạng giọng nói để xác minh người truy 
cập có đúng là người dùng đã đăng kí với hệ thống hay không. 

Người quản trị hệ CSDL cần cung cấp: 

«-_ Bảng phân quyền truy cập cho hệ QTCSDL; 

« _ Phương tiên cho người dùng để hệ QTCSDL nhận biết đúng được họ. 


Người dùng muốn truy cậ 


hệ thống cân khai báo: 


« _ Tên người dùng; 

® Mật khẩu. 

Dựa vào hai thông tin này, hệ QTCSDL xác minh để cho phép hoặc từ chối 
quyên truy cập CSDL (chẳng hạn khai báo đúng tên người dùng nhưng không 
đúng mật khẩu của người dùng đó). 

Chủ ÿ: 

— Đối với nhóm người có quyển truy cập cao thì cơ chế nhận dạng có thể phức 

tạp hơn. 

~_ Hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu. Do đó người 


dùng nên sử dụng khả năng này để định kì thay đổi mật khẩu. tăng cưởng khả. 
năng bảo vệ mệt khẩu. 


3.  Mẽ hoá thông tin vỏ nền dữ liệu 

Các thông tỉn quan trọng và nhạy cảm thường được lưu trữ dưới dạng mã hoá 
để giảm khả năng rò rỉ. Có nhiều cách mã hoá khác nhau. Ở lớp 10 ta đã làm 
quen một cách để bảo vệ thông tin là mã hoá theo quy tắc vòng tròn, thay mỗi kí 
tự bằng một kí tự khác, cách kí tự đó một số vị trí xác định trong bảng chữ cái. 
Dưới đây ta xét thêm một cách mã hoá khác là nén dữ liệu để giảm dung lượng 
bộ nhớ lưu trữ dữ liệu đó. 

Mã hoá độ dài loại là một cách nén dữ liệu khi trong tệp dữ liệu có các kí tự 
được lập lại liên tiếp. Xét dãy BBBBBBBBAAAAAAAAAAACCCCCC có ba 
đãy con, dãy con dâu là kí tự B lạp lại 8 lân, đãy con thứ hai là kí tự A lập lại 11 
lần và đãy con thứ ba là kí tự C lặp lại 6 lần. Ta có thể mã hoá dãy kí tự có tính 
chất như vậy bằng cách thay thế mỗi đãy con bằng duy nhất một kí tự với số lần 
lặp lại của nó. Chẳng hạn, mã của đãy trên sẽ là 8BI A6C. 
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Ngoài mục đích giảm dung lượng lưu trữ, nén dữ liệu cũng góp phần tăng, 
cường tính bảo mật của dữ liệu, Khi có dữ liệu dạng nén, cẩn biết quy tắc nén 
mới có dữ liệu gốc được, 


Chú ý: Các bản sao dữ liệu thường được mã hoá và nén bằng các chương trình riêng. 
4. Lưu biên bản 

Ngoài các giải pháp nêu trên, người ta còn tổ chức lưu biên bản hệ thống. 
“Thông thường, biên bản hệ thống cho biết 

« _ Số lần truy cập vào hệ thống, vào từng thành phần của hệ thống, vào từng 

yêu cầu tra cứu.... 

«_ Thông tin về một số lần cập nhật cuối cùng: nội dung cập nhật, người 

thực hiện, thời điểm cập nhật,... 

Biên bản hệ thống hỗ trợ đáng kể cho việc khôi phục hệ thống khi có sự cố 
Kĩ thuật, đồng thời cung cấp thông tin cho phép đánh giá mức độ quan tâm của. 
người đùng đối với hệ thống nói chung và với từng thành phản của hệ thống nói 
riêng. Dựa trên biên bản này, người quản trị có thể phát hiện những truy cập. 
không bình thường (ví dụ ai đó quá thường xuyên quan tâm đến một số loại dữ 
liêu nào đó vào một số thời điểm nhất định), từ đó có những biện pháp phòng. 
ngừa thích hợp. 

Có nhiêu yếu tố của hệ thống bảo vệ có thể thay đổi trong quá trình khai 
thác hệ CSDL, ví dụ như mật khẩu của người dùng, phương pháp mã hoá thông 
tin,... Những yếu tố này được gọi là các (ham số bảo vệ. 
ác tham số của hệ thống bảo vệ phải thường 


Để nâng cao hiệu quả bảo mật, 
xuyên được thay đổi. 

Cần lưu ý là hiện nay các giải pháp cả phần cứng lẫn phần mềm chưa đảm. 
bảo hệ thống được bảo vệ an toàn tuyệt đối. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hõy nêu các giỏi pháp bẻo một chủ yếu. 

2. Với vị trí người dùng, em có thổ lòm gì để bẻo vệ hệ thống khi 
khơi thóc C$DL? 

3. Biên bẻn hệ thống dùng để lòm gï? 

4. Cho ví dụ để giải lhích lí do cổn phỏi thường xuyên Ihoy đổi 
thơm số củc hệ thống bẻo vệ. 
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Bài tập 0à thực hành 1 1 


BẢO MẬT CƠ SỞ DỮLIỆU 


1. Mục dích, yêu cầu 
Qua bài toán quản lí một cơ sở kinh doanh, HS cần đạt được các yêu cầu sau: 
« ˆ Hiếu thêm khái niệm và tầm quan trọng của bảo mật CSDL; 
« _ Biết một số cách thông dụng bảo mật CSDL; 
«© - Có thái độ đúng đán trong việc sử dụng và bảo mật CSDL. 


2. Nội dung 


Bài 1. Một cửa hàng bán buôn hàng điện tử thường xuyên nhận hàng từ một 
số công tỉ và bán lại cho các khách hàng. Hàng nhập và xuất trực tiếp từ 
kho của cửa hàng (để bài toán đơn giản, hạn chế chỉ có một thủ kho kiêm 
người giao hàng). Cửa hàng này đã xây dựng một CSDL BAN HANG (bán 
hàng) gồm các bảng sau: 


Bảng MÁT. HẠNG (mặt hằng - quản lí các mặt hàng) 


MaHang | TenHang | DonVi | - GiaMua HangSX. GiaBan 
(Mã hàng) | (Tên hang) | (Đơn vị tính | [Giá mua 1 đơn wj) | (Hãng sản xuất) | (Giá bán 1 đơn vị). 
ứ) 4) @) 4) @) () 
Bảng KHACH_HANG (khách hàng - quản lí khách hàng) 
MaKhach. HoTen DiaChiKh ĐienThoaiKh. TaiKhoankh. 
(Mã Khách hàng) (Họvẻtên) |  (Đach) (Số điện thoại) (Tải khoản) 
đ) @ @) @ 6) 
Bảng CONG TÌ (công tỉ - quản lí các công tỉ cung cấp hàng) 
MeCT TenCT DiaChicT DienThoaiCT TaiKhoanCT. 
(Mã Công 1) | (Tên Gốngtỉ) | (Đa chỉ Gông t) | (S6 điện thoại Gông ti) | (Ta khoản Gông t} 
( 0) @) @) 8) 
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Bảng PHIEU_NHAP (phiếu nhập - quản lí phiếu nhập hàng) 


$oPhieuNhap  MaOT | MaHang | SoLuong | NgayNhap 


(Số phiếu nhập) | (Mã Công ti) | (Mã hàng) | (Số lương) | (Ngây nhập) 
lÚj @ 6 @ @ 


Bảng PHIEU XUAT (phiếu xuất - quản lí phiếu xuất hàng) 


SoPhieuXuat | NgayNhap | MaKhach | MaHang | SoLuong GiaBan 
(Số phiếu (Ngày (Nã Khách (Mã _ | (Sốlượng) | (Giábán 1đơn) 
xuất) xuất) hàng) hàng) 
@) 4) 6) 4 48) ®) 


Các đối tượng sử dụng chương trình quản lí CSDL BAN_HANG là: 
~_ Khách hàng; 

—_ Thủ kho (kiêm người giao hàng); 

- Kết 
— Người quản lí cửa hàng, 


n: 


Theo em, mỗi đối tượng trên sẽ yêu cầu chương trình có những chức năng gì? 
Bài 2. Giả sử chương trình có các chức năng: 
—_ Khách hàng được biết tên, số lượng các mặt hàng còn trong cửa hàng, 
một số thông tỉn cần thiết về mặt hàng. 
— _ Thủ kho biết được tình hình hàng nhập, xuất và tồn kho. 
— Kế toán biết được tình hình thu, chỉ. 


—_ Người quản lí cửa hàng biết được mọi thông tỉn, trong đó đặc biệt quan 
tâm về tình hình xuất/nhập từng loại mặt hàng, tình hình kinh doanh của 
từng mật hàng. 

— Bảo mật CSDL. 

Nếu chức năng bảo mật CSDL được thực hiện bằng bảng phân quyền, thì 

từng đối tượng nêu trên có thể được trao những quyển nào? 

Trong bảng phản quyền kí hiệu: đọc (Đ), sửa (S), bỏ sung (B), xoá (X), 

không được truy cập (K). Trong một số bảng dữ liệu, đối tượng không được 
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quyên Ð, §, B, X đối với một số cột thì ghỉ K kèm theo chỉ số cột. Ví dụ, quyền 
của đối tượng k#iácJ hàng đối với bảng MAT. HÀNG nếu phi Đ(K6) thì được hiểu 
khách hàng có quyền đọc các cột của bảng dữ liệu MAT_HANG trừ cột 6 (là cột 
ầ t hàng từ công tỉ cung cấp hàng cho cửa hàng, khách hằng không, 

lặt hằng này). 


Dưới đây là một bảng thể hiện phân quyền, theo em có những điểm nào chưa 
phù hợp, vì sao? 


MÁT HANG | KHAPH HANG | CONG_TI | PHIEU NHAP. PHIEU_XUAT 
Khách hàng. Đ(K6) K K K K 
Công tỉ K K K K K 
“Thủ kho*Giao hàng | Đ(K6) Đ Đ Đ D 
Kế toán Đ Đ Đ Đ,B,SX | Đ,B,8,X 
Quản lí Đ,B.§X | Đ,B.§,X |Ð,B,§.X Đ 8 


Bài 3. Khi xây dựng CSDL, người ta thường tạo giao diện có trang đầu tiên 
chứa các nút lệnh yêu cầu người đùng khai báo định danh (tên, mật khẩu) 
và xác định quyền truy cập. Sau khi khai báo, trang tiết 
hiển thị một danh sách các chức nâng tương ứng với những quyền truy 
cập mà người dùng được phép sử dụng. Người dùng chỉ có thể sử dụng 
những chức năng này để truy cập phần dữ liệu với các mức phân quyền 
mà người lập trình đã dành cho, 


theo được mở sẽ 


Theo em, vì sao người ta làm như vậy? 
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PHỤ LỤC 


PHỤ LỤC 1 
MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA TRƯỜNG DỮ LIỆU TRONG ACCESS 


Field Ngme. 
Tên của trưỡng. Ví dụ có thể đặt tên cho trưởng họ tên là "HO_TEN", 


Doto Type 


Kiểu dữ liệu của trưởng. Mỗi trường e6 một kiểu dữ liệu duy nhất 


Field Size 


Kích thước tối đa của trường, với các kiểu dữ liệu Text, Number hoặc AutoNumber. 

Nếu kiểu dữ liệu là Text thi giá trị nhập cho Field Size tử 0 đến 255. Giá trị ngầm 
định là 50. 

Nếu kiểu dữ liệu là AutoNumber thì có thể chọn là Long Integer. 

Nếu kiểu dữ liệu là Number thì có thể chọn Byte, Decimal, Integer, Long Infeger, 
Single, Double với mô tả như sau: 


Giá tị Môtả NET! `. 
Bye Số nguyên từ 0 đấn 255 Không 1bye 
Derimal Số từ ~10” ~1 đến 102Ê ~† 28 12 bye 
Inteper —_ |Sốnguyêntừ -32763 đến32767 Không 2tye 
Long Ineger |(ngấm định) Số nguyên từ Không 4tựe 

2147483048 đến 2147483847 
Srge — |S6Am~-3402823x109đến-IA01288x1015 D 4e 
Số dương từ 1.401298 x 10” đến 3,402823 x 10”. 
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Double  [S6âm 16 Bbyle 
tử ~1,79789313486231 x 107” 
đến -4.94065645841247 x 10, 

Số dương 
4.84065845841247 « 10-58! 
đến 1,79769313488231 x 100" 


Formdt 


Định dạng. Tính chất nảy dùng để tuỳ biến cách hiển thị và in dữ liệu kiểu 
Number (số) kiểu DatelTime (ngàyfgiö) hay kiểu Text (van bản), kiểu Yes/No (lògic) 
hoặc kiểu Curreney (liền tệ], 


Decimol Places 


Tính chất thiết đặt số chữ sổ phần thập phân cửa số thực khí hiển thị. Ví dụ, nếu 
đã thiết đặt tính chất Format là Curreney và Decimal Places là 2 thì khi dữ liệu. 
4321.878 được hiển thị là $4,32 1.68. 


€aplion 

Phụ để. Tính chất này dùng để hiển thị tên trưởng bằng phụ để ở các tiêu đề của 
trường trong biểu mẫu, báo cáo và các nút điều khiển 

Defcult Velue 

Giá trị ngầm định. Tính chất này dùng để xác định giá trị được tự động đưa vào 
trường khi tạo bẵn ghỉ mới. 


Ví dụ, trong bằng DỊA_CHI, có thể đặt giá trị ngầm định cho trường THANH_PHO 
là "Hà Nội". Khi thêm bản ghi người dũng có thể dùng giá trị này hoặc sửa thành tên 
thành phố khác. 

Chủ ý. Giả trị ngắm định không dùng cho các trường có kiểu dữ liệu AutoNumber. 


Required 


Bắt buộc. Tính chất này xác định dữ liệu của trưởng là bắt buộc hay không bắt 
buộc. Nếu đặt tính chất này là Yes thì khi nhập dữ liệu vào một bản ghỉ nhất thiết phải 
nhập dử liệu cho trưởng này và giá trị không thể là trống (Null), 

Ví dụ, nếu muốn trường HOTEN trong bắng DS HS (danh sách học sinh) không 
thể để trống thì phải đặt tính chất Required là Yes. 
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PHỤ LỤC 2 
BIỂU THỨC TRONG ACCESS 


ẩu thức. 


Một tổ hợp đúng quy cách của các hãng, các hàm, các tên trường, các tính chất 
và các dấu phép toán số học, lögic hay quan hệ cho phép tính được một giá trị xác 
định được gọi là một biểu thức. 

Biểu thức có thể được dùng để tính toán và kiểm tra dữ liệu. 

Ví dụ. Ta có thể sử dụng biểu thức sau trong một điều khiển trên một biểu mẫu 
hoặc một báo cáo để hiển thị giá tị tổng của hai trường Luong (ương) và Thuong 
(thưởng): 


=[Luong] + [Thuong] 


Chú ý. Điều khiển có thể là hộp văn bản, nút lệnh.... cho phép người dùng điều 
khiển ứng dụng như hiển thị dữ liệu, hoặc các tuỳ chọn, hoạ thực hiện một thao táo, 
hoặc giúp cho giao diện người dùng thân thiện hơn 


Đùng biểu thức khi : 
+ Xác định một điều khiển tính toán, thiết đặt một điều kiện hợp lệ hoặc đặt giá 
trị ngầm định cho trường. 


« _ Tạo một biểu thức điều kiện (ví dụ chọn những ngưỡi c6 lương hơn 500000 đồng: 

)00), tạo một trường tính toán (ví dụ tính điểm trung bình) hay 

trong mẫu hỏi hay lọc. 

«Đặt điều kiện để thực hiện một thao tác, hoặc một chuỗi các thao tác trong, 
một macro, hoặc xác định các tham số. 


+ _ Xác định tham số cho các hàm, các lệnh,... trong khi viết chương trình. 

+ _ Sửa một câu lệnh SOL. 

Một biểu thức phải cho kết quả là một giá trị xác định, giá trị này có thể có kiểu số. 
(100), văn bản ("Hà Nội"), kiểu ngày (#1/1/1999#), một hằng lôgic (TRUE). 

Xây dựng biểu thức 

Các tham chiếu đến tên trường, tính chất, tên bảng,... được đặt trong dấu 
ngoặc vuông ([]) 

Vidụ 

=[Luong] + [Thuong] 
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Các kí hiệu "!" và ** trong biểu thức để chỉ ra thành phần của tham chiếu này. 
Vi dụ: 


Biểu thức. Nô tà 
Forms![Nhap_DSHS] Biểu mẫu Nhap_DSH§. 
Reportsl(TONGKET] Báo cáo TONGKET 
Reporlsl(TONGKET| Visible | Tính chất Visiblz (hiển thị) - của bảo cáo. 


Kí hiệu "8" dùng để ghép giá tị, ví dụ ghép cụm "[TEN_HS] = 
trường TEN trên biểu mẫu DS_H8 : 
"[TEN_HS] = * & Formsl[DS_HS]ITEN] 


Có hai cách xây dựng biếu thức: 

Tự tạo biểu thức 

Bãng cách nhấn Shit#F2 để bắt 
đâu gõ biểu thức và sử dụng những 
ậu cho phép. 
Sử dụng Expression Builder 


SÖ) Hộp chứa biểu thức. 


và giá trị của 


ˆŸÖ Các toán từ (dấu phép toán). 
“Ÿ] Các thành phân cũa biểu thức 


Mội số vĩ dụ 
Biểu thức. Diễn giải 
Hàm Dake cho gả tị ngày hiện tại của hệ thống tường có dạng man-dd- 
|=Dato() 'yy, trong đồ mm lâ thâng (1 đốn 12). dd la ngây (1 đến 31) và yyyy là 
năm (1880 đến 2099). 
|=IHodem] & " " 8[Ten] Cho tân đầy đủ, có dấu cách giữa phần ho đêm và tên. 
'=Righi[LOP|, 2) Dũng hàm Right để lấy hai kí tự bên phải oủa trường LOP. 
=Tñm|[DIACHI) Dùng hàm Tri đổ bồ hốt Kítự tổng bên tri và phải ủa trương DIACHI. 
-=[Dangia]* 1.1 Tính giá trị thành liền có tính thuế giá tị gia lăng là 10%, 
|=Avg([DIEMI) Dũng hâm Avg để tỉnh giá trị trung binh của trường DIEM. 
-=Poant[ID) Dùng hàm Oeunl để đấn số học sinh 
'=8umj[Thanhtien)) Dùng hàm Sum để lính tổng trường Thanhten. 


Biểu thức Diễn giải 


>234 Lớn hơn 234. 
>= "Dam xanh” Lớn hơn hoặc bằng "Cam xanh” thoo bằng chứ cái 

Betyteen 8212/1988 And 

J#1/12/1998# 

hoặc Ngày nằm trong khoảng từ 2/2/1999 đến 1/12/1999 

Between 2/2/1996! And 

"1/12/1899! 

Not "nữ" Không phải là "nữ" [giữ tính), 

NotT^ Không phải bắt đầu bằng kí tự "T" 

In Canada", "UK”) Lả "Canada" hoặc "UK. 

>zm Các xâu lớn hơn hoặc bãng xâu 'N” 

Le "9 Bắt đầu bằng kí tự 8 

Righ\(MASOI. 2) = "99". |La TRUE nếu hai kí tự bên phải trướng MASO là 99, ngược lại là FALSE. 
Len([TEN) > 30 Độ dải của TEN lớn hơn 30 KítJ. 

Like ""lmporls" Kết thúc bằng từ "lrnporls". 

Lko "hat Chứa cụm từ "ha" 


Lke "Waison Happy?" |C619kí 


chứa xâu *Waison Happy" và một kí tự bất kì cuối cùng. 


< Dael)~ 30 Trước 31 ngày kể từ ngây hiện tại cúa hệ thống, 


'Year[NGAYSINHỊ) = 1999 |Năm của trường NGAYSINH la 1999, 


IENUI Lã tội giá tị trống, không xáo định. 


le Not Nụ €6 gjá tị (khác trống) 


Biểu thức dùng trong giá trị ngầm định của trường. 


Biểu thức Giá trị ngẩm định của trường 
Giá (vân bản) có độ đãi bằng 0 
Dael) Ngày hiện tại của hệ thống 
=Yes Giả trị Yes được hiển thị trong ngôn ngữ của he thống. 
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PHỤ LỤC 3 
MỘT SỐ GIAO DIỆN ACCE§S 


1. Chế độ làm việc với các đối tượng 


Chọn chó độ 
thiết kế 


Chọn đồi tượng. 


Hình P.L 


1. Nhảy nút New 

hán Ceeoser 

2. Chọn Blank Lien 
Database xe 


5) em 
—neieses 
li seeategees 


Hinh P.2 


H3 


3. Tạo bỏng trong chế độ thiết kế 


Nháy đúp. 


] cewetketreieng tre 


Hình P.3 


Diễn giải (không bắt buộc) 


Chọn kiểu 
dữ liệu 
Treoxatpe 
vn mien 
cà xen tefed. 
TeeTlơhspo Lựa 
- chọn các. 
tính chất 


Hình P.4 
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4. Chỉ định khoó chính 


25 XIN DOANH > Datobaso (Access 2000 fầs [ocmaL). 


8 Tablc1 ; Table 


Nháy nút 
Primai 
Key đị 
chỉ định 

khoá 
chính 


Hình P.5 


5. Lưu cấu trúc bảng 
1. Nháy nút §ave để lưu cấu trúc bảng. 


2.Ñhây nút 


Hình P6 


6. Cửa sổ nhộp dữ liệu. 


2 PScr0soft AC 
Íe R Wem bưmt ưng Eecb Tab Win tb E 
*- N8 đlày e $ 211 ÝW  A&›'‹“Ð4@- g. 


Z KHNMI DGANH © Database (Accoss 2000 flo lormaL) SG 


8 khach, hàng Tae 
[E7 Tfen DaGh: 
1I8TuB: T2 Tăng Tên 
DỊ @uovoe Dông nhập 
đữ lệu 


Hình P.7 


7. Thay đổi cấu trúc bảng 


2. Nhóy nút Deien để thay đổi cầu trúc 


F2 Vicr0S0ft Acces: 
EE Eất em lượt 
nœŒi® @là 7 


tÑGœen RỂ 0p (jWe X ®a 

Geb — Ở] GexetdienDesgvee 
đ] qexettiebyenawexd 
Ổ] gesetsieby.ewemngdxa 


1, Chọn bằng 


Hình P.8 
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8. Thêm về xoé trường. 


Nháy nútlneertRews 
Nhéy nútPimay Key dễ đỗ thêm trường 


thay đổ Khoả chỉnh 


tý 3e đ^ 8 0). 


Nhảy nút Say 
sau lới sửa để 


(0g ven, Í= s6chpvkc, F ~lp, 


'Nhây nửt Debls Rows 
để xo trường 


Hình P.9 


9. Xoá hoặc đổi tên bảng 


2 Nhây nót Deete đề 
xoá bằng 


YÄMicrosoft Access 


+. Chọn 
tên bảng 


7. Chọn Eâi, rồi Rename (đỗ lên) hoặc Delee /eod] 
Hình P.10 


H7 


10. Liên kết giữa các bảng 


Cách khác: Chọn. 
Tools =& Relalonships 


Nhấy nút này, 


đỗ mở cửa số 
Relsionships 


'£KENMI DOANH > Databeo (Access 2200 fle format 


Ẩ] GesetaleinDedpaviee BỊ HAAOH HÀNG 
Ấ] Gestetedlebyvangsewd BỊ HAI,HANG 
ẤẾ] Gestetalebyerteawdie ] HH 
mì 


HỌA ĐƠN 


Hình P.ILI 
11. Cập nhột cơ sở dữ liệu 


8M KIVH_DUANH : Database (Access 2000 file format) 
ŒÑjopen bÉDesp (lfeu X Ê%› Lu 
Objets Creste table n Design view 
Tables Create table by using wúzard 
Creste table by enterng data 


đl Qeáe 
ER rơm: 
ŒR Reots 


Gr0ups: 


'Nháy đúp để mờ bảng 
Tình P.12 
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“Cánh khảo: chọn, 


Insert-e New Record Nhấy nút New Record 


đồ thêm bản gh 


He tử Hơn De: ưng Bmawdk Tnh kiem Bếp 
M- BỈ% @8[A 2 KEO 


¡nh 
DIEEDI 
2 TrẤn Thêm Hưng 97/0501381 
3BÃBch — Hằng Nö — I9I0139 
ANgyễaThuý Hưởn| NG — 02/0/1931 Sữa dữ 
5PhgnKm Anh NG 0912039 liệu một 
SBMBCh — Thận Nam 2309139 trường, 
7 TươngHỗng Hà Nộ — 0304130 
204188! 


TSTNGHLHS- 5/0IE 


Hình P.13. Thêm bản ghỉ 


Hình P.14. Xoá bản gú 
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12. Sắp xếp. 4. Nháy nút sắp xếp giảm 


2. Nháy nút sắp xếp tăng 


mơ 
12089) 

06n2n99t 

8n2n991 

18.1891 

1 TươngHỗng Hà NG — 03031991 
14 Ngyyễn Danng, Hải En 
2LMVn Hà 2AN2H991 
38 Ngyễn Thanh Hồ 2/1891 
31 Hoàng Xiên — HÀ 2090980 
nThợy tường nai 
1êTiếnAh — Hàm (60911891 
1300 xuên — Hếi 06121980 
2 Trên Thênh —_ Hìg 0/n1991 
3970991 


Hình P.IS 


13. Lọc dữ liệu. 


He HE Men Tư đơng Bư% i9 wHƯmm nọ 
M- KIA G[À7 ;HAE --  0j7)  HY #A 


8 HỌC 2004 2. Nhây nút 


BE--TBEDEEOBETEONEETCIEE Filer By. 
91g99 Seleeion 
2rảnThem Họng 


3ĐÊ8ch — Hàng 
4Nguôn Thay Hường 
E8p8ck— Thập 
7 THơngHẳng Hà 

8ĐeeThạn -- Thợ 
SLAtỂn — Guếc 
IIGSeMgec — Tính 
YeTNômAR — Hung 


{Nguyễn Quang Hà, 


Hình P.16 
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1. Nháy nút Filter By Form 
rôi nhập điều kiện 2. Nháy nút Apply Filter đẻ lọc. 

¬ Fưng ướt thớc MưẾmm 

M- H%ì GiàZ La 


Bạnz/1S51 
0703/1861 
10/1861 
0201/1981 
0512/1991 
2/04/1840 
03031991 
28040991 
3W07/1SE1 
W0/I6T 
1Í DeoNgọc T2n3/ISEt 
TETrổnAh — Hà 0809/1981 
T3 nh Xuân 0302/1850 
2/01/1961 


öa&8&&ñ&§qnssKJ 


- 
| g2ssssezsze 


Hình P.17. Lọc theo mẫu 


HE HẾU Wm P@ết EưỚME BesỚC leo Mien tp 
S8 đlà7 (8© - 9 22 TY A 


' HÚC, SINH ; TaĐle. các) 
gệnh 

DỰ 

9703/1981 

1500851 

đồi) 

6e) 

6 8uốnh 230801990 

7 Tương Hằng 03/03/1991 

9 Đạo Thanh 230teet 

3uuện 2awsnoe, 

10 PhạnAnh 100/181 

1 CaoNgục He) 

1ê Tinh 0691991 

13 nh xuân ®6nznee0 

HẠNgyễn Quang Hỗ E 


Í‡ansamenssaasaal 


Hình P.18 


l2I 


Cụm từ cần tìm Chọn tôn bảngÍtên trường 


find and Poplaco. 


Phạm vỉ tìm kiếm. Cách tìm kiếm 


Hình P.19 


15. Tìm kiếm vò thoy thế 


2 Nộ đụng im êm, 


3.Nội dụng thay thể 1.Chọn mục Rao 


fnd and Replace 


4.Noitim 
vàtay té 


6.Phạm im 5 Cáchtm 7.Khẳng ánh cho 


ứng lần bay thê 
8. Khẳng định hay thẽ tt cô 


Hình P.20 


122 


16. Tạo biểu mẫu. 


HP Wm met Tớ Mướm tm 
Dnø0% kả 
lối ceneanssovee 
D— 
Dùng 
thuật sĩ 
Hình P.2L 
17. Dùng thuột sĩ tạo biểu mẫu. 
1..Chọn tường, 2. Chuyển vào biểu mẫu 
teaveet 
3. Chọn kiu tình 3k öe 


bây (nổu cần) 


Hình P.22. Chọn trường từ tệp dã liệu 
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E)ViCr0soft Access 

te Eật Vewm Lượt fgmet Read: Toós Wlbs bọ 

k+ H8 @[làŸ ae - 6 4l ý WnV @ se tin 
-9 -B/7UEES Đ-Á- ,ê- 


Hình P.23. Kết quải 


18. Thiết kế mẫu hồi 
Tự thiết kẻ 


OGESG(A2)/ %5 


Dùng thuật sĩ 
Hình P.24 
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Chọn nguồn dữ 


72 Mcrsoft Access 
En ĐẾ em Toợt Quy lrkc Whdom 
+ II e 


1M8ry1 2 Selset Quy, 


“Shơy Teble 


Hình P.25. Màn hình tạo mắu hỏi 


h:[BURE sỹ: Emrfx—lerErosewe. 
"ii Hi Do: hết 
sen _——E ———=- 
hen: xnH 
c H 
ác nà 
Hình P.26 
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6, Xoã <<Exp> 5, Biểu thức nhân được 


1. G6 lên iêu thức 
và êu 


4. Chạn phép tính 


Ewpression Builder. 


Không định. 


LZ 


+ =1 *|A|[=> <<ö| And œ Nó táe| ( )| 


bac | 


(tAToG: <£xpr> (DONG,NAM_A}][DAN,5Đ]/ [DONG,NAM_AJ[DI | ©K 


'Cancel 


71T 
'ŒlQuerez 


2 Chạn sáng 1, Chọn tường 


Hình P.27 


19. Thiết kế búo cứo 


QuanLi_ Hồ + Databaeo (2 ceoee 2000 filo format) 


N3 LÍ 
đ] creserepxtinDesoavien. 
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Hình P.28 


Tạo báo cáo mới 


2 NkrUSMILAKLvsx 


"“—————' Chọn cách 
cư BetMkesen de [Ƒ—————S] tạo báo cáo. 
Em de ae 
Hình P.29. Cửa sổ báo cáo. 
New/ Report: 
Khẳng định OK 


Hình P.30. Chọn thuật sĩ để tạo báo cáo 
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Chọn nguồn cũ liệu 


TH 
NI  .: ¬ 


[ESI| 


Bạn m 
=| 


cacel Net>, Eeh, 


Nhây dúp dẻ chọn Sang bước tiếp theo 
trường đưa vào báo cáo 


Hình P.31. Tạo báo cáo bằng thuật sĩ 


Trường góp nhóm 


'Doyouverk to sói any gotping 
kuản: 


FESBm——————— 
Pr= 


L- šI- L |» 


Ti EEriEe Emm| 


2. Tạo báo cáo bằng thuật sĩ ở bước tiếp theo 


Chọn cách. 
sếp xếp. 
FT 
H|-|-L| 
L..yyờyng Chọn các. 
+ mm... "ảm thống kê 
Chọn Finlsh để. 
Xem báo co 


Hình P.33. Của sở phục vụ sắp xếp 


PHỤ LỤC 4 
MỘT $Ố THUẬT NGỮ TIẾNG ANH DÙNG TRONG ACCE$$ 


A ©resleteble by | Tạo bảng bằng cách 

Add Thêm enterng data nhập dữ lệu ng) 

Kế Xã Creeletable by | Dùngthuậtg 

— ung wizard tạo bằng, 

ng HH Anh TA HH, Creletablein | Tạo bảng trong chế 

Application Ứng dụng. Design view. độ thiết kế. 

Apply FilBr Thực hiện lọc Crteia Tiều chí 

Ascending Tăng dân Cuneno _(Kếu dữ lệu) tiến tệ 

AuloNunber Kiểu dữ liệu số đến usnlreeord — | Bảnghi hiện thời 

\ự động D 

AdloSave Tự động lưu Da Đữiiệu 

Awaleble F@s —_ | Những tường hiện cô Datasheelvie | Chế độ trang dữiiệu 

Average Trìng bình Datsbase Cơ sở đủ liệu 

Ag Hàm nh trung bình Dalebase Hệ quấn trị cơ sở 

5 lVanapertent điệu 

Syslen 

Betwgsn. Giữa Data Tựpe Kiểu dữ liệu 

Blank Database —_ | Cơsöđữhệutrống Dabiiim (Kếu dứ lệ) 

L ngày(giữ. 

Caneel Huỳbê Đecimel Dấu chếm tập phân 

Eagton Phụ BÉ Defne Định nghĩa 

Center ăn gia An ca định 

glete áo 
Close Đ( 
_ Desoerding Giảm dần 

Column 'Cột/ Trương Debgrglon mì 
[øumweh — |Ðmwe 1 [am Trếttể 

Dan BC L cu Design view Chế độ thất kế 

Croalo Tạo P 

Create em. by | Dùng thuậtsilao lạm= ca 

sing vizard biểu mẫu E" ng 

tn ` Thi DU Dâu tu Enforce Refereril | Thiết đặtính toàn 

0n ve cá Inlegri. ven tham chiếu 

Create query by | Dung tuậtsilạo Edit Thoii 

using vizard HỆ hộc - Expression Builder_| Xây dựng biểu thức 

Creato queryin _ | Tạo mẫuhôitong 

Design view chế độ thết kế 
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F 
Manyto-Man 
F |MantoMan —_ 
" Trương Many to-One 
Field Name Tên trường Uekh Sánh lợp 
FieldPtopetles — | Các tính chất lrput Mask Mặt nạ nhập liệu 
của trường Max Hảm nh gi tr lớn 
Fie Tẹp nhết 
Filer lọc MDB Phần mở rộng ngấm 
n nh cho tên tập 
Filer by F Lọc th 
iler by Form ọc theo mẫu hơn 
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mg nh (tối đa 64000 kít) 
Fínd Tìm Kiếm MicrosoftAccess _ | Hệ QTCSDL Access 
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Finó Nhat Tmg Mn Hàm nh gá tị nhỏ 
n tất 
ñ n 
Tờ, B VC Modiythefoms | Sửa thiếtkếbiểu 
Fixed Cố định đoggn nu 
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Font Name “Tên phông chữ design 
Fom. Biểu mẫu N 
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Tama nnï New Mới 
-0INgI nh dạng New record Bản ghỉ mới 
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Groip Nhóm Next Tiếp 
ñ No Không 
m Not Phủ định 
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Infornaton Thông n Nunber (Kiểu dữ liêu) số 
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Inlegrly Tính toản vẹn One-lo-One tt 
K Open Mở 
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Labal Nhãn EI Hoặc 
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Page Satup. Thiết đặt trang in 8how Tables Danh sách bảng 
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